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Lời  giới  thiệu

 Mười  bức  tranh  chăn  trâu  ( Thập  m ục  n g ư u  đồ) 

 là  hỉnh  thức  dạy  “thuật luyện  tâm ”.  Nó  được  hình 

 thành  từ  lúc  nào  không  rõ.  Chính  ngài  Vân  Thê 

 Châu H oằng đời nhà M inh —   T ru n g Quốc —   trong 

 lời  tựa  cho  mười  bức  tranh  ấy  củ n g  nói  là  chưa  rõ 

 có phải  do  tay một người  hay không  ? 

 Trong tục  tạng hiện  có  hai  loại  tranh chăn  trâu.  

 Một là tranh Đại thừa,  hai là tranh T hiên tông. P h ổ  

 M inh  thiên  sư  và  C ự  Triệt thiền  sư,  mỗi  vị  lại  làm 

 mười  bài  thi  tụng  cho  mười  bức  tranh  này  (ngài 

 Châu  H oằng  că n g  không  rỗ  P h ổ   M inh là ai  ?  ở 

 đâu 

 T rong bản  Tân khắc  T hiền  tông  Thập M ục 

 ngư u   đồ  do  Hồ  Văn  Hoán  soạn,  tập  còn  in  thêm  

 mười  bức  tranh  “K h ổ  lạc  nhơn  d u y ên ” củ n g   một ý 

 nghĩa  là dạy  “Thuật luyện  tăm ”. 



 Mười  bức  tranh  thi  tụng  này  đ ến   Việt N am   lúc 

 nào không rỗ.  Trong các cuốn lịch s ử  Phật giáo  Việt 

 N am  hiện có cũ n g không thấy đê cập vị thiên sư  hay 

 c ư   sĩ  nào  nhắc  nhở  đ ến   mười  bức  tranh  này.  Nay 

 Phật  tử  Trần  Đ ình  Sơn  đưa  tới  nhờ  tôi  xem   tập 

 “T hậ p  m ụ c  n g ư u   dồ  tụ n g  luận  g i ả i ”  của  n gài 

 Q uảng Trí,  thiền sư  Việt Nam   thời Lê D ụ  Tông,  mà 

 Phật tử đã  sưu  tầm, p h iên   dịch  từ bản  ch ữ  H án  và 

 chú  thích kỹ lưỡng.  N hận được sách tôi rất m ừ n g  vì 

 thấy đây là một phát hiện mới  làm p h o n g p h ú  thêm  

 cho  cuốn  lịch  sử  của Phật giáo  Việt N am   được  đầy 

 đủ   hơn. 

 N gài  Q uảng  T rí đã  giải  luận  mười  bài  thi  tụng 

 của P h ổ  M inh thiên sư,  lời văn rất sáng sủa, ý  nghĩa 

 rất uyên bác,  chú  trọng thức  tỉnh lòng người  học tu 

 đ ú n g  chính pháp,  n h ư  ngài  n ó i :  “Lập  luận  không 

 phải quỷ ở chỗ đàm  luận rỗng tuyếch  vô bổ,  mà quý 

 chính  là  ở lời  nhắc  nhở,  cảnh  tĩnh  người  đời.  Thật 

 vậy, đọc ngài ta mới thấy chỗ d ụ n g  tâm tha thiêt đó.  

 N gài  lại  được  nhà  vua  đương  thời  tới  chùa  thăm 

 viếng,  hỏi chỗ hành trì mà  viết ra văn bản giải luận 

 này  đ ể  trình  nhà  vua  n h ư  vậy  ch ứ n g   tỏ  rằ n g  ngài 

 củ n g  là  một  vị  thiên  sư   thạch  trụ  chốn  tòng  lâm.  

 Tuy  không  được  n h ư   ngài  Chân  N guyên  thiên  sư  

 đ ươ ng thời  từng được  vua Lê  D ụ  T ôn g p h o n g  chức 

 Quốc s ư  và có một vị trí sáng chói trong lịch s ử  Phật 

 giáo  ở Đ àng Ngoài  thời  đại  Lê  D ụ  Tông. 

 Trước khi  vào  chính  luận,  ngài  có  viết một đoạn



 luận  về  chưa  chăn,  toàn  đê  cập những hạng trong giới 

 xuất gia mà khângnóigỉđến hạngtại gia. Phải chăngngài 

 cho rằng hạng tại gia đã hẳn là hạng chưa chăn cho nên 

 không nói đến mà chỉ cốt nói đến những hạng người trong 

 giới xuất gia là hạng gọi là chăn,  hoặc chăn chưa tới nơi 

 tới chốn. Quả đây là lời nhắc nhở thấm hậu của ngăi đôĩ 

 VỚI kẻ tu hành. 

 Đ ể  khỏi  thất  lạc  một bản  văn  quý  báu  n h ư  vậy,  

 tôi thành kính giới thiệu đ ến  quý độc giả công trình 

 sưu  tập  và  dịch  thuật  này  của  Phật  tử  Trăn  Đ ình 

 Sơn. 

Từ Đàm, ngày 04 tháng 03 năm  1990 

HT.  Thích Thiện Siêu





Lời  đầu  sách

Năm  1985,  lên thăm Đà Lạt,  duyên may gặp lại anh 

Phan Thái, người bạn vong niên mà tôi rất quý mếnỗ Biết 

tính tôi thích cổ ngoạn, lúc chia tay anh có trao tặng một 

tập sách xưa, tựa là “Thập mục ngưu đồ tụng luận giải”.  

Sách là vật trân bảo, được gia đình đưa từ Huế vào sau 

biến  cô  Mậu  Thân  (1968).  Nhận  sách  quý,  lòng  tôi  vô 

cùng  hoan  hỉ.  Đây  là  tác  phẩm  của  một  cao  tăng Việt 

Nam ở Đàng Ngoài vào thời Lê Trịnh và được chép lại 

vào khoảng thời  Nguyễn-Tự Đức,  nội dung chứa  đựng 

những kiến giải uyên thâm về pháp môn “Chăn trâu” rất 

phổ biến trong giới tu thiền. 

Tôi phát tâm chuyển dịch sang Việt ngữ không ngoài 

mục đích lợi mình và lợi người trong việc học Phật, khiến 

cho lời dạy của tổ xưa mãi mãi vang lên để cảnh tỉnh hàng 

sơ cơ nhập đạo như tôi, tránh được đường tà mà tiến vào 

cửa  giải  thoát.  Đồng  thời cũng  là  để giới  thiệu một  tài 

liệu chữ Hán của tiền nhân đã trải qua ba trăm năm nay 

may  mắn  chưa  bị  mai  một vì binh  lửa.  Hạt sương  công 

đức này  thành  tựu  là  nhờ sự tùy  hỉ và  duyệt chính  của 

nhiều thiện trí thức mà tôi may mắn được gần gũi. 

Nguyện được hòa nhập trong biển công đức vô biên 

của công việc hoằng pháp lợi sinh. 

 Pl.  2535. Mùa  Vu lan thắng hội 

Phật tử  Trần  Đình  Sơn





LUẬN  GIẢI

CÁC  BÀ I  TỤNG  TRANH  CHĂN  TRÂU

(MỤC NGƯU ĐỒ TỤNG LUẬN GIẢI)

Kính dâng Thánh thượng bảng sớ luận các bài tụng 

về tranh chăn  trâu. 

Tu sĩ Pháp Thông, hiệu Quảng Trí, chùa Trấn Hải. 

Kính nhớ vào tháng 3 năm Kỷ hợi (1) mong ơn, Thánh 

Thượng ngự giá  tới chùa vào  ngày vía  Di  đà,  trong lúc 

chúng tăng quỳ  lạy  nghênh  tiếp,  riêng tôi được đặc  ân 

gọi vào.  Thánh  thượng đoái  thương,  cho ngồi  uống trà 

lại chiếu cố hỏi han sau trước. Lòng tôi vô cùng cảm sợ,  

mỗi mỗi đều giải đáp, trình bày, mắt chẳng dám nhìn lên,  

chỉ biết cúi đầu cung kính. 

ơ n  Thánh  thượng  to  lớn,  Ngài  đã  chiếu  cố hỏi han 

về đời tôi,  từ ngày còn tại tục cho tới lúc xuất gia.  Ngài 

còn gạn rằng: “Suốt bao năm qua, người bỏ việc đời sống



vào rừng suối, vậy có  trưởng dưỡng thêm được điều gì 

chăng ? ”. 

Tôi hết  lòng kính  ngưỡng Phật  tâm quảng đại,  kiên 

cố của  Thiên  tử,  thế nên  cố tạc  dạ  ghi  lòng  những  lời 

vàng ngọc mà Ngài đã ban bố. Đó là huấn thị về việc thay 

cũ đổi mới để cho đất Phật được sống động một cách quy 

mô.  Đó  cũng  chính  là  đem  lại  sự  phồn vinh  trong tình 

quân dân cá nước. 

Quả thật Thiên tử khi xét thì chí chân, khi nghiệm thì 

cùng đích.  Ngần  ấy  nhân  lành  cũng  đủ  cảm  hóa  lương 

dân,  làm  cho  phước  tăng  tội  diệt  và  đem  lại  sự  thịnh 

vượng đời đời vậy. 

Hoàng  thượng  cũng  thường  sắm  sửa những  đồ  quý 

báu để dâng cúng vào trong mỗi dịp lễ Tam Nguyên (2),  

lại cung cấp vật dụng thích  hợp thời tiết bốn mùa,  nhờ 

vậy hàng tăng lữ không bao giờ thiếu hụt. Quả thật là ân 

đức lớn trong cửa Phật vậy. Chúng tôi thực khó ngăn nổi 

sự vui mừng bộc lộ. K ế đó tôi lại được Thánh thượng gạn 

hỏi về  “Sách  dạy  Chăn  Trâu”.  Lúc  ấy  thực  tình  thì  tôi 

thưa  thốt  chẳng  chút  gì  rõ  ràng.  Đợi  đến  hôm  nay,  tôi 

mới cẩn trọng đem lời giải thích của sách xưa và có kèm 

theo chút  phần xét  nghiệm riêng có.  Đó  là  nếu sự giải 

thích trong sách chưa được đầy đủ rộng rãi thì được sửa 

đổi thêm thắt đôi lời, nếu thấy rườm rà không cần thiết 

lại lược thâu, bỏ bớt.  Giờ đây một bản mới được thành 

hình. Trong đây, trên mỗi bức tranh lại vẽ thêm tranh để
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được xem  như lời  trùng giải.  Với tất cả  lòng cung kính 

xin đệ trình và ngưỡng cầu ý chỉ của Hoàng thượng. Dù 

mạn cảm rằng Ngài vốn bận rộn vạn việc, nhưng cúi xin 

được xem  qua  thoảng  lúc  rỗi  rảnh.  Nếu  trong  sự mạo 

muội giải bày này có chỗ sai ngoa xin Ngài xóa bỏ, bằng 

được chút ít gì xác đáng, xin Ngài cho phổ biến rộng rãi 

thêm  ra.  Được  vậy,  hậu  bối  chẳng  mất  vốn  học  thuật 

ngày trước, lại tăng trưởng bội phần cái kiến thức hiện 

thời. Nhờ đó người tu hành có được thượng duyên hãn 

hữu để hoạch đắc những thắng quả rạng ngời. 

Tôi trộm xét các tình tiết trong sự sắp xếp của chư Tổ 

xưa  cũng dựa vào ý  nghĩa việc  “Chăn  Trâu”.  Nhưng  ở 

đây, lời giải thích của tôi có chỗ cạn hẹp thiếu sót e làm 

cho Thánh thượng nhàm chán khi xem qua. 

Thánh thượng quả có sức học uyên thâm đã hỏi đến 

chỗ dụng  trí “điều  khiển  trâu”.  Chúng tôi  chẳng nề  sự 

dốt nát của mình cung kính đệ  trình lên Thánh thượng 

bản luận giải này với lòng mong mỏi được thẩm định. 

 Ngày rằm  tháng 5   —    năm  Vĩnh  Thạnh  thứ 16. 
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B À I  T ự A   T R A N H   C H Ă N   T R Â U

Phàm chư Phật Tổ ra đời đều do lời nguyện lớn là làm 

lợi  ích  cho chúng sinh.  Lòng  thương yêu  muôn vật  rất 

sâu đậm, nên các Ngài mới bày ra nhiều pháp môn. Tuy 

bảo  rằng  người  người  vốn  đủ  một  tính  “viên  minh”,  

nhưng vì vô minh, vọng động nên mãi luân hoi, bao giờ 

mới biết  phản tỉnh.  Do đó mà bấy giờ đức Thích-ca rời 

bỏ  cung vua,  thẳng lên  núi Tuyết  (4),  trải qua sáu năm 

khổ hạnh, sau đó thuyết pháp độ sinh, mở lòng từ bi rộng 

lớn, nhổ gốc mê nhiều đời. Chỉ lòng từ viên mãn mới nói 

pháp thật tận nguồn, chấm dứt sự hôn mê đánh mất bổn 

tính.  Bởi  vậy  giáo  pháp  ba  thừa  (5)  tùy  căn  cơ  mà  nói 

ngang nói dọc, nhưng diệu đạo nhất thừa (6) chỉ dạy thẳng 

sự đốn giác viên thành (7) khiến cho hai cõi Trời, Người 

không riêng sai nghịch lại tông chủ. Còn riêng nơi đường 

khổ-hoặcchốn trầm luân lại càng thêm gần ý Phật, chẳng 

chút trở  ngại nào,  dẫu bị che mờ cũng tìm ra ánh sáng.  

Bởi tánh đức thường hằng viên mãn nên dù đang thiếu 

duyên tự giải củng có cơ nhiếp thọ. Bởi ngài Đạt-ma (8) 

từ phương tây  đến thực hiện  phép  chín  năm ngó vách, 



sau đó truyền riêng pháp môn chỉ thẳng, lấy tâm ấn tâm.  

Nhị tổ Thần Quang (9) xuất hiện đứng dưới tuyết cầu hỏi,  

chặt  tay xin  được  an  tâm,  nên bảo rằng  có  được  người 

truyền nối vậy. Từ đó về sau các Tổ truyền nối nhau, trên 

mặt  pháp  thí,  thì dùng  phương  tiện  hiển,  mật, xa,  gần,  

hoặc dùng phép tán thán, giảng pháp ngữ, tham vân, vân 

đáp,  đối  thoại,  dùng  kệ  văn.  Hết  thẩy các phương  tiện 

đều dùng để thúc đẩy dẫn dắt. Và sau đó kết tập thành 

vô số sách. 

Riêng pháp  môn  Tranh Chăn Trâu này không  rõ  là 

của  ai,  chỉ biết cũng không ra ngoài kinh giáo của Phật 

tổ. Tranh Chăn Trâu gồm mười bức, bắt đầu ở bức “Chưa 

chăn” châm dứt  ở bức “Cả hai cùng vắng bặt”. Con trâu 

ban đầu đen rồi trắng ra, và cuối cùng thì không còn nữa.  

Về  sau  thiền sư Phổ  Minh  (10)  kèm  thêm  bài  tụng vào 

mỗi bức. Phân tranh vẽ thì hình rõ ràng mà ý sâu xa, phần 

tụng thì lời gần gũi mà ý cao vời. Quả thật là một ân huệ 

lớn  cho  người  học  đạo,  bổ  ích  rất  nhiều,  phương  tiện 

cũng chẳng ít. 

Nhưng về  tranh vẽ, vốn  là  pháp  môn chỉ  thẳng,  tiếc 

thay lại không có lời dẫn trực tiếp.  Tôi chẳng nề sự thô 

lậu  của  mình, cũng trộm  lấy  các lời dạy của người xưa,  

lại góp  nhặt,  tuyển  chọn  lời  trong kinh  điển  mà  đưa  ra 

làm bằng cứ, rồi xen vào một, hai ý của mình mong nhân 

đó bổ túc sự thiếu sót để tiện lợi cho người mới học, dám 

đâu nhận mình đủ tài biên soạn. Cũng như bịnh có nhiều
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chứng, thuốc không phải một v ị; nên bảo rằng bịnh lành 

tức thuốc quý. Tuy thuốc tầm thường nhưng cũng chính 

là cam  lồ vậy.  Thuốc mà  không đúng bịnh thì sâm,  linh 

cũng thành độc h ại; há bảo rằng ngọc tiết, san hô là thứ 

thuốc tốt nhất sao  ?  Phàm là đệ  tử sơ cơ của nhà  Phật,  

thì phải lây sự tu thân mà soi mình.  Hễ cứ ham thích trí 

tuệ ngông cuồng tất có điều sai sót, khó tránh được tiếng 

chê cười. Tôi nay miễn cưỡng mà viết lời tựa. 

 Vĩnh  Thạnh  thứ 15  —    tháng 12 ngày m ông 8 

 vía Phật thành  đạo 

 Kính  dâng vô lượng nước Phật. 
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QUYỂN  THƯỢNG

LUẬN  GIẢI 

V Ề   CÁC  BÀI  TỤNG  TRANH  CHĂN  TRÂU

 Tỳ kheo  Quảng  Trí hiệu  Pháp  Thông ở  tại Kinh  đô 

 nước Việt luận giải. 

N Ó I  V Ề   “C H Ư A   C H Ă N ” 

Cúi đầu  đảnh lễ  đấng V iên   m ãn   C hánh biến  tri. 

N ay  con  nương  tự a  v ào   m ười  hai  phần  giáo 

điển (11)

Cung  kính  hướng về  c á c   b ậ c  H iền  T h án h   m ười 

phương. 

Cúi xin  chiếu  ánh  sáng  chấn  động,  uy  dũng  v ào 

nơi  đây. 

Tôi thường dạy bảo các đệ tử : người ta bảo rằng thuốc 

không  cần  phải  là  sâm,  linh,  đơn,  thạch,  hễ  chữa  lành 

được bệnh  tức  thuốc  tốt.  Lời  không  cần  phải  bàn  bạc 

hùng hồn, giải thích rộng rã i; hễ xua tan mê muội tức lời



hay. Vì thế những thứ mà  hạng thầy thuốc tầm thường 

bỏ đi chính là  thứ mà  ông Lô Biển (12) nhặt lấy. Những 

thứ mà hạng học trò tầm thường coi nhẹ chính là thứ mà 

bậc trí sĩ coi trọng vậy. 

Cho nên lập ngôn không phải quý ở chỗ bàn luận rỗng 

tuyếch,  vô  bổ  mà  quý  chính  ở  lời  nhắc  nhở  cảnh  tỉnh 

người đời. Người xưa có nói: Kẻ tột nghi vấn, người đáp,  

tợ rút kiếm chém,  là để phá nghi.  Cũng như linh đơn ra 

khỏi đỉnh, là bịnh nặng được trừ xong. 

Này quý v ị! Hãy ngay đây trân định tinh thần, chỉ một 

niệm hồi quang là bỗng nhiên tự sáng. Khác chi mặt trời 

ở giữa không trung bao la tự chiếu, nào phải dụng tâm  ;  

tợ hạt minh châu tròn sáng trong mâm không cần ai đẩy,  

mà nó tự chuyển. Ngay lúc này đây mà không nghiên cứu 

tận nguồn,  lại chờ mai sau  hỏi han Di-lặc (13) há  chẳng 

muộn sao ? 

Tôi nay dầu ngu muội, đạo đức tầm thường, học vân 

kém cỏi,  hành giải  mong  manh,  cũng  thấy  được  những 

bài tụng của Tranh Chăn Trâu là việc căn bản của người 

tu tập. ơ  đây tuy lời văn thì tóm lược mà ý nghĩa lại thâm 

u,  lý  diệu  huyền,  sự  hiển  lộ.  Cho  nên  trong  giây  phút 

phân khởi niệm tình mà có ý định chú giải, để phổ biến 

rộng thêm. Dựa vào lời trình bày trên giấy mà bàn thêm 

“biệt  thừa”  do vậy  thành  phép  “nói  thẳng”.  Ở  đây xin 

lược dẫn ra một sô điều. Nếu như chưa sáng tỏ cho cùng 

lý, bàn  sai,  nghĩa  trật  thì  tôi xin sám hối,  nếu như lời lẽ
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đúng nghĩa lý, xin được phổ biến rộng rãi, thì mới không 

phụ với  lời  nguyện  này.  Nên bảo  rằng  :  bậc Thánh bỏ 

ngõ tấm lòng lão bà (14), kẻ tri âm thì không đợi phải kêu 

gọi mãi. Nay ở bài đâu về tranh “Chưa chăn”, xin thử nêu 

raỗ Vì trong lúc mê mà tạm nêu giáo lý ba thừa, chứ sau 

khi giác ngộ rồi mới biết không có một chữ nào cả. 

Xưa kia, đức Thích-ca Như Lai thẳng đến núi Tuyết,  

xả  bỏ  mọi  thứ  vinh  hoa  tôn  quý của bậc vua chúa mà 

chịu sáu năm đói lạnh. Vào ngày mồng 8 tháng  12, giữa 

đêm sao sáng, lúc mới thành bậc Chánh giác, Ngài tự bảo 

rằng: Lạ thay ! Tâm này quả là Phật. Tất cả chúng sinh 

đều có đủ đức tướng và trí tuệ của Như Lai. Chỉ vì vọng 

tưởng  chấp  trước  mà  không  chứng  ngộ  được.  Nên  tại 

Bồ-đề  đạo  tràng,  Ngài  mới  thuyết  giảng  kinh  Hoa 

Nghiêm, đó là pháp môn vi diệu về sự viên đốn của nhất 

thừa,  mở bày  cho chúng sinh  hiểu.  Cũng như sách  của 

họ Khổng truyền lại rằng  :  “Từ bậc vua chúa đến hàng 

thứ dân đều lây việc tu thân làm căn bản”. 

Còn pháp môn này, trước khi bảo rằng chưa chăn, là 

cũng chưa biết,  chưa biết tức là  chưa tu,  chưa tu  tức là 

chưa  chăn  vậy.  Sách  Nho bảo  :  “Từ  bậc vua  chúa  đến 

nhân  dân  ”  thì  nên  biết  trong  đó  gồm  cả  vương,  hầu,  

công, khanh, sĩ đại phu. 

Bậc vua chúa mà chưa chăn là  thế nào ? 

Đó là, thân ở chốn giàu sang, quyền quý, có con trai, 
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con  gái,  ngọc  gấm,  châu  báu,  kho  tàng,  hàng  ngày giải 

quyết vạn  việc,  làm  sao  có  lúc  rảnh  rỗi  để  “hồi  quang 

phản tỉnh” ngõ hầu có thể chăn được ? 

Các bậc vương hầu mà chưa chăn là thế nào ? 

Đây  là  họ  cứ bận  lòng con cái,  thê  thiếp,  ngọc gấm,  

nắm  quyền  bính,  mưu  xâm  lăng  nên  không  thể  chăn 

được. 

Hàng công hâu, sĩ đại phu thì lo dua nịnh quyền thế,  

đắ m say bổng lộc, khoe khoang danh lợi, hoặc lo góp nhặt 

của dân chỉ để cho mình quý hiển,  nên không thể chăn 

vậy. 

Còn  như đám  học  trò  thì  lao  tâm  nhọc sức  mưu  đồ 

công danh, vinh hiển há  rảnh được mà chăn đâu  ? Đến 

hạng nông, công,  thương lo việc sinh sống, phải bận rộn 

gieo trồng, gánh nước, bửa củi, dệt vải, may vá, gặt, phơi,  

sàng, giã... bận rộn lăng xăng, siêng năng lao nhọc, đêm 

ngày lo nghĩ cho đủ sự chi dùng, trăm cách ngàn kế. Nói 

về chuyện gia đình thì nhiều việc nhỏ nhặt lôi thôi, không 

bút  nào  tả  hết,  chỉ vì  gổc  nghiệp  sâu  năng,  ngày  tháng 

miên m an   làm  sa o  chăn đ ư ợ c  ? 

Từ  vua  chúa  đến  hàng  thứ  dân, hãy gác lại không 

bàn  đến  nữa.  Còn  ngay  đây  trong  bốn  hàng  đệ  tử  nhà 

Phật  (15),  do  làm  được  chút  ít  việc  thiện  nên  sanh  làm 

người, may gặp được truyền thống xưa mà xuâ't gia, cắt 

tóc, mặc nâu sồng, lạm hưởng sự cung kính, ăn rồi xúm
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đầu  bàn  chuyện  huyên  thuyên,  chỉ  nói  toàn  là  chuyện 

tạp nhạp của  thế gian  (Linh Hựu,  cả n h  sách văn),   noi 

theo dấu cũ tham lam hưởng thụ, chẳng làm nên việc gì 

hoặc nhiễm phải  thói xấu  ở đời mà  thành thô lậu,  hoặc 

theo dòng ứng phó để mưu  lợi dưỡng quên hết sơ tâm,  

cô phụ chí xuẫt gia, ngày nào mới biết bặt ý, ngưng duyên,  

phản tỉnh mà chịu chăn ? 

Cứ suy các thứ như vậy đều gọi là chưa chăn. 
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L U Ậ N   V Ề   C H Ư A   CH Ă N

Hết thảy mê  tình đều được sinh từ “kiến”,  dẫm vào 

thì như rừng rậm,  chìm vào thì như biển sôi.  Củng như 

loài tằm làm kén, nơi đẹp là chỗ buộc ràng. Tựa như loài 

thiêu  thân bay vào đèn,  chỗ sáng là  gốc chôn xác.  Cho 

nên  bậc  Tiên  đạt  bảo  rằng  :  kẻ  lãng  tử  bỏ  nhà  đáng 

thương thay. Người lữ hành cô đơn sống trong cảnh lạc 

loài  đói  lạnh,  mới  biết đủ  nỗi  khổ  của  kẻ  cùng đường,  

không có  cách  gì cứu  được.  Những kiến giải ấy  thật  là 

đáng trách.  Đấy  là  chỉ  mong  nghe  theo lời  Phật mà  lại 

nương tựa vào sự dẫn dắt của ma. 

Nay tôi xin thuyết  phá  rõ  ràng,  mà  thuyết phá  ắt bị 

người ghét.  Người xưa có bảo :  “Lời nói phải thì không 

tránh khỏi bị cắt lưỡi”.  Nên tôi chỉ lược nêu trong đám 

tăng chúng bản xứ, họ gồm năm loại đọa, năm loại trụy,  

cộng lại là  mười loại người chưa chịu chăn vậy. 

LOẠI THỨ NHẤT,  là loại do cuồng vọng, túng tứ mà 

không chịu chăn. Sao vậy ? Trong kinh có dạy: “Có một 

loại ma chuyên thích trí tuệ ngông cuồng, không chịu giứ 

giới tu hành”. Họ nắm lấy một cách sai lầm những lời lẽ



có  tính  cách  tương  tự ở  kinh  điển  mà  bảo rằng  “phiền 

não tức Bồ-đề  ;  dâm,  nộ, si là  phạm hạnh.  Theo lời mà 

sinh  ra  kiến  giải,  theo  sự  giải  thích  mà  phát  ra  độc 

hại.  Họ có tâm ý phóng túng, lời lẽ ngông cuồng, tội thực 

không kể hết. Cứ nói chuyện giải thoát ở cửa miệng, thì 

thừa và  giới  đều  mất,  đều  chẳng tu hành.  Hòa  thượng 

Vĩnh  Minh  có  dạy  rằng  :“Khi  tập  khí (16)  bị  nghiệp 

cảnh sai  khiến,  thì hiện  hành  sao khỏi  sự trói  buộc của 

duyên  ?”.  Cũng  như bảo  rằng  :“Ngàn  ngày  học  tập  lý 

giải, không bằng một ngày tu trì giới luật”. Sao lại tham 

cái hư danh của lý sự để phải chịu hậu quả của địa ngục,  

dối mình, gạt người, chịu trầm luân đọa lạc một cách oan 

uổng ? Đó chỉ là bọn sủa càn, thực đáng thương thay ! 

Những  người  này  tức  là  những  người  không  chịu 

chăn. 

LOẠI THỨ HAI,  rơi vào sự chi li mà không chịu chăn.  

Sao vậy  ?  Tổ SƯ dạy  :  “Có nhiều người thông minh học 

hết giáo điển, ghi nhớ chương cú, châp vào cái giả danh 

c ủ a   p h á p   th â n   (17),  p h â n   tích   ra   m ọ i  lo ạ i  d a n h   tư ớ n g ,  

thêm  thắt  chỗ  này,  bổ  sung  chỗ  nọ.  Quanh  năm  suốt 

tháng chỉ cố tranh kiến giải của mình, mà chẳng tu hành 

thực sự”. Vì thế nên biết: Đứa bé đói qua hàng thịt, nhìn 

thây mà nhai ngồm ngoàm, chỉ tăng lòng thèm khát chứ 

không cứu được bụng đói. Những người như thế chỉ làm 

khách thiền ngoài miệng, tuy ghi chú chương cú nhưng 

trong lòng ngã  mạn,  khinh chê  mọi người. Đây là  hạnh
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thô bỉ nhất trong tăng chúng, huống chi là không có công 

hạnh thực s ự !  Như thê chỉ làm tăng thêm khẩu nghiệp,  

thực quả đáng thương! Hạng người này cũng không chịu 

chăn. 

HẠNG  THỨ  BA,  bị  rơi  vào  si  mê  cái  “không”  mà 

chẳng chịu chăn. Sao vậy ? Người xưa có dạy :  “Kẻ học 

đạo mới thấy sơ về cái “không” của các pháp, nghe người 

khác tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, làm các pháp tu hành,  

bèn bảo rằng “pháp tách rời danh tự, nếu chấp vào danh 

giả và thuyết tạm thì càng tăng thêm sự hư vọng”. Hạng 

người như thế lòng và miệng trái ngược nhau. 

Há  chẳng  thấy  kinh  Lăng  Nghiêm  dạy  rằng  :  “Nếu 

trong định kia mà các thiện nam tử thấy rằng các uẩn (18) 

tiêu mất, thọ uẩn (18) rõ ràng, tự cho mình đã đủ, tức có 

phần ngã mạn lớn,  ma nhập vào tâm phủ”. Họ còn bảo 

rằng  :  “Một  niệm vượt qua ba  tăng kỳ kiếp”  (19) để  rồi 

trong  lòng xem  thường  mười  phương chư Phật,  huống 

chi  các  bậc  thấp  như  hàng  thanh  văn,  duyên  giác.  Họ 

không chịu lễ bái tháp miếu, khinh mạn kinh tượng, cho 

đấy chỉ  là vàng,  đồng,  đất,  gỗ,  rồi  bảo rằng  “nhục thân 

chân thường thì không  tự cung kính  mà  lại sùng bái gỗ 

đ â t!”. Như thế thật là điên đảo, làm nghi ngờ sai lạc cho 

người sau.  Nên biết rằng “Châp không,  phá  tướng đều 

là  quyến  thuộc  của  Ma”.  Cho  dù  có  bảo  tất  cả  đều 

“không”, sống cũng không, chết cũng không, nhưng còn 

cái không của Đại Diêm Vương làm sao như thế được ? 
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Thật là đáng thương! Những người này chấp vào không 

mà chẳng chịu chăn. 

HẠNG THỨ TƯ,  rơi vào tùy duyên mà không chịu 

chăn. Sao vậy  ?  Họ bảo rằng người xưa có dạy  :  “Theo 

duyên mà làm tiêu nghiệp cũ,  tùy thời mà mặc áo quần 

thì hãy thuận theo lẽ trời mà vạn hạnh tự đầy đủ, nhấc 

chân,  bỏ  chân,  có  cái  gì  không phải  là  tịnh nghiệp  đâu 

mà  phải  làm bao nhiêu chuyện  ?”.  Họ  lại bảo  :  Có bực 

Tiên đức bảo rằng “Tức tâm là  Phật”,  cần chi vào việc 

tu hành ? 

Bọn người như thế cũng như con chó đuổi  theo cục 

đất vậy,  không biết  rằng đó  chỉ  là  nói  tạm một  lúc của 

các bậc Tổ sư, vì bịnh mà cho thuốc. Nên biết rằng: theo 

duyên thuận thời, không phải là không làm gì cả. Đấy là 

nhận  lầm  Tổ  cơ  (20),  tưởng  đá  là  ngọc  vậy,  thật  đáng 

thương xót.  Cũng vì  kiến giải sai  lầm  như thế mà  hạng 

người này không chịu chăn. 

HẠNG  THỨ  NẢM,  bị  rơi vào hạng ỷ  lại quyền  thế 

mà không chịu chăn. Sao vậy ? Do họ không biết liêm sỉ,  

chạy theo danh lợi, quên đạo đức, bỏ bê giới luật, bỏ đi 

phép tắc,  mang lấy  tình riêng mà  ra vậy.  Thế rồi họ lại 

chê trách người chân chính tu hành là hạng bỉ lậu, khen 

ngợi  bọn  tự  đắc  ngông  nghênh  là  hạng  lỗi  lạc.  Do  đó 

không biết hổ thẹn gì, chỉ cứ lo nịnh hót quyền thế, ỷ lại 

chốn  giàu  sang  để  mưu  lấy  danh  lợi.  Bọn  người  này 

không thể  hiện  được gốc đạo,  chìm đắm  trong  sông ái, 
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biển dục, đành chịu sự trầm trụy. Một ngày kia họa đến,  

phước hết,  trời người  đều ghét,  làm  lụy đến  thầy,  bạn.  

Hạng người này cũng không chịu chăn. 

HẠNG THỨ SÁU,  là thân tuy xuất gia mà chẳng chịu 

an tâm học đạo. Họ thuận theo cái không của các pháp,  

chỉ mong giữ lấy cái thân huyễn ảo,  làm bộ làm dáng bị 

đọa lạc mà chẳng chịu chăn. Sao vậy ? Hòa thượng Thiên 

Như dạy  :“Gần đây có bọn người xuất gia tuy bảo rằng 

bỏ thế tục nhưng thói quen tục lụy vẫn không chừa”. Họ 

bảo  rằng  thoát  khỏi  trần  ai,  nhưng  họ  thì  duyên  trần 

không dứt  bỏ,  kinh  giáo  không biết,  tham  thiền  chẳng 

hay, vượn tâm (21) rong ruổi, ngựa ý (21) bôn ba. Họ nhóm 

lại  thành  bầy,  qua  ngày  đoạn  tháng.  Như  thế  chẳng 

những  uổng  phí của  cúng dường  mà  mai  một  tâm linh 

của  chính  họ.  Đến  khi  nhắm  mắt  xuôi  tay  biết  đi về 

đâu  ?  Quả  thực  là  muốn vào  “cửa  không”  mà  trở  nên 

sống hư chết lãng. Bọn người như thế là bọn vì cơm áo,  

vì  sự yên ổn  mà  đi xuâ't  gia,  thiệt  đáng  thương xót.  Há 

chẳng biết kinh Bửu Tích dạy rằng :“Cái ngục tham dục 

vẫn thường bị phiền não trói buộc”. Cái hầm dơ bẩn luôn 

bị loài trùng bọ rúc ria, tựa như nhà xí, có năm loại không 

sạch, chẳng khác gì cái bị rách có chín lổ thường chảy ra.  

Rắn độc sân hận nổi lên hòng hại người mà làm tổn tuệ 

mạng.  Con  quỷ  ngu  si vì  nắm  lây  ngã  kiến  mà  nuốt  cái 

thân trí, như bọn giặc ác mà người đời đều ghét, như loài 

chó chết mà người  hiền vứt bỏ.  Không cứng rắn, giống
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như cây  chuối, bọt  nước,  vô  thường như ánh chớp,  tia 

lửa. Tuy ăn uống chẳng bao nhiêu mà tạo thành oan trái,  

mỗi khi được cúng dường lại không biết báo đáp lại. Điều 

đáng trách không phải  là  ít,  thực khó  nói cho hết.  Nếu 

không xét  lỗi  lầm  sâu xa  này  rồi cứ chấp chặt  cái bánh 

vẽ  một  cách  mê  muội,  thì  không  thể  nào  tiến  tu được,  

tức trí tuệ, đức hạnh trở thành thiếu kém, lý sự đều tiêu 

tan. 

Trước hết cần phải biết cái ác, biết các điều sai thì lửa 

dục mới  tiêu  được.  Nếu đối  trị  hết  từ gốc,  thì cái  chân 

nguyên tự hiện ra. Phàm hạng người như thế đều vì bên 

trong  không  có  sự  chiếu  sáng  của  trí,  lại  bỏ  gốc,  nắm 

ngọn,  sáng  chiêu  chạy  theo bọn  bị  động,  làm  hôn  loạn 

nguồn chân, vẩn đục dòng tính. Hạng người như thê thì 

không chịu chăn. 

HẠNG THỨ BẢY,  chạy theo việc người, càng ngày 

càng  tinh  chuyên  mà  không  chịu  chăn.  Vì  sao  ?  Kinh 

Pháp Cú dạy : “Như tờ giấy bao hương, như sợi dây cột 

cá  vậy”.  Phàm  vật  vốn  tịnh  nhưng  vì  duyên  mà  khởi 

thành  tội  phước.  Có  bạn hiền  minh thì đạo nghĩa càng 

ngày càng tăng tiến. Bạn bè ngu ác thì tai ương càng ngày 

càng  tụ  tập.  Giống như giấy sạch gần  hương mà  thơm,  

gần vật dơ mà bị hôi hám. Lâu dần thành thói quen đều 

không tự biết. Tiên đức có bảo 

Thôi, thôi, thôi, hãy tu 

cho sớm. Khi trời khô tạnh, không chịu đi, lại đợi cho đến 

lúc  mưa  xối  xả  !.  Bọn  người  này  thuận  theo  bánh  xe
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nghiệp, đem chôn mất gốc Đạo, mà không chịu chăn. 

HẠNG THỨ TÁM,  dùng Phật pháp để làm việc đời,  

rồi  lười  biếng  chằng  chịu  chăn.  Vì  sao  ?  Chỉ  vì  tài  trí 

không  đủ,  kiến  thức  không  có  mà  ra  như  vậy.  Hòa 

thượng Phật Trí Cốc dạy: “Ngựa hay rong chạy thì không 

dám giữ chân lại, chỉ còn cách gò dây cương mà chế ngự.  

Ý   thức  trôi  chảy  lung  tung  thì  không  thể  nương  vào 

duyên  và  sức  mạnh  của  sự thức  tỉnh  được”.  Than  ôi  !  

Dùng Phật pháp mà làm việc đời, quả thực là bọn ngoắt 

đuôỉ mà xin thương hại, là kẻ không thức tỉnh. Bọn người 

này thì không chịu chăn. 

HẠNG THỨ CHÍN,  thì lười biếng, uể oải, cầu an mà 

không chịu chăn. Vì sao  ?  Chỉ vì họ tự mang,  tự bỏ mà 

ra như thế.  Bậc Tiên đức có  bảo 

Cái dung lượng tài 

năng của  con  người  thì  có  lớn,  có  nhỏ,  nên  không  thể 

dạy được”.  Nên bảo rằng  :  “Cái  nhỏ  không  thể ôm cái 

lớn  được  ;  đây gầu ngắn  thì không thể lấy nước  ở sâu”.  

Chim cú  ban  đêm nhìn  thấy loài trùng rất  nhỏ  nhặt rất 

rõ , nhưng ban ngày m ắ t lại mờ tối, không thể thấy gò núi,  

không phân định gì được. Người như vậy, tự cho mình là 

đủ nên chẳng còn mong cầu gì xa hơn. Sống chẳng có ích 

gì cho đương thời, chết cũng chẳng để tiếng tăm cho hậu 

thế. Hạng người như thế thì không chịu chăn. 

HẠNG  THỨ MƯỜI,  là  bọn  cờ bạc hư hỏng,  tụ  tập 

vổi  nhau,  lười  mà  chẳng  chịu  chăn.  Sao  vậy  ?  Họ  chỉ 

mong cái lợi nhỏ trước mắt mà cứ ôm ấp những mưu kế
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cẩu  thả.  Họ  lại còn bảo  rằng  :“Câu  đạo thì  quá xa vời,  

chẳng bằng cầu cái  lợi  thiết thực”ể Do vậy mà  họ quen 

thói phù hoa, so đo nhỏ nhặt, không tính được cho trọn 

năm, huống chi là lo chuyện sanh t ử !. Việc học đạo càng 

ngày  càng  suy,  việc  tu  tập  càng  lâu  càng  bỏ  phế,  tông 

môn ngày càng hư hỏng.  Hạng người như th ế thì không 

chịu chăn. 

Mười hạng người kể trên tuy gọi là xuất gia mà chưa 

bỏ  hẳn  việc  đời  :  mang  lây  thân  nam  tử  nhưng 

không có  cái  chí  của  bậc  trượng  phu. Vì th ế Tổ Quy 

Sơn (22) dạy 

Tiếc thay một đời luống qua, gặp việc thì 

quay vào vách”.  Suốt  ngày  cứ lăng xăng,  tối  lại  thì  mê 

mệt,  ngã  xuống  chẳng  biết  chôn  ở   đâu.  Họ  ngồi  trong 

ngục tối,  không đạt được yếu chỉ “tức sự tức lý”,  mà cứ 

niệm suông câu phá bịnh, phá chấp. Người trí thì sâu xa 

biết bao nhiêu, kẻ ngu thì chỉ bắt chước bề ngoài mà cứ 

mong thành tựu việc lớn một cách nhanh chóng thì thực 

khó vậy. 

Vì thế, tôi nay xin quảng dẫn tấm lòng thâm sâu của 

chư Phật, chư Tổ mà trình bày rõ ràng đại ý của các kinh 

luận, mong phá bỏ cái chấp cũ, sửa đổi cái sai lầm trước,  

cùng nhau  theo đuổi  dâu tích để lại của các bậc Thánh 

đời trước, cùng nhau nhận lấy sắc chỉ từ bi của bậc Giác 

Vương (23), không để hư cái trí của mình, không phụ tứ 

ân (24), cùng bước vào cửa giải thoát, cùng tiến trên con 

đường thực hành thành tựu của chư Phật, làm viên mãn
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trí Bồ đề,  chận lối tà,  mở rộng đường trí,  làm vững gốc 

túi  mà  nhổ gai chấp,  vượt khỏi bến  khổ của ba  cõi  (25),  

nhập vào biển  nguyện của Phổ Hiền (26), vượt khỏi sự 

phiêu đãng của pháp giới, tiến lên thành lớn Niết-bàn. 

Ngưỡng mong chư Phật,  chứng cho lòng  thành  nhỏ 

nhặt này, mong được phổ biến. Nay kính dâng tập sách. 
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NÓI  V Ề   L Ú C   M Ớ I  C H Ă N

Bài nói về lúc mới chăn này là bổn phận của giới tănị 

sĩ chứ không liên hệ đến thế tục. 

Theo sách Vĩnh Gia (27) thì phàm muốn tu Đạotrướí 

hết phải nên lập chí, sau mới làm sáng tỏ các nghi thứ<  

của chí mộ  Đạo,  các  nghi  tắc  thờ  thầy,  các lời  dạy bảc 

sẵn có.  K ế đó  là  trừ khử cái ý  kiêu xa để làm ngưng SI 

nhiễu động của vọng tâm. Tiếp theo là làm trong sạch bi 

nghiệp, kiểm xét cho kỹ càng, giữ gìn thân, khẩu, ý, khiếi 

cho  các  lỗi  lầm  thô  tháp  không  sinh.  Có  thế mới  điềi 

phục thân và  tâm vậy. 

Tâm chân thật vốn không hư vọng, tính trí vốn sán 

tỏ tinh vi. Do nhìn sai lầm mà sinh ra u tối, làm mất đi SI 

tinh diệu, để rồi phát  sinh tri thức, nên trí chuyển thàn 

thức. Vọng tâm  theo hình thì gọi là  thức vậy. Tâm vố 

không biết,  do  nơi  thức  mà  biết.  Tính vốn  không sirứ 

chỉ đo thức mà  sinh.  Từ đấy các  chủng tử tạo thân  nả 

sinh mầm mống,  nở hoa hữu lậu, kết trái tử sinh, khiế 

cho  người  ta  nhận  lầm  bên  trong có  một vật  sáng sủ;  

linh diệu  cùng một thể với các sự vật, mà cho rằng đâ



là  “nguyên  thần” vậy.  Trái  lại,  họ  không biết  rằng  đây 

chính là ông thần thức của tử tử, sinh sinh, cái chủng tử 

của luân hồi muôn kiếp. 

Vì thế Hòa thượng Cảnh Sầm bảo rằng:

Học đạo mà không hiểu lẽ chân, 

Cứ theo lối cũ nhận thức thần. 

Từ vô lượng kiếp gốc sinh tử, 

Người ngu cứ gọi bản lai nhân. 

Ô i! Người đời cứ nhận đầy tớ làm chủ mà không biết,  

nhận giặc làm con mà không hay. Nên đức Thế Tôn dạy 

người ta trước hết  phải đoạn trừ các gốc rễ luân hồi từ 

vô thủy vậy. Cái gốc rễ đó một khi được chặt đứt thì cái 

thức  không  có  chỗ  nương  tựa,  phục  hồi  cái  bản  thể 

thường sáng suốt ban đầu của ta.  Nhưng đạo lớn mênh 

mông,  cần  phải  ngay  đây  mà  hạ  thủ.  Nên  biết  rằng  : 

Muốn sửa áo cho ngay thì phải kéo cổ áo, muốn sửa lưới 

lại cho thẳng thì phải gỡ mối giềng. 

Từ xưa,  dưới  cửa  Tổ  sư,  chỉ  nêu  có  một  con đường 

chính tu hành,  dạy người khởi sự từ nguồn suối.  Nếu ở 

đầu nguồn được trong sạch, thì bầu trời luôn luôn hiện 

ra,  niệm  thực  không  thể  nào  ô  nhiễm.  Giống  như mặt 

trời  đang  ở giữa  không thì  bọn  ma  quỷ  mất  tích.  Pháp 

môn  tâm  địa  này  là  cái  đạo  không  thay  đổi  của  ngàn 

Thánh xưa nay. Vậy nên trái với pháp môn này tức phàm 

phu, thuận với pháp môn này tức hiền thánh. Không biết
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nó thì sinh tử bời bời, ngộ nó thì luân hồi chấm dứt. Muốn 

dứt luân hồi thì không gì bằng thể hiện cái đạo rốt ráo.  

Muôn thể hiện  cái  đạo  rốt  ráo  thì  không gì bằng quán 

chiếu  bản  tâm.  Muốn  quán  chiếu  bản  tâm  thì  nên  mở 

rộng mắt nhìn vào gương trống, thường khiến cho trăng 

sáng lại sáng rực ra.  Cứ mỗi khi  tập định hay tuệ quán,  

lu ô n   lu ô n   giữ đ ư ợ c   c á i  “ tru n g ”  (28)  c ủ a   th ấ t  tìn h   c h ư a  

khởi, luôn luôn giữ được cái thể chưa bị ô nhiễm của tám 

thức  (29)  tâm  vương.  Bên  ngoài  ngưng  các  duyên  bên 

trong dứt các vọng. Kiểm soát cái nhìn của mắt, cái nghe 

của  tai,  cái  ngửi  của  mũi,  cái  nếm  của  lưỡi.  Tay  chân 

không động, khiến cho năm thức, mỗi cái quay về cái gốc 

của nó thì năm thứ linh là tinh, thần, hồn, phách, ý, mỗi 

thứ đêu ở yên chỗ của nó. Trong suốt ngày, lúc nào mắt 

cũng  cần  nội  quán  sự  rong  chạy  của  con  trâu,  tai  lắng 

nghe tung tích của con trâu. Cho đến nhất cử nhất động,  

niệm  niệm  đều  không tách xa  con  trâu.  Nằm,  ngồi,  đi,  

đứng đều  để  tâm vào con  trâu  này.  Không để cho  một 

giây phút nào là không chiếu rọi vào. Hễ lơi lỏng là trái 

phạm. Thần quang mới phát ra thì phải thu lại, trước sau 

không được rời, luôn luôn quán chiếu vào đây như lòng 

nghĩ đến con thơ vậy. Như ông Tử Tư nói :“Đạo không 

giây phút nào rời bỏ được !” Trước hết phải giữ lấy điều 

ây để làm trống cái tâm mình, rồi tiếp theo phải quên đi 

để  mở  rộng  cái  tâm  lượng.  Bất  cứ  lúc  nào,  ở  đâu  đều 

không bị trở ngại và được tự tại. Không những người học
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phải trừ bỏ sáu  thức  (30)  mà  còn phải biết cái trước sau 

của chúng. 

Ý  tuy là chủ soái của sáu thức, nhưng mắt thực là đứa 

tiên phong của năm thằng giặc. Nên Tiên đức bảo :“Tâm 

là chỗ khu yếu, mắt là kẻ đạo tặc”. Muốn điều phục tâm,  

trước hết phải nắm lấy mắt.  Cái cung phát động tại nơi 

cơ máy,  sự duyên  dẫn  của  tâm  là  tại  con  mắt.  Cơ  máy 

không động thì cung đứng yên. Mắt không động thì tâm 

ở yên. Nên biết vọng niệm sinh khởi từ thức căn (31). Đối 

cảnh thành vọng,  vốn thức chẳng có cái thể riêng.  Khi 

còn là chúng sinh thì trí tuệ yếu kém mà thức mạnh mẽ 

nên gọi là thức. Khi vào Phật địa thì trí tuệ mạnh mà thức 

yếu nên gọi là trí. Đây chỉ là sự thay đổi tên gọi chứ không 

thay đổi bản  thể.  Cái  suối  nguồn  của  tâm vốn rộng  rãi 

trong lặng, do tri kiến mà lập thành tri, do bụi vọng sinh 

khởi mà tạo nên vọng niệm. Nếu tri kiến mà không thấy 

thì đây là  Niết-bàn. Tánh của tri trở thành chân tính lại 

trở về  cái trong sáng linh  diệu,  rốt  ráo,  mà ý  niệm  tiêu 

tan. Ý  niệm đã mất thì từ thức thứ sáu trở xuống không 

có cái gì là  không mất, gọi là Văn-thù (32) vậy.  Một căn 

đã trở lại bản nguyên thì sáu căn trở thành giải thoát. Đã 

không có  sáu căn,  tức  không  có  sáu  trần  (33),  không có 

sáu trần tức không có sáu thức, tức không có hạt giống 

luân hồi. Không có hạt giống luân hồi thì một điểm chân 

tâm  của  ta  đứng  một  mình  không  nương  tựa vào  đâu,  

trống rỗng,  mênh  mông,  sáng sủa,  trong lặng, vạn kiếp
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mãi còn,  mãi  mãi không sinh  diệt.  Cái  pháp  môn  “trực 

chỉ nhân tâm” (34) này rõ ràng, xác đáng, thực là rốt ráo,  

giản dị làm sao  !  Chỉ cân bồi dưỡng cái nguyên bản mà 

soi chiếu con trâu này, lâu ngày thuần thục. Tâm thành 

trống rỗng,  hạo  nhiên  ngưng  thần,  an  nhiên  bất  động,  

tịnh nhiên vô tư, khoát nhiên tâm mở, rõ ràng thây tính.  

Đó là sự lột bỏ hết vỏ da bên ngoài, kế đến thấy được sự 

vật vậy. Công phu đến mức đó thì tự nhiên tinh thần sáng 

sua,  trí tuệ suốt thông, tâm tính linh động, quảng đại tự 

tại,  nên biết rằng tất cả  bậc Thánh,  đều dùng cái pháp 

môn tâm địa (35) này làm phương tiện nhập đạo để thành 

Phật, thành Tổ, làm bậc Thầy của trời, người. 

Kẻ phàm phu không chứng được là do không biết tâm 

mình.Vì  thế kinh  Phật  dạy  :“Tất  cả  chúng sinh,  từ bao 

nhiêu  kiêp  đên  nay,  mê  muội điên đảo cái bản  tâm  mà 

không  tự  giác  ngộ,  nhận  lầm  tứ  đại  (36)  là  thân,  phan 

duyên  là  tâm”.  Ví  như  trăm  ngàn  biển  lớn  mà  không 

nhận,  lại nhận một  giọt nước nhỏ nhoi như vậy. Thế là 

mê  lại  tiếp  mê,  vọng  lại  tiếp  vọng,  theo  cảnh  mà  lưu 

chuyển, để mắt vào cảnh mà sinh tình, nắm bỏ vạn mối 

chăng lúc nào nghỉ. Từ đó sinh ra nghi hoăc, tao ra nghiêp 

báo,  quanh  quẩn  trong sáu  đường  (37)  không  thể  thoát 

ra. Từ đầu đến cuối đều mắc phải cái lỗi là lấy hư vọng 

làm mê mờ lẽ chân thực. 

Nên biết rằng ba cõi (38) là do tâm, người mê thì cầu 

pháp  ở  ngoài  tâm,  người trí thì  thấy cảnh chính là  tâm, 
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cảnh  là  cái  cảnh  của  tâm,  tâm  là  tâm của  cảnh.  Trước 

cảnh  không  bị  mê,  gặp  duyên  không  bị  động.  Năng 

sở (39)  thành một,  một thể không khác.  Nếu có  thể đạt 

đến chỗ hiểu rằng cảnh chỉ do tâm, thì ngộ được tâm mà 

thành đạo.  Hiểu được các vọng niệm từ vô thủy. Nhiếp 

cảnh về tâm, nhập vào cõi “chân như xuất triền” hưởng 

được  sự  “giải  thoát  ly  cấu”,  mãi  mãi  hợp  vào  cái  bản 

nhiên thanh tịnh, thì không còn sanh ra nữa. Các tướng 

hữu vi của núi sông, đất lớn, như vàng ra khỏi quặng thì 

mãi mãi không bị ô nhiễm vì bụi bặm nữa. Như cây cháy 

thành tro thì làm sao sinh ra cành lá được nữa ? Một lần 

được  là  mãi  mãi  được, vĩnh viễn  thoát  khỏi  cảnh  giam 

cầm, mãi mãi ở nơi cõi Thánh. 

Nhưng đạo lớn nhất thừa tối thượng này, nếu như kẻ 

có căn khí bén nhạy, thì vượt thẳng vào cõi Như Lai. Còn 

đối với kẻ căn khí chậm lụt thì làm sao ? Tức phải công 

phu đạt được từ cái học thấp lên cao, phải theo phương 

pháp  dẫn  nhập  từ  từ,  khiến  cho  người  ta  đi  được  một 

bước,  lên được một cấp  thì có cái quy mô của một cấp.  

Đó cũng là ý nghĩa của câu “đi xa là do từ gần, lên cao là 

từ nơi thấp” vậy. Nếu như không biết ra tay hạ thủ công 

phu lúc bắt đầu thì làm sao có thể đạt đến địa vị tột cùng 

được ? Nếu như chưa hiểu hết lòng mình thì làm sao biết 

tính mình ? Nếu chưa tỏ tâm thì làm sao thấy tính ? Nên 

biết rằng sự hiểu  rõ  tâm  là  mái chèo Trí vượt qua biển 

sinh tử. Thấy  tính là  phương thuốc tốt để trị phiền não. 
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Sau khi rõ tâm thấy tính thì lấy cảnh giới mà an tịnh tâm 

mình, lây tinh tiến mà củng cô tâm mình, lây nhẫn nhục 

mà  làm  thanh thản tâm mình, lây sự giác chiếu mà làm 

trong sáng tâm mình, lấy trí tuệ mà làm linh lợi tâm mình,  

lấy tri kiến của Phật mà khai thác tâm mình, lấy sự bình 

đăng của  Phật mà  làm rông lớn tâm  mình.  Nếu biết rõ 

tâm này thì vượt ngay được sinh tử, chứng viên mãn Đại 

Niết-bàn. Nếu không thây rõ tâm này thì muôn kiếp luân 

hồi mà mất cái chân tính.  Cho nên trước sau vẫn không 

ra khỏi cái tâm này. Ngoài cái tâm này thì chẳng còn có 

gì  là  huyền  điệu.  Tuy  bảo  rằng  có  công  phu  trước  sau 

nhưng  chẳng  qua  cũng  chính  là  thành  tựu cái này mà 

thôi  vậy. 

Những  lời  nói  trên  đây  là  phương pháp  tu hành,  là 

yếu  thuật  thành  tiên,  chứng  thánh,  là  pháp  môn  viên 

mãn đê vào Đạo, vào đức vậy. Xưa kia ngài A-nan (40) là 

bậc đa văn tổng trì, mà bao năm vẫn không chứng được 

Thánh quả, cho đên khi ngưng duyên tự phản chiếu mới 

chứng được vô sinh. Cái tâm của phàm phu chỉ rong ruổi 

ngoài  đường  mà  thôi.  Phàm  người  học  đạo  chẳng sợ 

là  không thành mà chỉ lo là không chuyên.  Còn cứ luôn 

tinh tân, siêng năng thì chưa bao giờ có việc không chứng 

ngộ cả. Nêu nhưlập chí không vững, tin đạo không mạnh,  

sáng làm  tôi bỏ, ban đầu siêng năng nửa chừng lơ lửng 

vui  trong  chốc  lát  mà  chán  nản  lâu  dài,  thế mà muốn 

vào  hàng  cùng  chư  Tổ,  há  chẳng  phải  ngông  cuồng
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lắm sao ? 

Về  phương  pháp  lúc mới chăn  này tôi xin  lược nêu 

vài lời để chư vị cùng chí hướng soi xét. Nếu như không 

rơi vào chỗ rỗng tuếch và không phải là tà kiến thì may 

cho pháp môn này lắm, tôi đây cũng được may mắn lắm 

lắmỗ Chương này đại khái như thế, người học nên nhận 

biết, xin châm dứt. 
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L U Ậ N  T H Ẳ N G   V Ề   L Ú C  M Ớ I  C H Ă N

Phàm bụi tình được chứa  nhóm nhiều  kiếp mà sinh 

ra  biển  ái.  Tựa  như  làm  đẹp  kiếm  bằng  rêu,  làm  sáng 

ngọc quý  bằng bùn.  Không mài  dũa  thì  không  hiển  lộ,  

phải trừ bỏ cái dơ bẩn mới thành trong sáng. Muốn cho 

tâm  được  thanh  tịnh  chỉ  có  cách  là  làm cho ô  trược bị 

tiêu diệt. Người ngộ thường nên chiếu soi. Người mê cần 

gia  tăng trừ bỏ.  Còn cái cùm  ái,  gông tham thì nên suy 

nghĩ suốt năm, suốt tháng. Đức Khổng Tử có dạy :“Gặp 

khốn  khó  mà  không  chịu học,  đây  là  sự thâp  kém  của 

hạng tầm thường”. Hết thảy Thánh hiền đều xứng tâm 

mà làm. 

Tính  của  pháp  không  cùng,  biển  của  hạnh  không 

lường. Vì thế hoặc chĩ trong một sát-na (41) làm trọn ba 

tăng kỳ kiếp, hoặc trải qua hằng hà sa kiếp không thành 

một niệm. Đấy cũng là do kẻ hiền, người ngu. Căn cơ có 

kẻ nhạy bén, có người chùn lụt, nên sự giác ngộ có chậm,  

có nhanh, hoặc mới ngộ nhập nhưng ngưng dứt quá sớm 

nên  trí  không  vào  được  con  đường vi  diệu,  khó  thắng 

được tập khí. Một niệm không dứt đó là gốc rễ của sinh



tử, bị ngọn gió nghiệp dẫn dắt, sẽ có ngày nhập vào bào 

thai. Tựa nhưTô Đông Pha là hậu thân của Ngủ Tổ Giới,  

hoặc như Thanh Thảo Đường tái sinh làm Lỗ Công. Sau 

khi đã tạo ra cái nhân thì theo duyên mà luân chuyển, vì 

thế bảo rằng đạo có tiêu mất mà không có lớn lên, nghiệp 

có tăng mà không có giảm. Hoặc duyên trí tuệ sâu xa thì 

không rơi vào ba đường khổ, nhưng việc vào thai ra tạng 

lại  rất đau khổ vậy.  Huống chi  những người trong thời 

mạt pháp hôm nay, căn khí thấp kém, nhân vì sự khổ mà 

đi  xuất  gia,  phát  tâm  đã  không  chân  chính,  công  phu 

chẳng thuần thục,  thoáng cảm được chút cơ phong của 

Phật, Tổ qua tri thức ngôn từ, tưởng lầm rằng ngộ được 

chỗ “bản lai thành Phật”, dừng trụ ngay đây vậy. Ý  thức 

nghĩ chưa tới, ngôn ngữ nói không đến, tất là đều bất khả 

đắc (42). Cái bất bất khả đắc này cũng là bất khả đắc. Lấy 

câu lấy lời của người xưa phụ họa thì không có chỗ nào 

là không tương tự. Khi đã có kiến giải như thế thì họ bảo 

rằng  :“Việc  cầu tìm  đã  xong,  ta  là  kẻ  đạo  nhân vô  sự”.  

Biết được phiền não như huyễn ảo thì họ buông thả tình 

cảm để rồi phóng tứ phiền não. Biết được việc tu hành 

vốn không thì họ nắm bừa cái ý mà phá hoại việc tu hành.  

Bảo rằng bố thí vốn không thì họ lại bỏ bố thí mà ôm lây 

sự keo kiệt.  Bảo  rằng  nhẫn  nhục vốn  không,  rồi  họ lại 

mang lấy tình mà gác bỏ nhẫn nhục. Hoặc nói về giới thì 

họ bảo rằng không có giới và không có phạm, cần gì phải 

coi trọng việc trì giới mà xem nhẹ sự phá giới. Hoặc nói
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về thiền định thì họ bảo rằng thiền vốn không có định và 

loạn,  cần  gì  phải  bỏ  cái  loạn  mà  giữ cái  định.  Họ  nghe 

theo tình, thuận theo ý, bỏ qua cái hữu mà nói cái không.  

Họ cứ bảo rằng thương ghét là ngọn lửa hủy diệt thanh 

danh và liền làm bốc cao ngọn lửa ấy. Ngọn gió sinh, lão 

bịnh, tử mới thổi nhẹ, họ đã bị lay động. Họ tranh người 

tranh ta, nói trái, nói phải, thậm chí còn lấy tính nóng làm 

khí phách, lấy ngã mạn làm tính riêng, lấy dối trá làm cơ 

mưu, lấy vọng ngã làm phương tiện, lấy phóng túng làm 

du hý, lấy lời nói bậy làm biện giải, khen ngợi kẻ phá giới 

luật,  không  có công  hạnh,  lại  chế diễu xua  đuổi bậc  tu 

hành chân chính. Họ chỉ rõ được một phía lý giải nên sự 

huyền diệu cùng cực thì chẳng rõ tung tích ở đâu. Họ bỏ 

hết các pháp môn tu hành, cứ theo ý mà nắm tâm, không 

theo quy củ. Miệng bảo việc niệm Phật, tụng kinh, lễ bái 

là sự chấp tướng của hàng tiểu thừa, cứ dạy người tu tập,  

riêng mình vẫn an nhiên. Hoặc suốt năm không lạy Phật 

suôt năm không sám hốì, suốt năm không đụng tới cuốn 

kinh mà  lại có toàn sách của thế gian, ghi lại những thứ 

hữu. Người hành đạo không nên theo những thói quen 

ở đời, thế mà nay họ cứ theo thói ấy để xưng là bác học.  

Quả  Phật bị  hư hỏng mà  không lo tu,  họ cho rằng việc 

thiện  nhỏ  chăng đáng  để làm,  khiến  cho kẻ  truyền  nối 

đời  sau  chỉ  ham  thích  sự  lanh  lợi,  chăm  lo  tìm  tòi  kiến 

giải. Mới biết một tí họ đã cho là siêu việt mà nhập thẳng 

vào,  không  còn  gì  phải  nói  nữa.  Họ  trở  thành  ngông
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cuồng, ngạo mạn, cống cao, phóng tứ. Miệng chẳng lựa 

lời, thân không chọn bạn, chẳng kể các tình dục thế gian,  

để cho chúng tăng mãi mà không có bờ ngăn. Thế thì làm 

sao dùng  lời  nói viên  hoạt  để  phá  tan cửa  nhân  quả  ?  

Làm sao tự ngộ và  làm cho  người ngộ được ?  Làm sao 

thoát khỏi trầm luân  ?  Nếu không bị  loài ma bắt,  chắc 

chắn cũng sẽ rơi mãi vào ba đường khổ (43). Núi đao rừng 

kiếm báo ứng cho cái nhân đã gieo. Mang lông đội sừng 

để trả cho cái quả sẽ đến. Chớ nên bảo rằng ta là kẻ đã 

giác ngộ, giải thoát hoàn toàn, không còn bị nghiệp trói 

buộc.  Phàm  bảo  rằng  không  bị  nghiệp  trói  buộc,  thì 

không có ý nói có  nghiệp rồi thành không, mà  chính là 

nói không có nghiệp cho nên không bị nghiệp trói buộc.  

Lúc sống theo cảnh bị xoay chuyển, huống chi lúc chết 

làm sao không theo nghiệp để thọ sanh ? Vì thế một phút 

có tướng sân tham trước mắt chính là hình tướng của con 

rắn độc dữ. Một giây mang tướng tham trước mắt tức là 

loài  quỷ  đói  vậy.  Cái  nhân vô hình trong chốc lát thực 

là  nhỏ  nhưng  cái  quả  báo  hữu  hình  theo sau thực là 

lớn. Một niệm dù rất nhỏ nhưng cũng được ruộng thức 

giữ lại, dù trải qua hàng vạn kiếp rốt cũng không mất đi 

đượcỗ Vì  thế các bậc  Cổ  đức có  dạy  :“Những  nhà  hiền 

triết trước sau trí lớn tâm rộng, luôn luôn nghiên cứu lý 

lẽ mà không lúc nào quên. Có hạnh tiêm ẩn mà thần linh 

không đo được. Suốt ngày như đi vào vực sâu,  như đạp 

lên băng mỏng”. Chứng được thì tự nhiên cứu được sinh
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mạng của mình. Trọng chân thật mà không trọng sự hư 

dối, quý việc làm mà không quý sự nói suông, bước qua 

“hữu”  mà  không trú vào cái “hữu”,  làm  hạnh “không”  

mà  chẵng chấp trước cái “không”,  theo việc thiện nhỏ 

mà tích tập thành công lớn, nhờ nhân nhỏ để thành quả 

lớn. Huống chi người thời này vô minh, phiền não cháy 

bùng không dứt, muốn lấy kiến giải tương tự (44) để tiêu 

trừ nghiệp  ác,  ngõ hầu ra khỏi ba đường khổ thì không 

thể được vậy. Những kẻ như thế không thể lấy cái ít làm 

đủ  mà  phải  theo đúng lời Phật dạy để tu hành,  thì mới 

khỏi bị trở thành kẻ tu thiền bằng đầu môi chót lưỡi. 

Nếu  như nương vào  kiến  giải  tương  tự mà  nói  cho 

được sướng miệng thì chẳng khác loài tằm ăn lá cây mà 

thành vải ? Như loài chim biết hót vu vơ, tuyệt chẳng có 

ý nghĩ gì. Phiền não không giảm mà ngã mạn lại tăng. Đó 

chỉ là nắm một cách sai lầm cái tà không, chứ chẳng phải 

đạt một cách thiện hảo cái pháp thể. Cái dòng mạch của 

cửa ngộ đời nay, tuy bảo rằng không dứt, nhưng kẻ học 

thiền ở Trung Quốc đông như lúa, như mè mà kẻ chứng 

được giác ngộ vi diệu có được mấy người ?  Bảo rằng từ 

thời Đường Tống đến nay, có được vài ba vị cư sĩ tại gia,  

cứ một đường thẳng mà lưu thông pháp này. Nhưng đã 

là cư sĩ thì không giống với hàng Sa-môn, Thích-tử. Cân 

phải có giới luật để bó buộc thân, mới có thể đem thân 

vào trong  nhà  lửa (45),  nhúng tâm vào trong biển  phiền 

não mà không sao. Tuy cán đáng nhiều việc, nhưng bên
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trong vẫn lờ mờ trước ngưỡng cửa vào Đạo. Ấy là vì đạo 

lực còn kém vậy. Hoặc có kẻ văn hay chữ tốt, phong lưu 

tuyệt vời, như các ông Hoàng Lỗ Trực, Bạch Lạc Thiên,  

Tô  Tử  Chiêm,  đạo  học  như  các  ông  Hồ  Khang  Hầu,  

Trương Tử Thiền đều được liệt vào sách Truyền Đăng.  

Nhưng những vị này đều chưa được gọi là hoàn toàn vô 

ngại.  Huống chi bọn  cuồng giải  thời  nay,  rơi vào danh,  

châ'p vào tướng,  tức là  bọn  phàm phu hủ  lậu.  Nếu như 

bài bác nhân quả, tức là bọn ngoại đạo chủ trương không 

kiến.  Lại có  hạng  chướng ngại sâu dày,  trí tuệ  cạn cợt,  

học hành không rõ, cái tà nhập vào xương tủy, làm chôn 

mâ’t chân tính của mình, hoặc vì giới pháp sơ sài, cương 

thường rối  loạn  mà  phạm vào giới cấm,  hoặc vì giáo lý 

chưa rõ ràng, nói năng bậy bạ vô nghĩa mà rơi vào ngoại 

đạo,  hoặc  vì  không  giữ  hạnh  nguyện  nên  mê  lầm  vào 

đường tà, bị rớt vào cõi ma. 

Than ô i !  Muốn cho người ta không nghi ngờ thật là 

khó vậy. Tôi đây không phải là kẻ thông mẫn, nhưng quả 

thực thương cho họ lắm , chẳng biết làm sao hơn ! Người 

xưa có bảo :“Dắt tay mà kéo người khác đi thì không thể 

được, chĩ khi nào người ta chịu đi mới được”. Sách Khải 

Phát của Tổ Quy Sơn dạy rằng :“Muốn hưng khởi cái chí 

quyết liệt,  muốn  mở rộng cái ước mong thành đạt, phải 

nhìn  vào  bậc  thượng  trí đừng  theo  hạng  tầm  thường”.  

Trong  đời  này  phải  cho  xong  dứt  sự  suy  nghĩ,  lo  liệu,  

không thể do người khác. Chốn phồn hoa huyên náo nên
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tránh  xa.  Những  chỗ  như  lầu  ca,  quán  rượu,  ân  nghĩa 

quen  thuộc,  thi  đàn,  văn xã,  đấu  chương  trích  cú,  phê 

bình việc xưa  nay,  so dài  tranh  ngắn,  thuyết  giảng thứ 

học thuật vô nghĩa, vô vị, các nhà lý luận kém trí tuệ khoe 

danh giải thích sai lầm về sự đốn ngộ trong các tông thừa,  

khinh thị giới luật, những chỗ như thế đều phải tránh xa.  

Những  đám  làm  loạn  đạo  như thế cùng với  loài  ma  có 

khác gì  ?  Nếu như rời xa các chỗ ấy thì mọi đạo nghiệp 

đều  trở  nên  rõ  ràng.  Người  xưa  còn  bảo  rằng  :“Tất  cả 

ngộ cơ, nếu không có bạn thì không phát ra được. Tất cả 

ác pháp,  nếu  không  có bạn  thì  không ngưng lại được”.  

Nhưnhà Nho bảo :“Lấy văn chương mà kết bạn, lấy bằng 

hữu để bổ túc ý nhân”. Ví như tính của gió tuy là không,  

do  vì  thổi  qua  rừng  chiên  đàn  mà  gió  có  mùi  thơm  kỳ 

diệu,  do vì  thổi  qua  đám  phân  dơ  mà  có  mùi  hôi  hám.  

Bạn bè  cũng  như  thế.  Vì vậy  tu  hành  cần  có  bạn,  mới 

phân biệt rõ ràng sạch và dơ. Một là bạn bè ở chốn rừng 

núi an nhàn thì có thể giúp làm ngưng cái tâm nóng nảy.  

Hai là bạn nghiêm  trì giới luật thì có thể làm phai nhạt 

ngũ dục (46). Ba là bạn có trí tuệ rộng lớn mới có thể giúp 

ra  khỏi  bến  mê.  Bốn  là  học  hành  uyên  bác mới  có  thể 

giải quyết những điều khó  khăn  nghi ngại.  Năm là  bạn 

trầm tĩnh, mặc nhiên mới giúp thanh thản, tiến thủ được.  

Sáu là  hạng khiêm  tốn, nhẫn nhục thì giúp tiêu trừ ngã 

mạn. Bảy là hạng bạn lòng thẳng nói ngay mới có thể ức 

chế được các lỗi lầm. Tám là bạn đồng dũng mãnh, tinh
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tiến,  mới  giúp  thành  được  đạo  quả.  Chín  là  hạng xem 

thường của cải, thích bố thí mới giúp phá được tính keo 

kiệt,  bỏn xẻn.  Mười  là  bạn nhân  từ che chở cho muôn 

vật mới giúp đuổi trừ được sự chấp ta chấp người. 

Nếu không được số bạn trong sạch  như thế,  thì nên 

 ở  riêng  một  nơi,  tự  phân  biệt  lấy  đạo  nghiệp.  Hãy  lấy 

tượng Phật  làm  thầy,  lấy Kinh  Luận  làm  bạn,  còn như 

bọn chơi đùa kia thì nên dứt sự liên hệ.  Như vào trong 

vườn,  tuy không có loài hoa đẹp, cũng không nên trồng 

cỏ thối, chẳng ích gì cho cái tâm thưởng thức mà làm tăng 

sự chán  ghét.  Vì  thế Hòa  thượng Vĩnh  Minh  có  dạy  : 

“Thân  đang  ở  trong  biển  khổ  phải  nhờ  vào  các  bậc 

Thiết-la-hán, chứ khi đã rời biển khổ thì phải bỏ cái bè 

mà  lên bờ”ỗ Nên bảo rằng  như người  trong lòng  mang 

Thánh  thai,  thì  lời  nói  dũng  mãnh  khác  người,  không 

c h ú t  d o   d ự  gì  c ả   là  đ ấy  v ậ y . 

Như có người xem qua bản  luận cho rằng lời của kẻ 

hèn  này  là  đúng,  nên  mau cải  hối  mà sanh sự hổ  thẹn,  

phát đại  dũng  mãnh  mà  tự mang lấy bản  lĩnh.  Đời nay 

không xong  thì  đợi  đến  lúc  nào  ?  Xin  nhớ  rằng  từ  cõi 

phàm vào cõi Thánh chưa từng có việc không tu mà đạt 

được.  Nếu muốn thấy rõ  cái bổn phận  mình và  đời nay 

nắm được sự lý  rốt  ráo thì xin xem phần dưới đây,  giải 

mười bài tụng mà rõ trước sau vậy. 
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QUYỂN  HẠ

LUẬN  GIẢI 

V Ề  CÁC  BÀ I TỤNG TRANH  CHĂN TRÂU

 Tỳ-kheo  Quảng  Trí hiệu  Pháp  Thông ở  tại  Kỉnh  dô 

 nước  Việt  luận  giải. 

Trước khi giải thích về các bài tụng tranh chăn trâu,  

xin đưa ra phần hỏi đáp sau đây để được sáng tỏ. 

Kính nghe, đạo Tổ lúc hưng khởi, phần Bồ-đề vi diệu 

đã làm mới mẻ hai cõi. Pháp ấy quả là ngọn gió chân thật,  

loại sương kỳ đặc, do ngài Đạt-ma đầu tiên truyền bá ở 

cõi  đông  (Trung  Hoa).  May  được  ngài  đem  đạo  Tổ  từ 

phương  Tây  (Ấn  Độ)  đến,  bí  mật  bày  ra  yếu  chỉ  Biệt 

truyền.  Linh cơ bỗng gõ,  trở lại cái không ban đầu của 

“tâm vô thánh”. Ngài bẻ cành lau mà vượt qua sông, chúi 

năm ngó vách, công phu cao vời. Một chiếc giày quay về,  

ngàn thuở đạo mãi mãi hưng thịnh. Ân đức thấm nhuần 

khắp chốn,  rừng thiền  nảy nở vun bồi.  Gương tuệ treo 

cao, đất học càng phát huy rực rỡ.  Cho nên đạo Tổ tùy 

nghi, cứ theo đời mà rốt cuộc vẫn tịch lặng, chưa từng xả



bỏ  lòng  từ,  cho  đến  nay  có  ai  dám  chối  cãi  điều  ấy  ?  

Chánh pháp nhãn tạng (47) chính do Phật, Tổ truyền lại,  

rõ ràng cửa cam lộ lớn lao thực là nơi người học hướng 

đến.  Mở rộng tu hành quán xét, những ai bỏ phàm vào 

Thánh đều lặng lẽ chẳng để dấu vết. Cái yếu chỉ của đức 

Phật chúng ta xưa nay, vốn thông suốt trời đất, khó nghĩ 

khó dò,  công phu của tự tính  là  chung và  thủy tự toàn.  

Chỉ vì tâm cấu uế chưa dứt, nếu dứt được, tức Bồ-đề. Khi 

ấy tâm sạch, dơ đều sáng, xưa nay là Phật vậy. 

Phật, Tổ tùy nghi mà bày ra các giáo pháp. Kẻ tu trước 

hay sau, ai ai cũng được các ngài ban bố. Đó là việc suất 

tính, tu thân, để đạt đạo trong đời này. Vui theo tự nhiên 

mà biết rõ cái mệnh, thì đạt được cảnh thiền thoát ngoài 

sự vật.  Khóa vàng bỗng  mở,  chẳng  kể mình  hay  người 

được  giải  thoát.  Mối  nghi  đã  phá  xong  thì có gì để so 

đo  !  Nên  bảo  rằng  :“Tuy  nguồn  không  hai  ngả,  nhưng 

phương tiện có nhiều đường.” 

Loại  tranh  này  là  tranh  “chỉ  thẳng”,  vốn  dùng  cho 

hạng sơ cơ đến  hạng trung bình.  Riêng  hạng có  trí tuệ 

nhạy bén thuộc căn khí đại thừa thì ở đây không bàn đến. 

 Luận rằng:

Trong kinh có dạy  :“Chỉ vì gió cảnh thổi động khiến 

cho sóng lđn nổi lên”. 

Sóng với  nước tuy  khác nhau nhưng tính của chúng 

chỉ là một. Tuy nhiên nước hay chở thuyền, sóng làm lật
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thuyền.  Vì  thế các tranh này  gọi  thức thứ sáu là  người 

c h ă n  v à   n ă m   th ứ c   kia  là  c o n   tr â u . 

 H ỏ i : Người chăn là thế nào ? 

 Đáp : Như người học có thể chuyển biến để quan sát 

kỳ diệu. Thấy sắc không lầm s ắ c ; nghe tiếng không chấp 

tiếng ;  thơm,  thối  không nệ  ;  ngọt,  đắng một v ị ;  thô,  tế  

đồng thể.  Cứ thế mà  thành  trí tự nhiên,  đó chính  là  cái 

thức thứ sáu tức là người chăn vậy. 

 H ỏ i: Vì sao gọi năm thức kia là trâu ? 

 Đáp : Năm thức này, mỗi cái đều có phần việc riêng.  

Mỗi  cái đều  dựa  theo cái thể của  nó.  Chỉ do vì căn  (48) 

trong, trần (48) ngoài, hợp nhau mà thành. Tội và nghiệp 

do đó mà sinh ra. Như người học chuyển thức thành trí 

để hoàn thành công phu tu tập. Do vậy gọi năm thức là 

trâu. 

 Hỏi  :  Do  ý  nghĩa  nào  mà  trên  tranh  lại  vẽ  thêm 

tranh  ? 

 Đáp  :  Dụng  (49)  từ thể  (49)  mà  khởi sinh.  Có  thể  rồi 

thì  dụng  mới  thể  hiện,  c ổ   đức  dạy  :“Tâm  vốn  không,  

cảnh vốn lặng”. Theo cái lý của thể thì sai khác, thế mà 

không sai biệt. Một, hai không ngăn ngại thì mới vào cửa 

“bất  nhị”  (50).  Thể,  dụng  không  trái  nhau  thì  mới  vào 

cảnh chân như. Nên bức tranh ở trên là thể, bức ở dưới 

là dụng vậy. 

 H ỏ i: Mạ  (lúa non) tốt là gì ? 
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 Đáp : Năm thứ dục trong cõi trần gọi là mạ tốt. 

 H ỏ i: Dây thừng là gì ? 

 Đáp : Kiên trì giới lu ật gọi là dây thừng. 

 H ỏ i: Cây roi là gì ? 

 Đáp :  Ý  chí cứng rắn là cây roi. 

 H ỏ i: Vì sao con trâu lúc đầu thì đen ? 

 Đáp  :  Do vì  lâu  ngày  đắm say  ở  cõi  đời,  bị  ô  nhiễm 

năm thứ dục mà thành đen. 

 H ỏ i: Vì sao về sau con trâu lại trắng ? 

 Đ á p :  Đây  là  màu  sắc  chân  thật  của  con  trâu thuở 

ban sơ trời đất. 

 H ỏ i: Vì sao trước hết là quên trâu ? 

 Đáp : Đây là do năm căn trở về với bản nguyên, nên 

trâu được quên trưđc. 

 H ỏ i: Vì sao không thấy cả người lẫn trâu ? 

 Đáp : Đó là cái tình Thánh, phàm đã chấm dứt. Năm 

uẩn đều mâ't, về sau trí bát-nhã (52) đầy đủ. Tâm và cảnh 

đều mất, nên bảo rằng người và trâu đều không thấy. 

 H ỏ i: Tướng viên mãn xuất hiện là thế nào ? 

 Đ á p : Đó là trở lại cái mặt mũi xưa nay (53) của ta vậy. 

Khi bàn về lúc chưa chăn thì có hai ý : chung và riêng.  

Hết thảy sang và hèn gọi là chung. Tại gia và xuất gia gọi 

là  riêng. 
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Khoan hoài du ngoạn ẩm tửu

m* 

CHƯA  CHĂN
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BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THỨ NHẤT

“CHƯA CHĂN”  (vị mục)

Phiên âm -ế

Sanh nanh đầu giác tứ bào hao, 

Bôn tẩu khê sơn lộ chuyển giao. 

Nhất phiến hắc vân hoành cốc khẩu, 

Thùy tri bộ bộ phạm giai miêu. 

D ịch:

 Đầu sừng dữ tợn rôhg hung hăng, 

 Vượt suôĩ xuyên ngàn mãi chuyển băng. 

 Một đấm mây đen giđng cửa động, 

 Lúa non giẫm nát biết cùng chăng ? 

 G iả i:

Hung dữ thô bạo, ngu xuẩn mà  cứ khoe khoang đùa 

lộng.  Chạy theo cảnh trần mà  chẳng chịu quay đầu lại.  

Vô  minh  bao  che  cái  tâm,  gây  điên  đảo  chướng  ngại 

nặng nề.  Khởi một chút động niệm của tâm thì liền sai 

với “cửa pháp”. 



 L u ậ n :

Tất cả bọn ngu ngoan hung dữ, tính tình giống với loài 

vượn, loài ngựa, không theo pháp luật. Trên không sợ lẽ 

trời,  dưới  không  tin  có địa ngục.  Khi  tối  tăm  không sợ 

quỷ thần,  lúc sáng sủa không kiêng phép nước, chỉ dựa 

vào sức mạnh mà  hà  hiếp người yếu.  Cho nên nói một 

đời nanh sừng mà còn khoe khoang dũng mãnh. Do cái 

hung bạo ngu si  ấy nên bảo rằng gầm thét chẳng kiêng 

ai. Kết bè đảng để làm việc ác, lập nhóm kết đoàn chạy 

theo cảnh trần, nghiệp thức mang mang, đấy là chạy rông 

khắp khe núi, đường này qua đường khác. Chỉ vì vô minh 

che mất ruộng tâm, nên gọi là có đám mây đen che ngang 

miệng hang  ;  do tham khởi sân,  do sân khởi si,  tạo nên 

các thứ tội lỗi mà không nghĩ rằng như thế là làm tổn hại 

kẻ khác. Nên bảo rằng  :“Chẳng biết tới ai”, chỉ say đắm 

theo năm thứ dục, tức từng bước xâm phạm vào chỗ mạ 

tốt. 

Những  lời  giải  thích  trên  đây  là  nói  đến  sự việc  thế 

gian  dính  mắc vào cái  nghiệp  đen  tối  rồi  tạo  thành các 

thứ oan khiên sâu nặng. Người xuâ't gia không phải như 

thế, nên Hàn Sơn viết (54):

Bậc  thượng  nhân  có  tâm  mạnh  mẽ,  nhạy  bén,  mới 

nghe thì  hiểu  ngay  được lẽ vi  diệu  ;  hạng  trung  lưu  thì 

tâm  thanh  tịnh,  phải  suy  nghĩ  kỹ  mới  hiểu  được  yếu 

ch ỉ; còn hạng thấp hèn ngu độn rất khó lột lớp ngoan si 

để hiểu được, đợi đến lúc nguy nan mới từ bỏ sự ngoan
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cố. Xem và nắm cho được thằng giặc mở mắt, cái cọc để 

họp người cho đông chợ, xác chết vứt bỏ như bụi, lúc ấy 

biết nói với ai ? 

Kẻ nam nhi đại trượng phu, 

Một đao đứt tuyệt; 

Kẻ mặt người lòng thú, 

Biết lúc nào dừng. 

Đấy là lời của bậc thánh từ xưa, người có trí phải nên 

ghi nhớ. Lời giải riêng :

Mất giới luật thì tình kia thô tháo. 

Đuổi theo lợi danh thì khó tĩnh một đời. 

Vô minh che lấp làm mờ đi chơn tâm. 

Hễ khởi lên động niệm của tâm liền sai với 

cửa pháp. 

 Luận rằ n g:

Dù cho tuổi cao mà không có giới đức, uổng cho cái 

tâm  cao  vời,  không  chịu  gần  gũi  bạn  tốt,  chỉ  biết  kêu 

ngạo, cứ ở riêng một nơi, cử ỷ mình mà lăng nhục người 

khác, thế nên bảo rằng sinh ra có đầu sừng hung dữ. Lại 

hay rộng miệng la lối mà không suy nghĩ, nên gọi là hống 

hách chẳng sợ ai, để rồi  theo duyên bám cảnh, đạo học 

thô sơ, không thể quay về phản tỉnh, nên gọi là chạy rông 

khắp  khe  núi,  qua  đường  này  đường  nọ.  Chẳng có  tuệ 

quán,  chẳng biết  hổ thẹn,  cứ chủ  trương sai lầm về  thị
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phi nên gọi là có mây đen giăng qua miệng hang. Không 

biết suy nghĩ, bên trong không giữ được niệm, miệng nói 

lời không đúng, không theo kinh luật, đối với người nào 

cũng vậy, việc gì cũng thế, nên bảo rằng chẳng cần biết 

đến ai. Nếu cứ như thê thì chẳng ích gì cho tâm đạo mà 

còn làm thương tổn đến đức thực của mình. Không tiến 

bộ về Đạo và  trang nghiêm bản  thân, chỉ lo cho đây đủ 

ăn, mặc, ngủ,  nên gọi là bước bước xâm phạm vào đám 

mạ tốt. 
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Tăng  và  tục  rỗi  rãnh  đàm  thoại  kinh  điển. 
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BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIÊN s ư  VỀ TRANH

THỨ HAI

“MỚI DẮT”  (sơ điêu)

Phiên â m :

Ngã hữu mang thằng mạch ty xuyên, 

Nhất hồi bôn cạnh thống gia tiên, 

Tùng lai liệt tánh nan điều chế, 

Do đắc sơn đồng tận lực khiên. 

Dịch :

 Ta có dầy thừng xỏ mũi trâu, 

 Mỗi ỉần nó chạy, đánh roi đau. 

 Xưa nay tánh xấu khôn điều chế, 

 Nên kẻ chăn kia phải dãi dầu. 

 G iả i:

Giữ thân  hành động  theo pháp  luật  thì không bị sai 

suyển bao giờ. 

Buông lung tình cảm thì luôn bị đau khổ. 

Kẻ sơ cơ sức yếu rất khó câu thúc được sự tán loạn,  

hôn trầm. 



Phát tâm lập chí thì phải ra công khổ nhọc. 

 L u ậ n :

Ví như viên ngọc ma-ni to lớn, thể tính sáng sủa, sạch 

trong mà bị các chất dơ bẩn bám vào, nếu người biết vật 

quý mà không dùng phương tiện mài giũa gạn lọc thì rốt 

rồi không được thanh tịnh. Cũng vậy, với pháp chân như,  

nếu không dùng phương tiện xông ướp thì cũng không 

được thanh tịnhỗ Há  chẳng thấy mười lực (55) của Phật,  

có hai lực (56) quan trọng nhất: do nghiệp lực mà vào con 

đường  sinh  tử  rồi  đo  định  lực  mà  ra  khỏi  sinh tử đó 

sao ? Bài tụng bốn câu về “Mới dắt” này đại ý như thế. 
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Tĩnh lự —  MỚI CHĂN ( S ơ  Đ IỀU )
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BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIÊN s ư  VỀ TRANH

THỨ BA

“CHỊU PHÉP”  (thọ chế)

Phiên â m :

Tiệm điều tiệm phục tức bôn trì, 

Bộ thủy xuyên vân bộ bộ tùy. 

Thủ bả mang thằng vô thiểu hoản, 

Mục đồng chung nhật tự vong bì. 

D ịch:

 Trâu dần chịu phép thôi lung chạy, 

 Vượt nước qua mây bén gót người 

 Trẻ nắm giây thừng quên nhọc mệt, 

 Trọn ngày chăm chỉ chẳng Hê lơi. 

 G iả i:

ở  kẻ ngu, động và  tịnh, thể vẫn an nhiên. Nơi người 

phàm, nhiễm và lậu, tính lại tự thành. 

Cứ quyết chí mà gia tăng sự tinh tiến thêm một bước- 

Đấy là kẻ phấn đấu không nghĩ đến thân, cứ chuyên tinh 

cho đến đạo. 



 Luận:

Như Hòa thượng Dũng Tuyền dạy  :“Ta ở đây đã bốn 

mươi năm  thế mà  có lúc vẫn còn tẩu tác.” Hòa thượng 

Đàm Hối bảo :“Việc này thực hết sức khó, phải có tàm 

quý mới được”. Nói tàm quý tức : thẹn với bạn bè gọi là 

tàm,  thẹn với đạo hữu gọi là quý.  Người ấy là  ai, ta đây 

là ai, há ta chẳng có đủ các thứ chăng ? 

Đại phàm người hành đạo nên nâng cao ý mình, quyết 

liệt  tâm  mình,  lây  việc xuất  thế làm  hoài  bảo,  lấy  việc 

sáng tâm làm cứu cánh của mình. Sáng lo nghiền ngẫm,  

tối  lo  suy  tư,  không  lúc nào  ngừng  nghỉ.  Sau  đó chẳng 

biêt chẳng hay, lướt mắt ngộ nhập. 

Nên bảo,  trời sinh đức Di-lặc, đất nẩy đức Thích-ca.  

Không cầu  mà  tự đến,  không làm  mà  tự nên.  Bài tụng 

này ý đại khái như thế. 
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Tĩnh lự —  CH ỊU PH ÉP (TH Ọ  C H Ế )
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BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THỨ T ư

“QUAY ĐẦU”  (hồi thủ)

Phiên â m :

Nhật cửu công thâm thủy chuyển đầu, 

Điên cuồng tâm lực tiệm điều nhu. 

Sơn đồng vị khẳng toàn tương hứa, 

Do bả  mang thằng thả hệ lưu. 

D ịch:

 Lâu ngày chịu phép mới quay đầu, 

 Tấm lực điên cuồng chuyển,  chuyển nhu.  

 Ngiỉời dắt vẫn còn chưa chịu thả, 

 Giây thừng giữ chặt,  dám lơi đâu. 

 G iả i:

Lâu ngày dùng công phu làm cho thuần thục dần,  

Hai ma hôn trầm, tán loạn dần dần được hàng phục.  

Công phu đến đây rồi lại phải gia tăng tinh tiến,  

Ngầm cầm roi, mật luyện tập không thể buông lơi. 



 L u ậ n :

Như kinh có dạy  :“Lý nên ngộ liền.  Thừa ngộ xong 

nên bỏ. Sự không thể trừ ngay được, cần phải đoạn dứt 

dần cho đến hết”. Nên ngài Quy Sơn dạy :“Tuy được một 

niệm đốn ngộ tự tâm, vẫn còn có tập khí từ vô thủy, chưa 

thể  dứt  ngay  được,  nên  cần  phải  tinh  cần  thì  mới  trừ 

xong”.  Hãy  cứ  tu  như  thế thì  mới  trừ  sạch  được  hiện 

nghiệp,  lưu thức.  Cứ sạch tâm  tư, bỏ  lo lắng, xả  cái cũ,  

thu cái mớiỗ Mặc áo vi diệu của thượng hạnh (57), uống 

vị huyền linh của đề-hồ (58). Cứ như thế thì đạo lớn mới 

được tu, được chứng. Duyên trần cảnh cứ mỗi ngày mỗi 

tiêu. 

Hòa thượng Lý Văn có bài tụng rằng :

Â m :

Học đạo tu thị thiết hán, 

Thủ bả tâm đầu tiện phán. 

Trực siêu vô thượng Bô-đề, 

Nhất thiết thị phi mạc quản. 

Dịch :

 Học đạo nên là kẻ vững vàng, 

 Đầu tâm chộp được,  chẻ phanh ngang. 

 Nhảy lên thẳng tới Bô-đê quả, 

 Hết thảy thị phi thật chẳng màng. 
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Hòa thượng Long Nha Tài có dạy :

Â m :

Học đạo như toản hỏa, 

Phùng yên vị khả hưu. 

D ịch:

 Học đạo như dùi cây kiếm lửa, 

 Chưa ngừng khi gặp khói bay lên. 

Bài tụng “Quay đầu” này đại khái ý nghĩa như thế. 
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Tĩnh lự —  Q UAY ĐẦU (HỒI Đ ẦU)
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BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THỨ NĂM

“NGOAN NGOÃN”  (thuần phục)

Phiên â m :

Lục dương âm hạ cổ khê biên, 

Phóng khứ thâu lai đắc tự nhiên. 

Nhật mộ bích vân phương thảo địa, 

Mục đồng quy khứ bất tu khiên. 

Dịch :

 Dưới bóng dương xanh khe nước xưa, 

 Buông buông,  nắm nắm,  mặc tình ta. 

 Cỏ thơm,  chiều xuống vừng mây biếc, 

 Trẻ khỏi cần chăn,  vẫn tới nhà. 

 G iả i:

Chốn phồn hoa huyên náo, hoặc chỗ cảnh sắc thanh 

u, đêu không bị ràng buộc vì cảnh, đến đâu cũng thong 

dong tự tại. Trước mắt tuy có ngàn việc sai khác, nhưng 

trong lòng chỉ có một cảnh mà thôi. Sự tán loạn của tâm 

đã dứt, cứ thuận hợp với cửa định. 



 Luận  :

Hòa thượng Cao Phong dạy  :“Cái pháp  môn thuần 

thục này cũng như người bắn giỏi vậy. Đưa cung bắn một 

mũi tên vào không trung,  rồi lấy mũi tên khác bắn vào 

đuôi mũi tên trước, các đuôi tên đều khít vào nhau. Các 

mũi tên sau đều bắn đúng vào đuôi mũi tên trước,  đâu 

đuôi vừa khớp trên dưới một mối, vẫn ở trên không rất 

lâu mà không rớt xuống”. Cho nên cái công phu tinh tiến 

thuần thục quyết chẳng phải do thần lực mà đến được.  

Phàm việc  dụng  công  tu  học  cũng  phải  được  như thế.  

Nên biết  người  có  công  phu  thuần  thục  thì  đi xa  ngàn 

dặm cũng chẳng kinh sợ, có vạn loài ma quỷ quấy nhiễu 

mà chẳng quay đầu là vì sao ? Đó chính là vì có lòng thâm 

thiết vậy. Hòa thượng Kiến Nam dạy  :“Từ khi biết được 

viên ngọc sáng này thì Thích, Phạm, Luân Vương cũng 

đều chẳng cần”. 

Bài tụng “Ngoan ngoãn” này ý đại khái như thế. 
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Khinh an — NGOAN NGOÃN (THUẦN PHỤC)
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BÀI TỤNG  CỦA PHỔ MINH THIÊN s ư  VỀ TRANH

THỨ SÁU

“KHÔNG NGẠI”  (vô ngại)

Phiên â m :

Lộ địa an nhiên ý tự như, 

Bất lao tiên sách vĩnh vô câu. 

Sơn đồng ổn tọa thanh tùng hạ, 

Nhất khúc thăng bình lạc hữu dư. 

D ịch:

 Thích ý nằm yên giữa đất bằng, 

 Cằn chỉ roi đánh với giây răng. 

 Cội tùng mục tử ngồi êm ả, 

 Tiếng sáo thanh bình vui thổi vang. 

 G iả i:

Mặc ý nổi chìm theo duyên phóng khoáng, 

Không buông lung xa xỉ, mà chẳng câu thúc tiểu tiết.  

Tấm lòng thanh thản đi vào núi rừng hoặc thành thị,  

Chẳng có ai là tri âm, chỉ nhàn nhã tự biết mình. 



 Luận :

Đức Tam Tổ dạy :

Chớ theo duyên thấy có, 

Chẳng dừng chỗ tưởng không. 

Một tâm này chẳng hở, 

Tự nhiên lòng lắng trong. 

Nên ngài Tam Triệu có luận rằng :“Bậc thánh để tâm 

vào cái hữu mà không hữu, ở chỗ vô mà không vô”. Nên 

hòa  quang đồng trần  (59) quanh quất trong năm đường,  

đi vẫn an nhiên, đến vẫn tự tại. Dửng dưng chẳng làm gì 

nhưng không có gì là không làm (60). Bậc thánh nhân ấy 

rũ  tay  mà  dạy người,  đi về  trong  năm  loài  mà  tiếp  hóa 

chúng  sanh.  Tuy  có  đến  đi  nhưng  không  hề  có 

tướng đến đi.  Như ngài Phật Quả  nói  :“Hồn hậu đoan 

trang”,  ngài  Diệu Hỷ  bảo  :“Điều  đạt,  hoạt  hoãn”,  ngài 

Cao Phong gọi :“Giản luyện, tinh nghiêm”, ngài Huyễn 

Trụ cho là :“Tường minh, thôi sán”. Nên bảo rằng cửa u 

huyền tuy mở ra đấy, nhưng sự ứng giải của các vị Thánh 

không  giống  nhau.  Nếu  không có  gốc  thì  không  để lại 

dâu tích, không có dâu tích thì không bày tỏ được cái gốc.  

Gốc và  tích tuy khác nhau nhưng cũng chính là cái một 

không nghĩ bàn được. 

Bài tụng “Không ngại” này ý đại khái như thế. 
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Hòa quang đồng trân  —  vo NGẠI  (VO NGẠI)

78



BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THƯ BẢY

“THEO CUỘC”  (nhậm vận)

Phiên â m :

Liễu ngạn xuân ba tịch chiếu trung, 

Đạm yên phương thảo lục nhung nhung. 

Cơ xan khát ẩm tùy thời quá, 

Thạch thương sơn đồng thụy chính nồng. 

D ịch:

 Sóng xuân lặng chiếu liễu bên bờ, 

 Khói nhạt cỏ thơm xanh mởn mơ. 

 Ngày tháng,  đói ăn cùng khất uống, 

 Mục đồng trên đá ngủ say sưa. 

 G iả i:

Việc  ăn  uống hàng  ngày  không  bị  say  đắm  vào chỗ 

phồn hoa huyên náo, 

Nơi  cảnh  sắc  thanh  u,  theo  dòng  mà  nhận  ra  được 

tính. 

Theo duyên mà  tiêu trừ nghiệp cũ, không tạo ra oan



khiên nữa, 

Theo thời mà mặc áo là thuận với lẽ thiên chơn vậy.  

 L u ậ n :

Hòa thượng Vô Nghiệp dạy :“Người xưa sau khi đắc 

ý thì ở chốn nhà cỏ, vách lá, nấu cơm nơi chõng gãy chân,  

trải qua hai ba chục năm, chẳng để ý đến danh lợi, chẳng 

nghĩ đến tài sản quý báu, quên phứt người đời, ở ẩn trong 

chốn  rừng  núi  cao  sâu.  Vua  đòi  cũng  không đến, chư 

hầu mời cũng không dự”. Bên trong ngưng ý, bên ngoài 

quên duyên, chuyên tinh mà đến đạo. Như ngài Vĩnh Gia 

dạy  :  “Thân  nghèo,  đạo  chẳng  nghèo”.  Nghèo  là  thân 

mang áo rách, đạo tâm thì vô giá trân châu. Đấy là cùng 

với đức Thích-ca,  Di-lặc, Tịnh Danh  (61), Bàng Lão (62) 

chẳng hơn chẳng kém, chẳng hai chẳng khác. Thảy cùng 

một  mắt  mà  thấy,  một  tai  mà  nghe,  một  thứ thọ  dụng,  

một thứ biến hiện, thiên đường địa ngục, tùy ý tiêu dao,  

hang  cọp  cung  ma,  dọc  ngang  không  ngại.  Đằng  đằng 

nhậm vận, nhậm vận đằng đằng. Người xưa có bài tuyệt 

cú  :

Vũ nội vi nhàn khách, 

Nhân trung tác dã tăng. 

Nhậm tùng tha tiếu ngã, 

Nhậm vận tự đằng đằng. 
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D ịch:

 Giữa đời lăm nhàn khách,  

 Cỗi người,  kẻ tăng quê.  

 Cười ta dù ai đó, 

 Theo cuộc cứ riêng bề. 

Đấy là ý đại khái của bài tụng “Theo cuộc”. 



Tuyển thạch tự ngu — THEO cuộc (NHẬM VẬN)
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BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THÍÊN s ư  VỀ TRANH

THỨ TÁM

“QUÊN NHAU”  (tương vong)

Phiên â m :

Bạch ngưu thường tại bạch vân trung, 

Nhân tự vô tâm ngưu diệc đồng. 

Nguyệt thấu bạch vân, vân ảnh bạch, 

Bạch vân minh nguyệt nhậm tây đông. 

D ịch:

 Trâu trắng thường trong mây trắng bay, 

 Vổ tầm, người ấy lẫn trâu này. 

 Trăng xuyên mây trắng,  hình mây trắng, 

 Mây trắng,  trăng trong,  đông lại tây

 G iả i:

Cảnh trí vốn ngầm chứa một vị không tịch, 

Cảnh trí đều tịch lặng thì tâm và lự được an nhiên.  

Trong chỗ không tịch ngầm ẩn cái linh minh, 

Trong linh minh ngầm ẩn cái không tịch, 

Sắc và không, tự bản thể vốn là một



 L u ậ n :

Người xưa có bảo :

“Trúc biếc, hoa vàng đâu phải cảnh, 

Trăng trong, mây trắng hiện toàn thân”. 

Đây chính là con đường chính yếu để quay về nguồn 

cội, khi công phu đạt đến chỗ này, cần phải gia tăng tinh 

tiến. Nói rõ là đi mà không biết đi, ngồi không biết ngồi,  

không  phân  biệt  đông,  tây,  chẳng  chia  cách  nam,  bắc.  

Không còn thấy một pháp nào để gán tình vào đó. Quả 

thực giống như cái chùy sắt không có lỗ. Cái nghi và cái 

bị  nghi,  tâm  bên  trong và  cảnh   ở  ngoài  cùng quên  mà 

cùng chiếu. Không không cũng là không. Đến được chỗ 

này thì cái nhấc chân lên, cái đặt chân xuống, coi chừng 

chớ  làm  lật  biển  lớn,  đá  đổ  núi  Tu-di.  Co,  duỗi,  cúi,  

ngưỡng đều luôn để ý tới. Chọc mù mắt Tổ Đạt-ma, đập 

vỡ mũi Phật Thích-ca. Những cử động và hành vi ấy đều 

không ra  khỏi  rừng  Bồ-đề.  Biển  Hoa Tạng  tuy là  rộng 

lớn, lồng lộng bao la nhưng không có hạt bụi nào mà nó 

không  chui  qua.  Thong  dong  mà  cưỡi  vầng  nhật  sáng,  

cần  chi  phải  nhọc  sức  dùng  biện  tài  vi  diệu  để  tuyên 

dương, cần chi phải mượn thần thông mà hiển thị.  Nếu 

được thế ây và đi, đứng, ngồi, nằm đều được như thế, thì 

thấy gì cũng là cơ duyên. Tuy ứng dụng có ngàn sai muôn 

khác, nhưng vẫn là cái tự tính của chân như, tuyệt nhiên
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bất động. Xưa có bài kệ :

Chỉ thử kiến văn phi kiến văn, 

Vô dư thanh sắc khả trình quân. 

Cá trung nhược liễu toàn vô sự, 

Thể dụng hà phòng phân bất phân. 

D ịch:

 Chỉ có kiến văn không kiên văn, 

 Đâu thừa hình,  tiếng đ ể  trình anh.  

 Trong đây nếu hiểu toàn vô sự, 

 Thể,  dụng ngại gi phán,  chẳng phân. 

Ngài Ngũ Tổ dạy :

Nhất Phật, nhị Phật, thiên vạn Phật,  

Tổng thị tự kỷ vô biệt vật. 

Tích nhiên thâm chủng thiện căn lai,  

Kim nhật y nhiên đắc cự lực. 

D ịch:

 Một Phật,  hai Phật,  ngàn vạn Phật,  

 Đều là  Ta đấy chẳng gì khấc. 

 Vốn mình trông lấy gốc lành kia, 

 Lực lớn đến nay ắt phải đạt. 

Hà Trạch Thiền sư dạy :

Bản lai diện mục thị chân như, 

Xá  lợi quang trung nhận đắc cừ. 
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Vạn kiếp mê đầu kim thỉ ngộ, 

Phương tri tự tính tức Văn-thù. 

D ịch:

 Xưa nay mặt mủi chính chân như, 

 Trong ánh ngọc kia nhận biết chừ. 

 Vạn kiếp mê lầm nay được ngộ, 

 Mới hay tự tính tức Vđn-thù. 

Trên đây là ý đại khái của bài tụng “Quên nhau” 
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Đại thể đại yết —  QUÊN NHAU (TƯƠNG VONG)
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BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THỨ CHÍN

“RIÊNG CHIẾU”  (độc chiếu)

Phiên â m :

Ngưu nhi vô xứ, mục đồng nhàn, 

Nhất phiến cô vân bích chướng gian. 

Phách thủ cao ca minh nguyệt hạ. 

Quy lai do hữu nhất trùng quan. 

D ịch:

 Trâu kia đã vắng, mục đồng nhàn, 

 Một đám mây đơn chốn núi xanh. 

 Trăng sáng  vỗ tay cao tiếng hát, 

 Quay về còn có một trùng quan. 

 G iả i:

Bỏ  cái  chấp  vào  kẻ  khác,  chứng  được  trí hiểu  “các 

pháp  đều  không”  thì  các  nghi  ngờ vi  tế  bặt,  nhưng cái 

tinh diệu vẫn chưa tròn đầy ! 



Thế mới biết quả  thực đường về quê nhà vẫn còn ở 

nơi bờ sinh tử. 

Cân phải biết rằng rốt ráo ở bên kia núi xanh. 

 Luận :

Đó chính  là  cái  “tâm không”  riêng chiếu,  không trở 

ngại với đạo. Cũng như người giả, ngựa gỗ, tình và thức 

đều không có. Như thế mới có thể rũ tay vào chỗ đông 

người, đổi thân thành loài khác. Nên biết rằng niềm vui 

này không phải là quên niệm, chú vào tình thức, mà đó 

chính là niềm vui “chân tịnh vô vi”. 

Đây cũng như cái vui của ông Nhan Hồi (63) trong đạo 

Khổng, ở nơi ngõ hẹp quê mùa, như cái vui của ông Tăng 

Sâm múa ở đài Vũ Vu mà về. Đấy là mang niềm vui “chân 

không vô sinh”. 

Người xưa bảo :“DÙ trai dù gái đều tu được cả ; kẻ trí 

người ngu đều có phần”. Hễ cứ quay về tự phản tỉnh thì 

mới biết rằng bản thể vốn không.  Nên bảo rằng :  Ngọc 

sáng làm sạch bụi, đài linh bỗng nhiên có kínhễ Tròng con 

mắt đã hết nhăm, thì mắt không còn hoa đốm. 

Kinh Phật dạy:

“Chư Phật giống như một cái kính tròn lớn. Thân ta 

giống như ngọc ma-ni. Pháp thân của chư Phật nhập vào 

cái  thể của  ta.  Thân  ta  thường nhập vào  thân của chư 

Phật”. 

Đó là ý đại khái về bài tụng “Riêng chiếu”. 
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BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THỨ MƯỜI

“CẢ HAI ĐỀU VẮNG BẶT”  (song dận)

Phiên â m :

Nhân ngưu bất kiến yểu vô tông, 

Minh nguyệt quang hàm vạn tượng không.  

Nhược vấn kỳ trung đoan đích ý, 

Dã hoa phương thảo tự tùng tùng. 

D ịch:

 Chẳng thấy người,  trâu; dấu mịt mùng, 

 Ảnh trăng trong suốt,  thảy đêu không. 

 Muôh tìm ý chính bên trong ấy, 

 Cỏ dại hoa thơm vẫn biếc nồng. 

 G iả i:

Tâm, pháp, cả hai đều quên mất, 

Linh minh dứt sự đối đãi. Bản thể sáng sủa không có 

chỗ y cứ. 



Cái ý rõ rệt, chủ yếu này cùng với đạo là một thì mới 

biết được. 

Chứng nhập vào cảnh giới không thể nghĩ bàn. 

Dứt  sạch  năm  ấm  (64)  và  ba  độc  (65)  nên  bảo  rằng: 

“Người và trâu đều không thấy, chính là lúc trăng sáng.  

Ánh  trăng sáng cùng với vạn  tượng  đều  không.  Trong 

cái tính tịch diệt này, không thể dùng ngôn ngữ mà giảng 

biện,  cần  phải  tự  mình chứng  lấy  thì  mới  được,  không 

thể dùng  cái  tính  mà  đo  lường.  Đó  là  “cái ý  rõ  rệt chủ 

yếu ở trong ấy”. Người xưa có dạy :“Mây tan, nước chảy 

đi  thì  tịch  nhiên  ;  trời  đất đều  không,  hoa  đồng, cỏ  nội 

đều xanh tốt”. 

 L u ậ n :

Đó  chính  là  cảnh  giới  viên  giác  ngầm  chứa  một  vị 

không tịch của bản thể chân thực.  Cái ý nghĩa này, cho 

dù có ngàn vị Thánh xuất hiện, có đủ các bậc biện tài vô 

ngại cũng không thể bàn cho rốt ráo được. Phóng ra một 

đường đao  mà  hướng vào cửa  “kiện hóa”  (66),  tạm  dựa 

vào ngôn  ngữ mà  miễn  cưỡng  nói  ra,  đó  chính  là  cảnh 

giới của hai vị Bồ tát Văn Thù và Phổ Hiền. Tất cả chúng 

sinh tuy ở trong cảnh giới đó mà không tự biết, hàng tiểu 

thừa  thì  không  thể  đến  đó.  Cái  cảnh  giởi  này  chẳng 

Thánh chẳng phàm, quả là khó thấy. Chỉ ngay trước mắt 

núi cao,  biển  rộng,  cây bách  thì  ngắn,  cây  tùng thì dài,  

hoa đồng,  cỏ  nội,  liễu  lục,  đào  hồng,  oanh  ngâm,  nhạn
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hót... Cứ thế mà suy thì sum la vạn tượng, chạm mắt gặp 

duyên. Núi sông nhà cửa đều đồng một thể, tuyệt chẳng 

phải là gì khác. Như Hòa thượng Khuê Phong dạy :“Tinh 

túy  diệu vợi,  linh  minh sáng sủa,  không đến,  không đi,  

ngầm thông tam tế (ba thời). Không trong, không ngoài,  

suốt khắp mười phương, không diệt không sinh, há bốn 

núi (67) có th ể hại được chăng ? ” bỏ tính, bỏ tướng thì há 

năm sắc (68) có  thể làm mù  mắt được chăng  ?  Cho nên 

thể tính  này  là  Phật  tính  mà  tất  cả  chúng  sinh vốn  có,  

cũng chính  là  nguồn gốc  phát  sinh của  cả  thế giới vậy.  

Nên người có học, có công phu mà đạt tới địa vị tột đỉnh 

này, thì một lần được là được mãi mãi, một khi chứng là 

chứng mãi mãi. Nên bảo rằng thi đậu vào cái không của 

tâm,  thây  rõ  được cái  mặt  mũi  của  mình  trước khi cha 

mẹ  sinh  ra.  Đên  được  đất  đại  an  lạc  này,  làm  được  cái 

điều vô  vi, vô  sự,  chính  là  vị  đạo  nhân  chân  thực,  siêu 

việt. Nên bảo rằng sự việc một đời tham học đã xong rồi 

vậy. 

Đấy chính là ý đại khái của bài tụng “Cả hai đều vắng 

bặt”, kẻ đi sau nên biết. 
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Khó gọi tên, khó miêu tả.  cả hai đều vắng bặt. 
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TỔ N G   L U Ậ N   V Ề   TƯ Ớ N G   V IÊ N   G IÁ C  

T ỊC H   Q U A N G  

V À   T H Ể   C H Â N  K H Ô N G   D IỆ U  H Ữ U

Phàm đối với các vị mà  một  lần nhảy là  nhập thẳng 

vào  thì  không cần  nhọc  công  dùng  roi vẫy  gọi  mà  con 

trâu trắng cũng tự nhiên hiển hiện, không cần theo thứ 

tự mà  trong nháy mắt “năng” và  “sở” đều tiêu. Thế thì 

các hình vẽ trở thành đồ bỏ đi, các bài tụng cũng thành 

lời  nói  thừa,  huống chi là  các lời  trực luận,  trực thuyết 

của sách này. Nếu bảo các vị ấy xem sách này thì họ phải 

phì cười  mà  thôi.  Cứ thực mà  luận  thì nói cũng  không 

được, im lặng cũng chẳng được. Dù cho cả nói lẫn im đều 

mất hết thì cũng chẳng ăn nhập gì. Thế thì sao việc hành 

hóa của chư c ổ  Phật và phong thái của chư Tiên đức đều 

mỗi mỗi từ cái vô dục, vô y mà phát hiện ra  ? Hoặc đưa 

ra núi cao tiêu bảng rốt rồi không thể vin được, hoặc hài 

hòa dung hợp mà rồi cũng chẳng thây gì. Rốt lại, không 

thể an định vào chốn nào, không biết nên nắm vào đầu 

nào. Không thị mà cũng không phải không thị, không phi



mà cũng không phải không phi. Được mà cũng không có 

gì được, mất mà cũng chẳng có gì  mất.  Chưa từng cách 

biệt một mảy may, chưa từng xê xích một tơ tóc. Sáng sủa 

đường xưa,  không  thuộc  huyền vi.  Đưa  thẳng  ra  ngay,  

chớp mắt qua mất. Ở nơi không chính há rơi vào đường 

tà, không đi đ ư ờn g lớn há rơi vào đường nhỏ ? Mặt, đầu 

không gặp, chạm mắt không xứng. Một niệm quán khắp 

khuếch nhiên không tịch.  Cái tông yếu này ngàn thánh 

chẳng truyền, chỉ ngay đây mà biết. Tại đây siêu việt. Nên 

biết rằng: Pháp thân thì không có tướng, không thể dùng 

âm thanh mà cầu. Diệu đạo thì không có lời, không thể 

nhờ văn tự mà  hiểu.  Dù  cho vượt Phật, vượt Tổ, cũng 

rơi vào tầng bậc. Dù cho nói diệu bàn huyền, rốt lại cũng 

mắc quai  môi  miệng.  Cái  tướng viên  mãn  này chính là 

diệu đạo nhất thừa tối thượng mà bậc trí tuệ có thể thực 

hiện. Công đức đầy đủ hưng thịnh vượt thẳng viên đốn,  

ánh sáng thanh tịnh chiếu khắp, cùng Phật không khác.  

Tự tính thanh tịnh tức là đức Phật Vô Cấu. Tự tính như 

như tức  là  đức Phật Tự Tại.  Tự tính bất  muội chính  là 

đức Phật Quang Minh. Tự tính kiên cố tức là  đức Phật 

Bất Hoại. Tất cả Pháp thân của chư Phật đều không thể 

nói hết được, cũng chỉ một chân tính mà thôi. Tính chính 

là tâm, tâm chính là Phật. Như Phật mới thành với Phật 

đã  thành  cũng  không có  hai  thể.  Chư Phật  như là  ông 

tiên  bằng vàng đã  thành  tượng,  chúng sinh  như quặng 

vàng chưa thành tượng vậy. Đã thành và chưa thành đều
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chỉ là phân biệt trước sau, chứ cái thể vàng vốn luôn luôn 

không khác biệt. Vì thế kinh Viên Giác dạy :“Đã thành 

vàng rồi thì  không thể trở lại thành quặng được”.  Trải 

qua vô tận thời gian, tánh vàng vẫn không hư hoại. Tánh 

vàng  này  mọi  người  đều  có  sẵn,  không  ai  là  không có.  

Cho đến chúng sinh  ở khắp  mười  phương đều có Phật 

tánh kim cương. Trời đất vạn vật đều mang lấy Pháp thân 

đức Như Lai của chúng ta vậy. Nếu như người học thành 

tựu được việc tu  hành,  đạt đến địa vị này mới hay rằng 

trời đất với ta cùng một gốc, vạn vật với ta cùng một thể.  

Khắp cả pháp giới là cái Như Lai tạng (69), khắp đại địa 

là  cái Pháp Vương  thân  (70).  Chính  thật tế chẳng khác,  

cùng với chư Phật ba đời thành đạo một lúc. Chân không 

bình đẳng, mười sáu loại chúng sinh cùng vào Niết-bàn 

một ngày. Nên biết rằng Pháp thân rất to lớn, hư không 

tuy rộng nhưng khó bao được cái thể ấy, đó là cái vi diệu 

của chân tâm vậy. Dù cho quỷ thần cũng không đo lường 

được cái cơ máy của nó. Cùng khắp cả đời vị lai, khắp cả 

biển vi trần cũng chỉ là cái nháy mắt. Suốt từxưa cho đến 

mãi  mãi về  sau,  không có  gì  là  không phải  cái  tổng  trì 

này. Suốt từ trên trời đến khắp dưới đất, không có gì là 

không phải cái thống  tắc (tam giới) này.  Vì thế Nhị Tổ 

dạy rằng :“Tràn đầy lồng lộng mà thành cái này đây, đời 

đời kiếp kiếp không thay đổi. Trời, đất có hư hại mà cái 

này không hư hại”. Cái này chính là cái chân ngã, cái này 

chính là chân như, cái này chính là chân thể, cái này chính
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là chân không, cái này chính là thực tướng, cái này chính 

là đạo trường Bồ-đề, cái này chính là chân tịnh Niết-bàn,  

cái này  chính là  không dơ không sạch,  cái này  chính là 

không phải sắc,  không phải không, cái này chính là cái 

Thánh  trí  tự  giác,  cái  này  chính  là  cái  pháp  luân  vô 

thượng, cái này chính là cái diệu dụng và vô cùng khoái 

lạc của chư Phật, cái này chính là sạch phiền não, bản lai 

không tịch.  Đó chính là tất cả  nhân quả đều như mộng 

huyễn, đó chính là cái sinh diệt đã hết và tịch diệt là vui,  

đó chính là cái chân thể bất biến, bất hoại của kim cương,  

đó chính là cái nguyên thần bất sinh, bất diệt từ vô thủy,  

đó chính là cái không thể đo lường, không thể xưng gọi,  

không thể nghĩ bàn, công đức vô biên.  Cái này chính là 

Pháp thân thanh tịnh, Báo thân viên mãn,  ngàn vạn ức 

Hóa thân, chính là đức Phật Tỳ-lô-giá-na (71). 

Chư vị học đạo  !  Nếu chủng tử hiện hành chưa dứt,  

tập  khí phiền  não vẫn  còn  nồng nàn  thì  ngay  mắt  sinh 

tình,  tiếp xúc trần  thế thành trầm trệ.  Tuy hiểu được ý 

chỉ vô sinh mà sức mình chưa đủ thì không nên chấp rằng 

ta đã  giác ngộ rồi. Tính phiền não vốn không, nếu phát 

tâm  tu  thì  thành  sai  lạc.  Tính  phiền  não  tuy  là  không,  

nhưng nó có thể sinh thọ nghiệp. Nghiệp quả tuy vô tính 

nhưng nó có thể sinh ra nhân khổ. Sự thống khổ tuy hư 

vọng,  nhưng  quả  thực  khó  cam  chịu.  Như  gặp  bịnh 

không, thể của bịnh hoàn toàn là không thì cần chi phải 

mời thầy thuốc và uống đủ các thứ thuốc ? Nên biết rằng
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lời nói và việc làm trái nhau, nhưng giả hay thực có thể 

xét được.  Hãy  đo  lường căn  lực của  mình  chứ đừng  tự 

dối. Nên suy xét phải trái, cần nhất là thực kỹ càng.  Do 

đó bảo rằng vạn pháp đều do từ tâm, hết thảy đều ở nơi 

ta.  Trong  đã  hư nát  thì  rốt  lại  ngoài  cũng  không  thực.  

Trong  đã  đạt  đến  chỗ  tinh  tế thì  ngoài  không  thể  thô 

thiển.  Tâm  còn  phàm  thì  bị  ba  độc  trói  buộc.  Tâm  mà 

thánh thì sáu thần thông (72) tự tại. Tâm đạt được không 

thì một đạo thanh tịnh, tâm mà có thì vạn cảnh thao túng.  

Như tiếng dội trong hang động, kêu to thì tiếng vang lớn.  

Như gương chiếu  hình,  hình gãy  thì  ảnh  nghiêng.  Nên 

bảo  rằng  muốn  cho  bên  ngoài  được  an  hòa,  bên  trong 

hãy làm cho được thanh tịnh.  Tâm trống thì cảnh  lăng.  

Niệm khởi  lên thì các pháp  sinh  ra.  Nước đục  thì sóng 

dơ. Ao trong thì trăng hiện. Thiết yếu của việc tu hành 

cũng  không  ra  ngoài  điều  này.  Có  thể bảo  rằng  :  nắm 

được tâm mình thì lo gì không rõ được ? 
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C H Ú   T H ÍC H

(1)  NãmKỷHợi: 1719, triều vua Lê Dụ Tông, Vĩnh Thịnh 

năm  thứ  15. 

(2)  Tam nguyên  : Ba ngày rằm của tháng giêng, tháng bảy 

và  tháng  mười  âm  lịch. 

(3)  Vinh  Thịnh  16: Lê Dụ Tông, Canh tý 1720, sau đổi là 

Bảo Thái nguyên niên. 

(4)  Núi Tuyết:  Chỉ dãy núi Hymalaya  (Hy-mã-lạp-sơn)  ở 

phía bắc nước Ân Độ, quanh năm  tuyết phủ. 

(5)  Ba thừa  (tam  thừa)  :  Ba phương  tiện tùy nghi  thuyết 

pháp của đức Phật, ví như ba cỗ xe tùy theo căn cơ của chúng 

sinh mà sử dụng. Đó là  :

—   Thanh  văn  thừa  :  theo lời Phật dạy mà  tu  theo tứ đế,  

đẩc quả  A-la-hán, nhập Niết-bàn. 

—

 Duyên  giác  thìca  :   tu  theo  lời  Phật  dạy,  ngộ  lý  và  diệt 

12  nhân  duyên sinh khổ, nhập  Niết-bàn. 

—  B'ô tát thừa :  tu theo lời Phật dạy, cầu thành Phật, thi 

hành  lục độ, đưa  toàn  thể chúng sinh đến Niết-bàn. 

(6)   Nhất thừa  :  Tức Phật  thừa,  cỗ xe độc nhất,  bao gồm 

hêt  thảy  pháp  môn,  theo đó tât  cả  chúng sinh  đêu sẽ  thành 

Phật. 

(7)  Đốn giác viên thành : Sự giác ngộ đầy đủ ngay tức khắc,  

khác với sự chứng ngộ từ từ. 

(8)   Đạt-ma  :  tức  Bodhidharma  (460-528),  là  Tổ thứ  28 

Thiền  tông  Ấn  Độ  và  là  Sơ tổ của  Thiền  tông  Trung  Hoa. 



Con vua nước Hương Chí, phía nam Ấn Độ. Xuất gia từ nhỏ,  

được  thây  là  Bát-nhã-đa-la  truyền  tâm  ấn.  Năm  520,  theo 

đường  biển  đến  Quảng  Châu  (Trung  Hoa).  Vua  Lương  Võ 

Đ ế được tin thỉnh đến Kim Lăng thuyết pháp, Ngài nhận thấy 

chưa đủ cơ duyên nên đến ẩn cư ở chùa Thiếu Lâm, núi Tung 

Sơn. Sau chín năm thiên định quay mặt vào vách, Ngài truýền 

tâm  ấn  cho  đệ  tử  là  Huệ  Khả  với  yếu  chỉ  thấy  tánh  thành 

Phật.  Theo truyền  thuyết  Ngài  trở vê  Ấn Độ và  không biết 

tịch năm nào. 

(9)  Tltan Quang (486-593): tức Thiền sư Huệ Khả, Tổ thứ 

hai  Thiên  tông  Trung  Hoa,  người  Lạc  Dương,  tinh  thông 

ngoại điển, sau nghiên cứu Phật giáo.  Năm 21  tuổi đến chùa 

Thiếu Lâm xin yết kiến Đạt-ma tổ sư, tự chặt tay để tỏ lòng 

thành cầu đạo.  Cuối  cùng được ân chứng và trao y bát kế vị 

Tổ sư. 

(10)  P hổ Minh  :  Chưa  rõ gốc tích. 

(11)  Mười hai pỉian giáo điển  :  tức  12 loại kinh,  chỉ toàn 

bộ  cơ duyên và  phương pháp  giảng  kinh  của  đức Phật,  như 

ứng dụng,  thọ ký, tự thuyết... 

(12)  Lô Biển : tức Biển Thước, đại danh y thời thượng cổ,  

người đât Lô (Trung Hoa)  nên còn gọi là Lô y. 

(13)  Di Lặc :  Còn gọi là  A-dật-đa hay Từ Thị.  Theo đức 

Phật Thích-ca thì đây là vị Phật kế tiếp Ngài, sẽ mở pháp hội 

Long Hoa để độ chúng sinh. 

(14)   Tấm lòng lão bà  (lão bà tâm)  :  Thuật ngữ của thiên
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học để chỉ tâm lòng từ bi vô hạn của chư Phật, chư Tổ đối với 

chúng sinh như tẩm lòng của bà già lo cho con cháu. 

(15)  Bốn hàng đệ tử của Phật,  hay còn gọi là tứ chúng gôm 

 có  :  tỳ-kheo,  tỳ-kheo ni,  nam  cư sĩ và  nữ cư sĩ.  Ở  đây có lẽ 

chỉ  vào  hàng  xuât  gia  là  :  tỳ-kheo,  tỳ-kheo ni, sa-di và 

sa-di ni. 

(16)   Tập khi: Thói quen đã huân tập từ nhiều đời kiếp,  

tất cả  những cái đã xông ướp, thâm nhiễm vào người. 

(17)   Pháp  thăn  :  Thân  chân  thật  của  Phật,  tức  là  pháp 

tính hay lý thể tuyệt đối. 

(18)  Sắc uẩn, thọ uẩn  : Hai chi phân trong năm phân gôm 

thành cái gọi là Con người là : sắc (vật chát, hình tướng), thọ 

(sự cảm thọ), tưởng (sự nghĩ tưởng), hành (sự vận hành), và 

thức (sự nhận biết). 

(19)   Tăng kỳ kiếp  :  Tức a-tăng-kỳ  thời gian  của một vận 

kiếp vũ  trụ, rất dài lâu  không thể tính được. 

(20)   Tổ c ơ : Tức cái mâu chốt do chư Tổ bày đặt ra để tùy 

căn cơ, trình độ mà dạy bảo. 

(21)   Vượn  tâm,  ngựa ý  :  Ám  chỉ  tâm ý  điên  đảo,  phóng 

túng  không  định  tĩnh  của  chúng  sinh  như  loài  vượn,  loài 

ngựa. 

(22)   Quy Sơn  (771-853)  :  Pháp danh Linh Hựu, Tổ dòng 

Quy  Ngưỡng,  đắc  pháp  với  ngài  Bách  Trượng,  mở  pháp 

đường ở núi Đại Quy, tỉnh Hồ Bắc, nên thường được gọi là
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Tổ Quy Sơn. 

(23)  Giác vương: Tức là Phật, vị đã giác ngộ hoàn toàn. 

(24)   Tứ ân  :  Bốn ơn  lớn là  ơn cha mẹ, ơn chúng sinh, ơn 

chính quyền và ơn tam bảo. 

(25)  Ba cõi: Cõi Dục, cõi sắc và cõi Vô sắc. Tất cả chúng 

sinh trong ba cõi này còn trong vòng luân hôi, sinh tử. 

(26)  Phổ Hiên  :  Vị đại  Bồ-tát  tượng trưng cho đại hạnh,  

phát mười nguyện lớn để tu hành và cứu độ chúng sinh. 

(27)   Vĩnh  Gia  :  Tức Huýền  Giác đại sư,  người  họ Đái  ở 

Ôn  Châu  Trung  Hoa,  thuộc phái  Thiên Thai  sau  đắc pháp 

với Tổ Huệ Năng. 

(28)  Sách  Trung Dung ghi :“Hỷ nộ ai lạc, chi vị phát vị chi 

trung.  Phát  nhi  giai trúng tiết, vị  chi  hòa”.  Nghĩa  là  những 

mối tình như vui mừng, hờn giận đau  thương, khoái lạc khi 

chưa phát sinh nơi tâm ta gọi là Trung. Khi nó phát sinh một 

cách phải thế thì gọi là  Hòa. 

(29)   Tám  thức  :  Duy thức  tông chia  cái  biết  ra  làm  tám 

bộ phận là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức,  

ý thức, mạt-na và a-lại-ya thức. 

(30)   Sáu thức  :  Cái biết của  sáu cơ quan  :  mắt,  tai, mũi,  

lưỡi, thân và ý. 

(31)   Thức căn  :  Các cơ quan hiểu biết  là  năm giác quan 

và  ý. 

(32)  Văn  Thù : Theo kinh điển Đại thừa, là một vị Bồ-tát
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tượng trưng cho  trí  tuệ,  thường tham  dự các pháp  hội của 

Phật để tham hỏi và tán thán giáo lý của Ngài. 

(33)  Sáu tran  : 6 đối tượng cho sáu căn : sắc đối với mắt,  

tiếng đối với tai, mùi đối mũi, vị đối với lưỡi, xúc đối với thân 

và pháp  (ý niệm về các sự vật) đối với ý. 

(34)   TnCc chỉ nhân  tâm  :  Nói đủ  là  “Trực chỉ  nhân  tâm,  

kiến tánh thành Phật”,  tức phương pháp chỉ thẳng vào tâm 

người ta để người ta thây rõ tính chân thật mà giác ngộ. Đấy 

là  yếu  chỉ  của  pháp  môn Đốn  ngộ do Sơ tổ Đạt-ma  truyền 

dạy. 

(35)   Tâm địa  :  Cái mảnh đất  tâm.  Pháp  môn tâm địa là 

phương pháp quán sát cái tâm, nơi sinh trưởng phiền não. 

(36)  Tứ đại: Theo quan niệm về vật chất luận của Ấn Độ 

thời cổ và  được đức Phật đồng ý  thì tứ đại là  bốn thành tố 

chính tạo nên vật chất là đất, gió, nước và lửa. 

(37)   Sáu đường:  6 con  đường  luân  hồi  của  tất  cả  chúng 

sinh  hữu  tình  là  :  trời,  a-tu-la,  người,  địa  nguc,  ngạ  quỷ và 

súc sinh. 

(38)  Ba cõi: Là  ba cảnh giới  luân hồi của chúng sinh từ 

thâp đến cao là  : Dục giới, sắc giới và  Vô sắc giới. 

(39)  Năng sở :  Chủ  thể và  khách  thể,  cái  tác động và  cái 

bị tác động. 

(40)  A-nan  : tức A-nan-đà một đại đệ tử của Phật Thích- 

ca.  Tương truyền ngài  là vị đệ  nhất đa văn,  tất  cả  kinh đức
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Phật thuyết, Ngài A-nan đêu thuộc lòng và đọc tụng lại trong 

kỳ kết tập đâu tiên sau khi đức Phật diệt độ. 

(41)   Sát  na  :  Gốc  chữ  Phạn,  chỉ  một  khoảng  thời  gian 

ngắn ngủi  không tính  được, ví như thời gian của  một chớp 

mắt. 

(42)  Bất khả đắc  :  Không thể được, không thể nghĩ bàn.  

Chĩ cái thể tính chân như tuyệt đối không thể hiểu được, đạt 

đến trong hoàn cảnh mê tình. 

(43)  Ba đilờng khổ: Tức ba cảnh giới bị đọa lạc dưới cõi 

người là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. 

(44)  Kiến giải tương tự :  Cái thây,  cái quan  niệm, về  mặt 

ngôn ngữ thì có vẻ giống với những điêu được ghi chép trong 

kinh điển, nhưng thực ra đó chỉ là hình thức chứ không phải 

chân thực. 

(45)   Nhà  lửa  :  Kinh  Pháp  Hoa ví  thế giới  này như ngôi 

nhà đang cháy, chúng sinh nên gâ'p rút tránh khỏi. 

(46)   Ngũ  dục  :  Năm  thứ  tham  muốn  ứng  với  năm  giác 

quan  là  thích  nhìn vẻ  đẹp,  thích nghe tiếng ngọt  ngào nịnh 

hót, thích ngửi mùi thơm, thích ăn món ngon. 

(47)   Chánh pháp nhãn  tạng  :  Kho chứa  chánh  pháp,  trỏ 

chân lý tối hậu, tuyệt đối. Đây chỉ sự mật truyền ý chỉ kể từ 

đức  Phật  Thích-ca  đến  Tổ  Ca-diếp  và  cứ  thế chánh  pháp 

được chư Tổ truỳên thừa  không thể tìm thây qua kinh điển 

văn tự. 

(48)  Căn,  tran  :  Căn là các cơ quan cảm giác và ý. Trần là
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các đối tượng bên ngoài tương ứng với các cơ quan ây. 

(49)   Thể,  dụng: Thể là bản chất, dụng là sự thể hiện của 

bản chất ấy. 

(50)   Cửa  bất nhị  :  Tức  “bất  nhị  pháp  môn”  là  phương 

pháp  thu  tập  theo lý  “không  hai”.  Không  phân  biệt  không 

chia chẻ sự vật theo những phạm trù của thế gian như có và 

không, xấu với đẹp, thiện với ác... 

(51)  Côi chân n h ư : Cái chân lý thực thể, thực tính mà đời 

đời không thay đổi, đây chỉ cõi Phật. 

(52)   Trí  bát-nhã  :  Trí  tuệ  rộng  lớn,  tuyệt  đối,  thành  tựu 

được khi đã  giác ngộ,  khác với cái  thức là  sự hiểu biết,  khi 

chưa giác ngộ. 

(53)  Mặt mũi xưa nay: Tức “bản lai diện mục”, chỉ cái thể 

tính trong lặng tuyệt đối từ vô thủy của con người nhưng vì 

bị vô minh, ái nghiệp... che mờ nên không thây được nó. 

(54)  Hàn Sơn  : Một thiền sư nổi tiếng đời Đường. 

(55)  Mười IịCc  : là mười năng lực, trí tuệ của đức Phật gồm 

có : Tri  thị xứ phi xứ, Tri tam thế nghiệp báo, Tri chư thiền 

giải  thoát  tam  muội,  Tri  chúng  sinh  tâm  tính,  Tri  chủng 

chủng giải, Tri chủng chủng giới, Tri nhứt thiết sở đạo, Tri 

thiên  nhãn vô ngại,  Tri  túc mạng vô  lậu, Tri vĩnh đoạn  tập 

khí. 

(56)  Hai lực : Tức lực thứ hai và ba.  Xem 55. 

(57)   Thượng hạnh : Công hạnh, giới hạnh cao thượng của
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người xuât gia. 

(58)  Đ'ê h'ô :  Châ't tinh của sữa, chỉ giáo lý của Phật có vị 

huyền diệu cứu khổ chúng sinh. 

(59)  Hòa quang đòng tran  : Hòa cùng ánh sáng, chung với 

bụi bặm.  Chỉ những bậc đã  giải thoát, giác ngộ mà vẫn hòa 

hợp với trần tục. 

(60) Lấy từ câu “vô vi, nhi vô bất vi” trong Đạo Đức Kinh 

của Lão Tử. 

(61)   Tịnh Danh  : Tức cư sĩ Duy-ma-cật ở thành Ty-xá-ly.  

Thời Phật Thích-ca tại  thế,  ngài Duy-ma-cật nổi tiếng biện 

tài vô ngại, được các đại đệ tử của Phật rất kính trọng. 

(62)  Bàng Lão :  Tức cư sĩ Bàng  uẩn, sống vào thời  nhà 

Đường bên Trung Quốc, đạt được trình độ tu chứng rất cao,  

thường được tôn xưng là  Duy-ma của Trung Quốc. 

(63)  Nhan Hồi,  Tăng Sâm  : Hai vị cao đệ của Đức Khổng 

Tử,  đoạn văn  này chỉ  quan  niệm  nhân  sinh  của  hai vị  chủ 

trương sống thanh thản, không ham danh lợi quyền quý, chỉ 

trau dôi đạo đức tâm linh. 

(64)  Năm ấm  : Xem chú thích  (18). 

(65)  Ba độc : Tức ba căn bản bất thiện khiến chúng sinh 

bị luân hồi đau khổ là  tham, sân, si. 

(66)   Cửa kiện hóa  : Kiện hóa môn.  Chưa rõ ý đích xác là 

gì. Kiện nghĩa là mạnh mẽ hóa nghĩa là biến hóa, hóa thành.  

Kiện còn là  tên của  loài cá  chép  (lý  ngư hay kiện ngư).  Có
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thể cửa kiện hóa là tỏ sự biến hóa, siêu việt, như tích cá chép 

hóa  rồng  chăng  ?  Hay kiện  hóa là  phiên âm  từ Gandharva 

(Kiện đạt, càn thác bà), tên của một loài quỷ thần, biến hóa 

xảo diệu, tạo ra ảo cảnh, để ngâm trỏ cõi vô thường sinh tử  ? 

(67)  Bốn núi: Ám chỉ bốn biến cố lớn của đời sống chúng 

sinh là sinh, già, bịnh, chết. 

(68)   Năm  sắc  :  năm  mầu  chính  là  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng 

và đen. 

(69)  Như Lai tạng: Chỗ ẩn chứa cái mầm mống Như Lai 

(Tathaga-garbha), cái  thể tính rốt ráo viên  mãn vốn có của 

chúng sinh. 

(70)  Pháp vương thăn  :  Thân của vua pháp,  tức thân của 

Phật hay Pháp thân  (Dharmakàya) chỉ cái chân lý tuyệt đối. 

(71)   ĩỹ-lô-giá-na  :  Tức  là  Đại  Nhật  Như Lai.  Theo Mật 

tông, đây là vị Phật đại trí tuệ quán chiếu tất cả chúng sinh 

(như mặt trời soi sáng khắp nơi) để cứu độ. 

(72)  Sáu thần  thông:  là  sáu khả năng vi diệu của bậc đạt 

ngộ,  đó  là  :  Thiên  nhãn  thông, Thiên  nhĩ thông,  Túc mạng 

thông, Tha tâm thông, Thân túc thông và Lậu tận thông. 
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N GUYÊN   TÁC  HÁN  NGỮ 

Thập Mục Ngưu đồ tụng luận giải 

(xin đọc ngược từ cuối sách)
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Ludn :

Hoa thugng Cao Phong day :“Cai phdp mén thuin
thyc nay cing nhu ngudi bin gidi viy. Dua cung bin mot
mii tén vao khong trung, rdi 14y mii tén khéc bdn vao
dudi mii tén trudc, cc dudi tén déu khit vao nhau. Cic
mii tén sau déu bin ding vao dudi mii tén trudc, dau
dudi vira khdp trén dudi mot mdi, vin & trén khong rét
1auma khong rét xuSng”. Cho nén céi cong phu tinh ti€n
thuan thuc quyét chéing phai do than lyc ma dén duge.
Pham viéc dyng cdng tu hoc ciing phai dugc nhu the.
Nén biét ngudi c6 cong phu thulin thyc thi di xa ngan
dim ciing ching kinh sq, c6 van loai ma quj quiy nhiéu
ma ching quay dau la visao ? D6 chinh [a vic6 long tham
thi€t vay. Hoa thugng Kién Nam day :“Tit khi bi€t duge
vién ngoc séng nay thi Thich, Pham, Luén Vuong cing
deu ching cin”.

Bai tung “Ngoan ngodn” nay § dai khii nhu th.
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BAI TUNG CUA PHO MINH THIEN SU VE TRANH
THU NAM

“NGOAN NGOAN?” (thuin phuc)

Phién am :

Luc duong 4m ha c8 khé bién,
Phong khit thau lai dic ty nhién.
Nhét m¢ bich van phuong thio dja,
Muc ddng quy khif bAt tu khién.

Dich:
Dudi bong duong xanh khe nudc xua,
Bubng budng, ndm ndm, mdc tinh ta.
C6 thom, chiéu xudng ving mdy biéc,
Tré khdi cdin chan, vdn tdi nha.

Gidi :

Chdn phdn hoa huyén nio, hoic chd cinh sic thanh
u, déu khong bj rang budc vi canh, d&n dau ciing thong
dong ty tai. Truc mit tuy c6 ngan viéc sai khac, nhung
trong 10ng chi 6 mGt cinh ma théi. Sy tan loan cia tim
da dit, cit thuén hgp véi cita dinh.
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BAI TUNG CUA PHO MINH THIEN SU VE TRANH
THU SAU

“KHONG NGAI” (v ngai)

Phién am:

L9 dia an nhién y ty nhu,

Bt lao tién séch vinh vO cau.
Son dong 6n toa thanh tung ha,
Nhat khic thing binh lac htu du.

Dich :
Thich y ndm yén giita ddt bing,
Cin chi roi ddnh vdi gidy rang.
Céi ting muc tik ngdi ém d,
Tiéhg sdo thanh binh vui th6i vang.
Gidi :

Mic § ndi chim theo duyén phéng khoang,
Khong buong lung xa xi, ma chéing cau thic tidu tiét.
T4m long thanh than di vao nii ring hojc thanh thj,

Chéing c6 ai la tri 4m, chi nhan nha ty bi€t minh.





index-73_1.png
g

[ oo

Khinh an — NGOAN NGOAN (THUAN PHUC)
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Hoa thugng Long Nha Tai ¢6 day :
Am:

Hoc dao nhu todn hda,
Phung yén vj kha huu.

Dich :

Hoc dgo nhu dii cdy kiém lia,
Chuta ngitng khi gip khdi bay lén.

Bai tung “Quay dau” nay dai khai y nghia nhu thé.

!
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Ludn :

Nhu kinh ¢6 day :“L§ nén ngd lién. Thita ngd xong
nén bd. Sy khong thé trir ngay dugc, can phai doan dit
din cho dén hét”. Nén ngai Quy Son day :“Tuy dugc mdt
niém d6n ngd ty tam, vén cdn c6 tap khitir vo thiy, chua
thé dut ngay dugc, nén can phai tinh can thi méi trir
xong”. Hay ctf tu nhu th€ thi mdi trif sach dugc hién
nghiép, luu thite. Cif sach tam tu, b lo ling, xa cdi cd,
thu cai méi. Mc 4o vi diéu cia thugng hanh (57), udng
vi huyén linh cia d&-hd (s8). Cit nhu th€ thi dao I6n mdi
duge tu, dugc chitng. Duyén tran cinh ctf m&i ngay méi
tiéu.

Hoa thugng Ly Vin c6 bai tung riing :

Am:
Hoc dao tu thj thiét han,
Thi ba tim dau tién phan.
Tryc siéu vo thugng Bo-de,
Nhat thiét thi phi mac quén.
Dich:

Hoc dqo nén la ké viing vang,

Diiu tdm chdp dugc, ché phanh ngang.
Nhdy lén thdng tdi Bo-d¢ qud,

Hét thdy thi phi thdt chdng mang.
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Mueoi bite tranh thi tung nay dén Viét Nam lic
nao khéng ré. Trong cdc cuén lich s Phdt gido Viét
Nam hién c6 ciing khéng thdy dé cdp vi thién su hay
cu st nao nhdc nhd dén muwi bizc tranh nay. Nay
Phét tiz Trén Dinh Son dwa téi nho téi xem tdp
“Thép muc nguu dd tung ludn gidi” cla ngai
Qudng Tri, thién sw Viét Nam thoi Lé Dy Téng, ma
Phdt ti d swu tam, phién dich ti bin chiz Hdn va
chii thich ky ludng. Nhdn duge sich t6i rdt ming vi
thdy ddy la mgt phdt hign mdi lam phong phii thém
cho cudn lich st cia Phdt gido Viét Nam dugc diy
di hon.

Ngai Qudng Tri da gidi ludn muwoi bai thi tung
ciia Ph6 Minh thién s, 13i van r6t sdng siia, y nghia
rét wyén bdc, chii trong thic tinh long ngudi hoc tu
diing chinh phdp, nhiu ngai néi : “Ldp ludn khéng
phdi quy & ché dam lugn réng tuyéch vé bs, ma quy
chinh la & 1oi nhdc nhd, cdnh tinh ngudi doi. Thit
vdy, doc ngai ta mdi théy ché dung tém tha thiét do.
Ngai lgi duge nha vua duong thoi tdi chia tham
viéng, hdi ché hanh tri ma viét ra vin bdn gidi lugn
nay dé trinh nha vua nhu vdy ching té ring ngai
cing la mgt v thién su thach tru chén tong lém.
Tuy khéng duge nhu ngai Chan Nguyén thién su
duong thdi tirng duge vua Lé Dy Téng phong chite
Qubc siz va c6 mét vi tri sing chdi trong lich si Phét
gido & Pang Ngoai thoi dai Lé Dy Téng.

Trude khi vio chinh ludn, ngai cé viét mot dogn
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BAI TUNG CUA PHS MINH THIEN SU VE TRANH
THU TU

“QUAY PAU” (hoi thi)

Phién am :

Nhit citu cong tham thiy chuyén dau,
Dién cudng tam lyc tiém didu nhu.
Son dong vi khiing toan twong hifa,
Do ba mang thiing tha hé lru.

Dich :
Ldu ngay chiu phép mdi quay diiu,
Tam lifc dién cudng chuyén, chuyén nhu.
Ngudi ddt vdn con chua chiu thd,
Gidy thitng giit chdt, ddam loi ddu.
Gidi :

Lau ngay dung cong phu lam cho thulin thyc dn,
Hai ma hon tram, tén loan dan dan dugc hang phuc.
Cong phu dén day rdi lai phai gia tang tinh tién,
Ngim cm roi, mjt luyén tap khong thé bubng loi.
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Tinh Iy — CHJU PHEP (THO CHE)
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Phét tam 14p chi thi phai ra cdng khd nhoc.

Ludn :

Vinhu vién ngoc ma-ni to16n, thé tinh sang siia, sach
trong ma bj cdc chat do bin bam vao, n&u ngudi bi€t vat
quy ma khong ding phuong tién mai gidia gan loc thi rét
rdi khong dugc thanh tinh. Ciing vay, vdi phdp chén nhy,
né&u khong dung phuong tién xong udp thi ciing khong
dugc thanh tinh. Hé ching thdy mudi Iyc (s5) cia Phat,
6 hai lyc (s6) quan trong nhat : do nghiép lyc ma vao con
duong sinh tif rdi do dinh lyc ma ra khdi sinh t dé
sa0 ? Bai tung bon ciu vé “Mdi dit” nay dai § nhu the.
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BAI TUNG CUA PHO MINH THIEN SU VE TRANH
THU HAI

“MGI DAT” (so diéu)

Phién am :

Nga hitu mang thiing mach ty xuyén,
Nhat hdi bon canh théng gia tién,
Tung lai liét tdnh nan digu ché,

Do déc son dong tan lyc khién.

Dich:
Ta co ddy thing x6 mili trdu,
MGi lin nd chay, ddnh roi dau.
Xuta nay tanh xdu khon diéu ché,
Nén ké chan kia phdi ddi ddu.
Gidi :

Git than hanh dong theo phép luat thi khong bj sai
suyén bao gid.
Budng lung tinh cam thi lu6n bj dau khé.

Ke 50 co sifc y&u rat khé cau thic duge sy tan loan,
hon tram.
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BAI TUNG CUA PHO MINH THIEN SU VE TRANH
THU BA

“CHIU PHEP” (tho ché)

Phién am :

Tiém di€u tiém phuc tic bon tri,
B0 thiy xuyén van bd bg tuy.

Thd ba mang thing vo thiéu hoan,
Muc dong chung nhat ty vong bi.

Dich :
Trdu ddin chiu phép théi lung chay,
Vitgt nudc qua mdy bén got nguoi
Tré ndm gidy thing quén nhoc mét,
Tron ngay chdm chi chdng he loi.
Gidi :

G ké ngu, dong va tinh, thé vin an nhién. Nai ngudi
pham, nhiém va lju, tinh lai ty thanh.

Ct quy&t chima gia tang sy tinh ti€n thém mot budc.
Diy 1a ké phan ddu khong nghi dén than, cif chuyén tinh
cho dén dao.
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Tinh Iy — MGI CHAN (SO DIEU)
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phi nén goi 1a ¢6 méy den giting qua miéng hang. Khong
bi€t suy nght, bén trong khong git dugc niém, mi¢ng néi
16i khong diing, khong theo kinh lugt, di véi ngudi nao
cing vdy, viéc gi ciing thé, nén bao riing ching cin biét
dén ai. N&u ¢t nhu thé thi ching ich gi cho tam dao ma
con 1am thuong t6n dén dic thyc ciia minh. Khong tién
b0 ve Dgo va trang nghiém ban than, chi lo cho day di
an, mac, ngd, nén goi 14 budc bude xim pham vao dim
ma tét.
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6. Xem va ndm cho dugc thing gic md mit, céi coc dé
hop ngudi cho dong chg, xac chét vift bd nhut bui, lic &y
biét néi vdi ai ?

K& nam nhi dai trugng phu,

Mot dao diit tuyét ;

Ké mit ngudi long thd,

Biét lic nao ding.

D4y la 16i clia bac thanh tif xwa, ngudi c6 tri phdi nén

ghi nhd. Lai gidi riéng :
Mat giGi luat thi tinh kia tho théo.
Dudi theo 1gi danh thi khé tinh mot dasi.
V6 minh che 14p lam m& di chon tim.
HE khdi 1én dong niém cta tAm lién sai v6i
cita phap.

Lugn ring:

D cho tudi cao ma khéng c6 gidi difc, udng cho céi
tam cao vdi, khong chiju gan gii ban t6t, chi bi€t kéu
ngao, ci & riéng mot noi, cit y minh ma ling nhuc ngudi
khic, thé nén bio ring sinh ra ¢ dau sing hung dit. Lai
hay rong miéng la 16i ma khong suy nghi, nén goi 1a héng
héch ching sq ai, dé rdi theo duyén bém canh, dao hoc
th6 50, khong thé quay vé phan tinh, nén goila chay rong
khip khe nii, qua dudng nay dudng no. Ching c6 tué
quén, ching bi€t hé then, ¢ chil truong sai [Am v& thj
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Tang va tyc r8i ranh dim thoai kinh dién.
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L&i gisi thidu

Muwi bize tranh chan trdu ( Thdp muc nguu do)
la hinh thitc day “thudt luyén tdm”. N6 dugc hinh
thanh t& lic nao khéng ré. Chinh ngai Vin Thé
Chéu Holing doi nha Minh — Trung Quéc — trong
1oi twa cho mudi bite tranh 8y cing néi la chua ré
¢6 phdi do tay mét ngudi hay khéng ?

Trong tuc tang hién c6 hai logi tranh chdn tréu.
M@t la tranh Dgi thira, hai la tranh Thién téng. Phé’
Minh thién sw va Cy Triét thién su, méi vi lgi lam
mudi bai thi tung cho mudi buc tranh nay (ngai
Chéu Hodng cing khéng r6 Phé Minhlaai 26
ddu ?). Trong bdn Tén khdc Thién téng Thdp Muc
nguu db do H6 Van Hodn sogn, tdp con in thém
mudi bite tranh “Khé lac nhon duyén” cing mét y
nghia la dgy “Thudt luyén tém”.
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Lugn:

Nhu Hoa thugng Ding Tuy&n day :“Ta & day da b6n
muoi nam thé ma c6 lic vn con tdu tic.” Hoa thugng
DPam HGi bdo :“Viéc nay thyc hét sitc kho, phii c6 tam
quf mdi dugc”. N6i tam quy tifc : then vdi ban be goi 1a
tam, then vdi dao hitu goi la quy. Nguoi 4y 1a ai, ta day
1a ai, hd ta chéing c6 dd céc thit ching ?

Dai pham ngudsi hanh dao nén nang cao§ minh, quyét
liét tam minh, 18y vi¢c xuit th€ lam hoai bio, iy viéc
sdng tam lam ci¢u canh cia minh. Sdng lo nghién ngdm,
t6i lo suy tu, khong lic nao ngitng nghi. Sau d6 ching
biét chiing hay, ludt mit ngd nhap.

Nén bao, trdi sinh dic Di-lic, dit n5y dic Thich-ca.
Khong cu ma ty dén, khong lam ma ty nén. Bai tung
nay § dai khéi nhu thé.
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Ludgn :

T4t ca bon ngungoan hung dd, tinh tinh giéng vdi loai
vugn, loai ngya, khong theo phép luit. Trén khong sg 1€
trdsi, dudi khong tin ¢6 dia nguc. Khi t6i tim khong sg
quy than, lic sdng sta khong kiéng phép nudc, chi dya
vao sitc manh ma ha hi€p ngudi y&u. Cho nén néi mot
ddi nanh sirng ma con khoe khoang diing manh. Do céi
hung bao ngu si 4y nén bao riing gam thét ching kiéng
ai. K&t be ding dé lam viéc 4c, 1ap nhém két doan chay
theo cénh tran, nghiép thitc mang mang, d4y 1 chay rong
khdp khe nii, dudng nay qua dudng khac. Chi vi vé minh
che mit ruong tim, nén goi la c6 dm may den che ngang
miéng hang ; do tham khdi sin, do san khdi si, tao nén
céc thif t6i16i ma khong nghi riing nhu thé 12 1am t6n hai
ké khéc. Nén bao ring :“Chéng biét tdi ai”, chi say ddm
theo nim thi duc, tifc tirng budc xdm pham vao chd ma
tét.

Nhitng 16i gidi thich trén déy la n6i dén sy viéc thé
gian dinh mdc vao cai nghiép den t3i r6i tao thanh cic
thit oan khién sdu niing. Ngudi xui't gia khong phai nhu
thé, nén Han Son viét (s4) :

Bac thugng nhén ¢6 tim manh mé, nhay bén, mdi
nghe thi hi€u ngay dugc 18 vi diéu ; hang trung Iwu thi
tdm thanh tinh, phéi suy nghi kj mdi hiéu duge y&u
chi; con hang thdp hén ngu don rét khé 16t I6p ngoan si
dé hi€u dugc, dgi dén lic nguy nan mdi ti bd sy ngoan
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b long tit, cho dén nay c6 ai ddm chdi cai dieu gy ?
Chéanh phap nhén tang (47) chinh do Phat, T8 truyén lai,
16 rang cita cam 16 16n lao thyc 1a noi ngudi hoc hudng
dé&n. M& rong tu hanh quén xét, nhitng ai bd pham vao
Thénh déu lang I& ching d€ ddu vét. Cii y&u chi cia dic
Phit chiing ta xua nay, vn thong sudt troi dat, kh6 nghi
kh6 do, cong phu ciia ty tinh 1a chung va thiy ty toan.
Chivi tdm c&u ué chua duit, néu didt dugc, titc Bd-d8. Khi
4y tam sach, do déu séng, xua nay 12 Phat vay.

Phat, TS tiy nghi ma bay ra céc gido phap. K& tu trude
hay sau, ai ai ciing dugc cic ngai ban bd. D6 la viéc suat
tinh, tu thén, d€ dat dao trong ddi nay. Vui theo ty nhién
ma biét ro cai ménh, thi dat dugc canh thign thoét ngoai
sy vat. Khéa vang bdng md, ching k& minh hay ngudi
dugc gidi thodt. MSi nghi da pha xong thicd gidé so
do ! Nén bio rling :“Tuy ngudn khong hai nga, nhung
phuong tién c6 nhieu dudng.”

Loai tranh nay 1a tranh “chi thing”, vén dung cho
hang so co dén hang trung binh. Riéng hang c6 tri tué
nhay bén thudc ciin khi dai thira thi & day khong ban dén.

Lugn ring :

Trong kinh ¢6 day :“Chi vi gi6 canh thSi dong khién
cho séng 16n ndi 1én”

n”.

S6ng vSi nudce tuy khac nhau nhung tinh clia ching
chila mot. Tuy nhién nudc hay chd thuyén, séng 1am lat
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QUYEN HA

LUAN GIAI
VE CAC BAI TUNG TRANH CHAN TRAU

Ty-kheo Qudng Tri hi¢u Phdp Théng & tqi Kinh doé
nudce Viét ludn gidi.

Trudc khi gidi thich vé c4c bai tung tranh chan trau,
xin dwa ra phin hdi dap sau day dé dugc sang td.

Kinh nghe, dao T4 lic hung khdi, phin Bb-dé vi diéu
da lam mdi mé hai c5i. Phdp 4y qua 1a ngon gié chan thét,
loai swong ky dic, do ngai Pat-ma dau tién truyén ba &
cGi dong (Trung Hoa). May dugc ngai dem dao T8 tit
phuong Tay (An Do) dén, bi mat bay ra yéu chi Biét
truyén. Linh cd bdng gd, trd lai ci khong ban dau ciia
“tam vo thanh”. Ngai bé canh lau ma vugt quasong, chin
n&m ng6 véch, cong phu cao vdi. Mot chiéc giay quay v,
ngan thud dao mai mai hung thinh. An ddc thdm nhuan
khép chdn, rirng thién ndy nd vun bdi. Guong tué treo
cao, dit hoc cang phat huy ryc rd. Cho nén dao T8 tay
nghi, cif theo ddi ma rét cude van tich lang, chua titng xa
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Ddp : Nam th duc trong cdi tran goi la ma t6t.

Hai : Day thung la gi ?

Dap : Kién tri gidi lut goi 1a day thirng.

Hoi : Cayroilagi?

Bp : Y chictng rin Ia cy roi.

Hoi : Visao con trau lic dau thi den ?

Ddp : Do vi liu ngay ddm say & cdi doi, bi 6 nhiém
nam thif duc ma thanh den.

Hoi : Vi sao vé sau con trau lai tring ?

Ddp : Day la mau sic chan that cia con triu thud
ban sd troi dit.

Hoi : Vi sao trudc hét la quén trau ?

Ddp : Dy 1a do ndm cén trd v& véi ban nguyén, nén
trau dugc quén trudce.

Héi : Vi sao khong thy ca ngudi lan trau ?

Ddp : D6 la cii tinh Thanh, pham da chdm dit. Nam
uin d8u mét, vé sau tri bat-nh (s2) ddy . TAm va canh
d&u mit, nén bao ring ngudi va trau d&u khong théy.

Hoi : Tuéng vién man xuét hién la thé nao ?

Ddp : D6 la trd lai ci mat mii xua nay (53) cia ta vay.

Khiban v& ldc chua chan thi c6 hai § : chung va riéng.
Hét thay sang va hen goi 1a chung. Tai gia va xuat gia goi
la riéng.
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thuyén. Vi thé céc tranh nay goi thifc thit sdu 1a ngudi
chin va ndm thic kia la con trau.

HGi : Ngudi chan 1a th€ nao ?

Ddp : Nhu ngudi hoc ¢6 thé chuyén bién dé quan sat
ky di¢u. Thay séc khong [am sic ; nghe ti€ng khong chdp
ti€ng ; thom, théi khong né ; ngot, ddng mot vi ; tho, t&
dong thé. C thé ma thanh tri ty nhién, d6 chinh 1a cai
thic thi séu tifc 1a ngudi chan véy.

Hoi : Vi sao goi nam thic kia 12 trau ?

Ddp : Nam thitc nay, méi cai deu c6 phan viée riéng.
M3i cai déu dya theo cai thé ciia n6. Chi do vi cin (48)
trong, trén (48) ngoai, hgp nhau ma thanh. Toi va nghiép
do d6 ma sinh ra. Nhu ngudi hoc chuyén thic thanh tri
dé hoan thanh cong phu tu tap. Do vy goi nim thic 1a
triu.

Héi : Do § nghia nao ma trén tranh lai vé thém
tranh ?

Ddp : Dung (49) tir thé (49) ma khdi sinh. C6 thé roi
thi dung mdi thé hién. C§ dic day :“Tam vén khong,
canh von ling”. Theo céi If cia thé thi sai khac, thé ma
khong sai biét. Mot, hai khong ngan ngai thi mdi vao cira
“bat nhi” (s0). Thé, dung khong trai nhau thi méi vao
cénh chén nhu. Nén bic tranh & trén la thé, birc & dudi
la dung vay.

Hoi : Ma (lia non) t6t 1a gi ?
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tranh xa. Nhitng chd nhy [au ca, quén rigu, an nghia
quen thudc, thi dan, vin x4, ddu chuong trich cd, phé
binh viéc xwa nay, so dai tranh ngén, thuyét gidng thit
hoc thuét v6 nghia, v vi, cdc nha Ij luan kém tritué khoe
danh gii thich sai [am vé sy d6n ng trong céc tong thita,
khinh thi gidi luat, nhitng ché nhu th€ déu phai trénh xa.
Nhirng ddm lam loan dao nhu th€ cing vdi loai ma c6
khéc gi ? Néu nhu 1&i xa cac chd dy thi moi dao nghiép
déu trd nén r6 rang. Ngudi xua con bao riing :“T4t cd
ngd cd, néu khdng 6 ban thi khong phat ra dugc. T4t ca
4c phap, néu khong c6 ban thi khong ngung lai dugc”.
Nhunha Nhobio:“Léy vin chuong ma két ban, 14y bing
hitu d€ b6 tic § nhan”. Vinh tinh cda gi6 tuy la khong,
do vi thdi qua rirng chién dan ma gi6 c6 mui thom ky
diéu, do vi thdi qua ddm phan do ma c6 mui h6i ham.
Ban be ciing nhu thé. Vi vy tu hanh ¢an ¢6 ban, mdi
phén biét ro rang sach va do. Mot 1a ban bé & chdn ritng
ndi an nhan thi ¢6 thé gitp lam ngung cdi tim ndng nay.
Hai la ban nghiém tri giGi luat thi c6 thé lam phai nhat
ngi dyc (46). Ba 1a ban ¢6 trf tué rong I6n mdi ¢6 thé gitip
ra khdi b&n mé. B6n la hoc hanh uyén bac mdi c6 thé
gidi quyét nhitng diéu khé khan nghi ngai. Nam la ban
trdm tinh, m3c nhién méi givip thanh than, ti€n thd duge.
Séu la hang khiém tn, nhin nhuyc thi gidp tiéu trit nga
man. By 12 hang ban 1ong thing néi ngay mdi ¢6 thé dc
ché& dugc céc 16i lam. Tém 12 ban dong ding manh, tinh
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trong vin I m truc ngudng cira vao Pao. Ay lavidao
lyc con kém vay. Hodc ¢6 ké vin hay chi t6t, phong lwu
tuyét voi, nhu cac 6ng Hoang L Truc, Bach Lac Thién,
T6 Tt Chiém, dao hoc nhu cic 6ng H6 Khang Hau,
Truong T Thién déu dugc liét vao sach Truyén Dang.
Nhung nhing vi nay déu chua dugc goi 1a hoan toan v
ngai. Hudng chi bon cudng giai thai nay, roi vao danh,
chip vao tudng, tiic 1a bon pham phu hi ldu. Néu nhu
baibac nhan qua, tic 1a bon ngoai dao chi truong khong
kién. Lai c6 hang chudng ngai sau day, tri tué can cgt,
hoc hanh khong 6, céi ta nhip vao xuong tiy, lam chon
mét chén tinh cda minh, hoc vi gidi phép sd sai, cuong
thudng rdi loan ma pham vao gidi cdm, hogc vi gido Iy
chua r6 rang, néi nang bay ba v nghia ma roi vao ngoai
dao, hotic vi khong gitt hanh nguyén nén mé [am vao
dudng ta, bi rdt vao coi ma.

Than 6i ! Mu6h cho ngudi ta khong nghi ngd that la
kho vay. T6i day khong phai 12 ké thong mén, nhung qua
thyc thuong cho ho Idm, ching bi&t 1am sao hon ! Ngusi
xua c6 bao :“Dit tay ma kéo ngudi khac di thi khong thé
dugc, chi khi nao ngudi ta chiu di mdi duge”. Sach Khai
Phat ciia T6 Quy Son day ring :“Mudn hung khdi ci chi
quyét liét, muSn md rong cai wéc mong thanh dat, phi
nhin vao bic thugng tri ditng theo hang tim thudng”.
Trong d&i nay phai cho xong dit sy suy nghi, lo liéu,
khong thé do ngudi khac. Chén phon hoa huyén ndonén
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ti€n, méi gidp thanh duge dao qua. Chin [a hang xem
thudng cia cai, thich bs thi méi givip pha dugc tinh keo
kiét, bon xén. Mudi 1a ban nhén tir che chd cho muén
Vit mdi gidp dudi trit dugc sy chdp ta chip nguoi.

Néu khong dugc s8 ban trong sach nhu thé, thi nén
& riéng mOt noi, ty phan biét 1dy dao nghiép. Hay 14y
tugng Phét 1am thiy, 14y Kinh Lu4n 1am ban, cdn nhu
bon choi dua kia thi nén diit sy lién hé. Nhu vao trong
vudn, tuy khdng c6 loai hoa dep, ciing khong nén trong
¢ thdi, chiing ich gi cho céi tim thudng thic ma lam tang
sy chan ghét. Vi th€ Hoa thugng Vinh Minh c6 day :
“Than dang & trong bién kh@ phai nhd vao cic bic
Thiét-la-h4n, chit khi da r&i bién khd thi phai bo cai be
ma lén bd”. Nén bao riing nhv ngudi trong long mang
Thénh thai, thi 16i ndéi ding manh khac ngudi, khong
chit do du gi ca 1a day vay.

Nhu ¢6 ngudi xem qua bén luéin cho riing 13 cia ké
hén nay la ding, nén mau cdi h&i ma sanh sy h8 then,
phét dai ding manh ma ty mang 14y ban linh. Ddi nay
khong xong thi dgi dén lic nao ? Xin nhd ring tir cbi
pham vao c6i Thanh chua tirng 6 viéc khong tu ma dat
dugc. Néu mudn thay ré céi bdn phén minh va ddi nay
ndm dugc sy Iy r6t rdo thi xin xem phan dudi day, gidi
mudi bai tung ma rd trudce sau vay.
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NGUYEN TAC HAN NGU'
Thip Myc Nguu db tung ludn gidi
(xin doc ngugc ti cudi sach)
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BAI TUNG CUA PHG MINH THIEN SU VE TRANH
THU NHAT

“CHUA CHAN” (vi muc)

Phién am :

Sanh nanh dau gidc ti bao hao,

B6n tu khé son 16 chuyén giao.
Nhit phién hic van hoanh cSe khéu,
Thuy tri bo b pham giai miéu.

Dich:
Diu sting dit ton réng hung hdng,
Vgt sudi xuyén ngan mdi chuyén bang.
MGt ddm mdy den gidng cila ddng,
Liia non gidm ndt biét ciing chdng ?
Gidi :

Hung di¥ thd bao, ngu xuén ma ci khoe khoang dua
1ong. Chay theo canh tran ma ching chiu quay dau lai.
V6 minh bao che cai tam, gdy dién ddo chudng ngai
nang n&. Khdi mot chit dong niém clia tam thi lin sai
vdi “cilta phap”.
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Khoan hoai du ngoan 4m tiu

CHUA CHAN
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1&m sao ?

Ve phuong phap lic méi chin nay t6i xin Iugc néu
vai 18i dé chu vj cing chi hudng soi xét. Néu nhu khong
10i vao chd réng tuéch va khong phai la ta ki€n thi may
cho php mon nay 14m, t6i day ciing dugc may mén l4m
14m. Chuong nay dai khéi nhu th, ngudi hoc nén nhan
biét, xin chim ddt.
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Sau khi 16 tam thdy tinh thi 14y canh giGi ma an tinh tam
minh, 13y tinh ti€n ma cling c§ tam minh, 14y nhéin nhuc
ma 1am thanh than tim minh, Idy sy gi4c chi€u ma lam
trong sang tdm minh, Iy tritué ma lam linh g tdm minh,
14y tri ki€n ciia Phat ma khai thac tim minh, 14y sy binh
dding cta Phat ma lam rong I6n tam minh. N&u biét 15
tam ndy thi vugt ngay dugc sinh ti, ching vién man Pai
Niét-ban. Néu khong théy rd tim nay thi mu6n ki€p luan
hoi ma mat cdi chan tinh. Cho nén trudc sau vin khong
ra khi cdi tam nay. Ngoai cdi tam nay thi ching con c6
gl 1a huyén di¢u. Tuy béo riing c6 cong phu trudc sau
nhung ching qua ciing chinh 13 thanh tyu c4i nay ma
thoi vay.

Nhitng 16i n6i trén day 1a phuong phap tu hanh, la
y€u thuit thanh tién, ching thanh, 1a phap mén vién
man dé vao Pgo, vao difc vay. Xua kia ngai A-nan (o) la
béc da vin téng tri, ma bao nim vin khong chitng dugc
Thénh qua, cho dén khi ngung duyén ty phan chi€u méi
chiing dugc vé sinh. Ci tam ctia pham phu chi rong rudi
ngoai duong ma thoi. Pham ngudi hoc dao ching sg
la khong thanh ma chi lo la khong chuyén. Con cif ubn
tinh tén, siéng niing thi chua bao gics c6 vide khong chitng
ngdca. Néunhulap chikhong virng, tindao khong manh,
sang lam t6i bo, ban dau siéng nang nita ching lo Iting,
vui trong chéc It ma chén nan lau dai, th€ ma mu6n
vao hang cing chu T6, ha ching phai ngdng cudng
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t, bj ngon gié nghiép dén dit, sé c6 ngay nhap vao bao
thai. Tyanhu T6 Dong Pha 2 hau than cia Nga T8 Gidi,
ho#ic nhu Thanh Thao Dudng téi sinh 1am L8 Cong. Sau
khi d tao ra cdi nhan thi theo duyén ma luan chuyén. vi
th& bio riing daoc tiéu mat ma khong cd I6n 1én, nghiép
6 tang ma khong c6 gidm. Hogc duyén tri tué sau xa thi
khong roi vao ba dudng khé, nhung viéc vao thai ra tang
lai rit dau khé viy. Hudng chi nhiing ngudi trong thai
mat phap hom nay, cin khi th&p kém, nhan vi sy kh6 ma
di xufit gia, phét tdm da khong chén chinh, cong phu
ching thufin thyc, thodng cdm dugc chit co phong cia
Phat, TS qua tri thic ngdn tit, tudng [Am ring ngd dugc
ché “ban lai thanh Phat”, ditng try ngay day vay. Y thitc
nghi chwa tdi, ngon ngif ndi khong dén, tat 1a déu bat kha
dfc (42). Ci bét bit kha d4c nay ciing 1a bat kha ddc. Ldy
cau lay 16i clia ngudi xua phy hoa thi khong c6 ché nao
1a khong tuong ty. Khi da c6 kién gidi nhu thé thi ho bio
riing :“Viéc ciu tim da xong, ta 1a ké dao nhén vo sy”.
Biét dugc phign ndo nhu huyén do thi ho budng thé tinh
cim dé& roi phéng tit phin ndo. Bi€t dugc viéc tu hanh
v6n khong thi ho ndm bira ci § ma phé hoai viéc tu hanh.
Bho rling bd thi von khong thi ho lai bd b thi ma 6m 1y
suf keo kiét. Bio riing nhin nhuc von khong, rdi ho lai
mang l4y tinh ma géc bd nhéin nhuc. Hogc ndi v gidi thi
ho bio ring khong c6 gidi va khong ¢ pham, can gi phai
coi trong viéc tri gidi ma xem nhe sy phé gidi. Hodc ndi

46





index-43_1.png
LUAN THANG VE LUC MGI CHAN

Pham buyi tinh dugc chita nhém nhidu ki€p ma sinh
ra bién &i. Tya nhu lam dep ki€m biing réu, lam sing
ngoc quy biing bun. Khong mai dda thi khong hién 16,
phai trir bd cai do bin mdi thanh trong sing. Muén cho
tdm dugc thanh tinh chi ¢6 cdch 1a lam cho 6 trugc bi
tiéu diét. Ngudingd thudng nén chiusoi. Ngudimé can
gia téng trt bd. Con cdi cum 4i, gong tham thi nén suy
nghisudt nim, sudt thang. Diic Khdng T c6 day :“Gip
kh6n kh6 ma khong chju hoc, ddy 1a sy thdp kém cia
hang tim thudng”. Hét thay Thénh hien déu xing tim
ma lam.

Tinh cia phap khong ciing, bién cia hanh khong
Iudng. Vi thé hofic chi trong mot sét-na (a1) 1am tron ba
téing ky ki€p, hodc trdi qua hiing ha sa ki€p khong thanh
mét niém. DAy ciing I3 do k& hin, ngudi ngu. Cin cd 6
ké& nhay bén, c6 ngudi chun lut, nén sy gidc ngd ¢ cham,
¢6 nhanh, hodc mdi ngd nhip nhung ngung dit qua sém
nén tri khong vao dugc con dudng vi diéu, khé thing
dugc tap khi. Mot niém khong dut d6 la géc ré cia sinh
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mai con, mai mai khong sinh diét. C4i phap mon “tryc
chi nhan tam” (34) ndy 6 rang, xc déng, thyc I r6t réo,
gidn dj 1am sao ! Chi cin bdi dudng céi nguyén ban ma
soi chi€u con tréu nay, lau ngay thuin thuc. TAm thanh
tréng réng, hao nhién ngung than, an nhién bit dong,
tinh nhién vo tu, khoat nhién tam md, r6 rang thay tinh.
D6 la sif 16t b6 hét v6 da bén ngoai, k& dén thay duge sy
Vvt vdy. Cong phu dén mitc d6 thi ty nhién tinh thin sang
sta, tri tué suct thong, tam tinh linh dong, quéng dai ty
tai, nén biét ring tat ca bic Thénh, déu dung cai phép
mén tim dja (35) nay lam phudng tién nhap dao dé thanh
Phat, thanh T6, lam bac Thiy cda troi, ngudi.

Ké pham phu khong chitng dugc 12 do khongbi€t tam
minh.Vi th€ kinh Phat day :“Tt c4 ching sinh, ti bao
nhiéu ki€p dén nay, mé mugi dién ddo c4i ban tim ma
khong tyf gidc ngd, nhan lam t dai (36) 1a than, phan
duyén Ia tam”. Vi nhv trdm ngan bién 16n ma khéng
nhan, lai nhin mét giot nudc nhd nhoi nhu vay. Thé 1a
meé lai ti€p me, vong lai ti€p vong, theo canh ma hru
chuyén, d€ mét vao canh ma sinh tinh, ndm bd van m&i,
chéng lic nao nghi. Tirdé sinh ra nghihoic, taora nghiép
béo, quanh quin trong séu dudng (37) khong thé thoét
ra. Tit déu dén cudi deu mic phai céi 16 1 14y hu vong
lam mé& mg 1€ chén thyc.

Nén biét riing ba c5i 38) 12 do tam, ngui mé thi chu
phép & ngoai tam, ngudi tri thi thdy canh chinh 12 tam,
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canh 1a cdi canh cla tdm, tdm la tdm cda canh. Trudc
cinh khong bj mé, gip duyén khong bi dong. Ning
& (39) thanh mot, mot thé khong khac. Néu ¢6 thé dat
d&n ché hiéu rling canh chi do tam, thi ngd dugc tim ma
thanh dao. Hiéu dugc cic vong niém tif vo thdy. Nhiép
canh vé tam, nhip vao c6i “chan nhu xut trién” hudng
dugc sy “giai thodt ly c&u”, mai mai hgp vao cdi bin
nhién thanh tinh, thi khong con sanh ra nita. Cic tudng
hitu vi ctia ndi song, dat 16n, nhu vang ra khdi quing thi
mai mai khéng bi 6 nhiém vi bui bim nita. Nhu céy chdy
thanh tro thi lam sao sinh ra canh 14 dugc nita ? Mot lan
dugc 1a mai mai duge, vinh vién thoét khdi cinh giam
cam, mdi mai & ndi c6i Thénh.

Nhung dao I6n nhit thira t3i thugng nay, néu nhu ké
¢6 can khibén nhay, thi vigt thing vao cdi Nhu Lai. Con
d6i vdi ké can khi cham lut thi lam sao ? Tic phai cong
phu dat dugc tif cai hoc thdp 1én cao, phai theo phuong
phap din nhap tit i, khién cho ngudi ta di dugc mot
budc, 1én dugc mot cp thi ¢6 cai quy mo cla mot cp.
D6 ciing la § nghia ciia cau “di xa la do tr gan, [én cao la
tir noi thp” vay. Néu nhu khong biét ra tay ha thi cong
phu ltic bt dau thi lam sao ¢6 thé dat dén dja vi tot cling
dugc ? Néu nhu chua hidu hét 1ong minh thi lam sao biét
tinh minh ? N&u chua td tam thi lam sao thdy tinh ? Nén
biét rang sy hiéu 1o tam 12 méi cheo Tri vugt qua bién
sinh t. Théy tinh 12 phuong thudc t3t d€ tri phi&n ndo.
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cudng, ngao man, cdng cao, phdng tit. Miéng chiing lya
1, than khong chon ban, ching ké céc tinh dyc thé gian,
dé cho chiing ting mai ma khong c6 b ngan. Thé thi lam
sao dung 10i n6i vién hoat d€ pha tan cira nhan qua ?
Lam sao ty ngd va lam cho ngudi ngd dugc ? Lam sao
thoét khdi tram luan ? N&u khong bi loai ma bét, chic
chén ciing sé roi mai vao ba dudng khé (43). Ni dao ritng
ki&m béo @ng cho c4i nhan da gico. Mang 16ng di sitng
dé tra cho céi qué sé d&n. Chd nén béo riing ta la ké da
gidc ngo, gidi thoat hoan toan, khong con bj nghiép tréi
budc. Pham bdo riing khong bi nghiép tréi budc, thi
khong ¢6 ¥ néi c6 nghiép roi thanh khong, ma chinh la
n6i khong c6 nghiép cho nén khong bi nghiép tréi budc.
Lic séng theo canh bj xoay chuyén, hudng chi lic chét
1am sao khong theo nghiép dé tho sanh ? Vi th€ mot phit
6 tuéngsan tham trudc mat chinh 12 hinh tudng ctiacon
rén doc d. Mot gidy mang tuéng tham trudc mit tic la
loai quj d6i vay. Céi nhan vo hinh trong chSe 14t thyc
la nhd nhung céi qua bdo hitu hinh theosau thycla
16n. M6t niém du rat nhd nhung ciing dugc rugng thic
gitt lai, du trai qua hang van ki€p rdt ciing khong mat di
dugc. Vi thé céc bic C§ dic ¢6 day :“Nhitng nha hien
triét trudc sau tri 16n tim rong, ludn lun nghién cu Ij
1& ma khong lic nao quén. C6 hanh tigm &n ma thin linh
khong do duge. Sudt ngay nhu di vao vyc sau, nhu dap
1én bang mdng”. Chitng dugc thi ty nhién cfu duge sinh
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V& thign dinh thi ho bdo ring thi¥n v6n khong ¢6 dinh va
loan, can gi phai bé céi loan ma gii cai dinh. Ho nghe
theo tinh, thufn theo y, bd qua c4i hitu ma néi c4i khong.
Ho cif bdo riing thuong ghét la ngon Ita hiy diét thanh
danh va lign lam b6c cao ngon Itta &y. Ngon gi6 sinh, lio,
binh, ti méi thdi nhe, ho da bi lay dong. Ho tranh ngui,
tranh ta, néi trdi, néi phai, thdm chicon 14y tinh néng lam
khi phach, 13y nga man lam tinh riéng, 14y déi tré lam co
muu, 14y vong nga lam phuong tién, 1y phéng ting lam
du hy, 14y 15i n6i bay 1am bi¢n gii, khen nggi ké pha giGi
lugt, khong ¢6 cong hanh, lai ché diéu xua dudi bac tu
hanh chan chinh. Ho chi r6 dugc mot phia 1y gidi nén sy
huyen di¢u cing cyc thi ching rd tung tich & dau. Ho bo
hét céc phép mon tu hanh, cif theo § ma nim tam, khong
theo quy ct. Mi¢ng bao viéc ni¢m Phat, tung kinh, 1€ bai
1a sy chip twéng cita hang tiéu thia, cif day ngudsi tu tap,
riéng minh vin an nhién. Hogc su6t nim khonglay Phat,
su6t ndm khong sim hi, sust nam khong dung t6i cudn
kinh ma lai ¢6 toan sich cta thé gian, ghi lai nhing thit
hitu. Ngudi hanh dao khong nén theo nhing théi quen
G ddi, thé ma nay ho ¢ theo théi &y dé xung Ia béc hoc.
Qua Phat bj hu hong ma khong lo tu, ho cho riing viéc
thi¢n nhd chiing déng d& lam, khi€n cho ké truyén ndi
ddi sau chi ham thich sy lanh Igi, cham lo tim toi kién
gidi. M&ibi€t mot ti ho da cho 1a siéu viet ma nhép thing
vao, khong con gi phdi néi nita. Ho trd thanh ngong

47






index-47_1.png
mang cia minh. Trong chin thit ma khong trong sy hu
d6i, quy viéc lam ma khong quy sy néi sudng, budc qua
“hitu” ma khong tri vao cii “hiu”, lam hanh “khong”
ma ching chip trudc céi “khong”, theo viéc thién nhd
ma tich tp thanh c6ng 1n, nhd nhan nhd dé thanh qua
16n. Hudng chi ngudi thai nay vé minh, phién ndo chdy
bung khong dit, mudh ldy kién giai tuong tyf (44) d€ tiéu
tri nghiép 4c, ngd hau ra khdi ba dudng khd thi khong
thé dugce viy. Nhitng ké nhu thé khong thé 1y cai it lam
dd ma phai theo ding 16i Phat day d€ tu hanh, thi mdi
khi bj trd thanh k& tu thién bing dau moi chét luGi.
Néu nhv nuong vao kién gidi tuong ty ma néi cho
dugc sudng miéng thi ching khéc loai tim an 14 cay ma
thanh vai ? Nhu loai chim bi€t hét vu va, tuyét ching c6
¢ nghi gi. Phi¢n ndo khong gidm ma nga man lai ting. D6
chila nm mot cach sai fam céi ta khong, chi ching phai
dat mdt céch thién hio cai phap thé. Cai dong mach cla
ctta ngd doi nay, tuy béo ring khong dit, nhung ké hoc
thién & Trung Qudc dong nhu lda, nhy meé ma ké ching
dugc gidc ngd vi didu c6 duge may ngudi ? Béo ring tir
thdi Dudng Téng dén nay, ¢6 dugc vai ba v cu si tai gia,
¢t m§t dudng thing ma luu thong phép nay. Nhung da
1a cu'si thi khong gidng v&i hang Sa-mén, Thich-ti. Can
phai ¢6 gidi luat & b6 budc than, mdi ¢6 thé dem than
vao trong nha lta 45), nhiing tdm vao trong bién phién
ndo ma khong sao. Tuy cén déng nhigu viéc, nhung bén
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Con vua nuéc Huong Chi, phia nam AnDo. Xuat gia tr nho,
dugc thiy la Bat-nha-da-la truyén tdm 4n. Nim 520, theo
dudng bién d&n Quang Chéu (Trung Hoa). Vua Luong Vo
P& dugc tin thinh d&n Kim Lang thuyét phdp, Ngai nhan thay
chura @4 co duyén nén dén 4n cr & chia Thi€u Lam, nii Tung
Son. Sau chin ndm thién dinh quay mt vao véch, Ngai truyén
tdm 4n cho d& v 1a Hu@ Kha vi y&u chi thdy tanh thanh
Phit. Theo truyén thuyét Ngai tr& vé An D¢ va khong biét
tich ndm nao.

(9) Thiin Quang (486-593): titc Thién su Hué Khd, T6 thit
hai Thién tong Trung Hoa, ngudi Lac Duong, tinh thong
ngoai dién, sau nghién ciu Phét gido. Nam 21 tudi dén chia
Thi&u Lam xin y&t kién Pat-ma t3 sy, ty cht tay d& td long
thanh cau dao. Cudi ciing duge 4n chifng va trao y bt k& vi
T6 su.

(10) Phd" Minh : Chua rd gdc tich.

(11) Muoi hai phiin gido diéh : tc 12 loai kinh, chi toan
bd co duyén va phuong phép gidng kinh cla dic Phat, nhu
\ing dung, tho ky, ty thuyét...

(12) L6 Bién : titc Bién Thudc, dai danhyy thdi thugng o3,
ngudi dat Lo (Trung Hoa) nén con goi la Loy.

(13) Di Ldc : Con goi la A-dét-da hay Tir Thi. Theo dic
Phét Thich-ca thi ddy Ia vi Phat k& tiép Ngai, s&¢ m& phdp hoi
Long Hoa @& @) chiing sinh.

(14) Téim long ldo ba (Ido ba tam) : Thudt ngi ciia thien
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T8 Quy Son.

(23) Gidc Vuong : Tic 1a Phdt, vi da gidc ngd hoan toan.

(24) Tit én : B6n on 16n 12 on cha me, on ching sinh, on
chinh quyén va on tam bao.

(25) Ba céi : Coi Duc, ¢di Sic va cdi VO sic. T4t ci chiing
sinh trong ba c5i nay con trong vong ludn hoi, sinh tf.

(26) Phd Hién : Vi dai Bo-tat tugng trung cho dai hanh,
phat mudi nguyén 16n d€ tu hanh va ciru @9 ching sinh.

(27) Vinh Gia : Tiic Huyén Gidc dai su, ngudi ho Ddi &
On Chau Trung Hoa, thudc phdi Thién Thai sau ddc phdp
v6i T6 Hué Ning.

(28) Sdch Trung Dung ghi :“Hy nd ai lac, chi vi phat vi chi
trung. Phdt nhi giai tring ti€t, vi chi hda”. Nghia 1a nhing
m&i tinh nhw vui mimg, hon gidn dau thuong, khodi lac khi
chura phat sinh noi tim ta goi 1a Trung. Khi n6 phat sinh mét
cdch phai th& thi goi 12 Hoa.

(29) Tdm thitc : Duy thifc tong chia cdi bi€t ra lam tim
b0 phan 1a nhan thic, nhi thic, tj thiic, thigt thic, than thic,
¥ thifc, mat-na va a-lai-ya thic.

(30) Sdu thilc : C4i biét cia sdu co quan : mit, tai, mii,
1uGi, than va y.

(31) Thilc can : Céc co quan hidu biét 1a nim gidc quan
va y.

(32) Van Thix : Theo kinh dién Dai thira, 1a mdt vi Bo-tat
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hoc @ chi t4m 1ong tir bi v han ciia chur Phat, chu T8 d6i véi
chiing sinh nhu t4m 1ong clia ba gia lo cho con chau.

(15) B hang d¢ ul ciia Phdt, hay con goi la tit chiing gdm
€6 : ty-kheo, tj-kheo ni, nam cu si va ni e si. & ddy o6 16
chi vao hang xuit gia la: ty-kheo, ty-kheo ni, sa-di va
sa-di ni.

(16) Tdp khi : Théi quen d huln tap tir nhiéu ddi ki€p,
14t ¢ nhing cdi da xong uGp, thim nhiém vao ngudsi.

(17) Phdp than : Than chin thit cia Phat, tic 1a phip
tinh hay 1 thé tuyét d6i.

(18) Sdc udh, tho udh : Hai chi phan trong nim phian gom
thanh c4i goi la Con ngudi 1a : séc (vt chat, hinh tuéng), tho
(sy cdm tho), twdng (s nghi tudng), hanh (sy vin hanh), va
thic (sy nhin biét).

(19) Tang kp kiép : Tiic a-tang-ky thoi gian ciia mot van
Ki€p vi try, rat dai lau khong thé tinh dugc.

(20) Td'co': Tiic cdi méu chét do chu TG bay dit ra dé ty
¢iin co, trinh d ma day bao.

(21) Vitgn tam, ngua y : Am chi tam y dién dao, phong
ting khong dinh tinh cda ching sinh nhu loai vugn, loai
ngya.

(22) Quy Son (771-853) : Phép danh Linh Hyu, T8 dong
Quy Nguong, ddc phap véi ngai Bich Trugng, md phdp
dudng & nii Pai Quy, tinh Ho Bic, nén thudng dugc goi 1a
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Phit thuyét, Ngai A-nan déu thudc long va doc tung lai trong
ky két tdp ddu tién sau khi dic Phat di¢t do.

(41) Sdt na : GSc chit Phan, chi mot khodng thai gian
ngén ngdi khong tinh dugc, vi nhy thdi gian cia mot chép
mit.

(42) Bdt khd ddc : Khong thé duoc, khong thé nghi ban.
Chi cdi thé tinh chan nhu tuyét d5i khong thé hidu dugc, dat
dén trong hoan canh mé tinh.

(43) Ba dutong khd': Tikc ba canh giGi bi doa lac dudi cdi
ngudi la dia nguc, nga quy va sic sinh.

(44) Kiéh gidi nong n¢ = C4i thay, cdi quan niém, vé mat
ngdn ngi thi ¢6 v& giéng voi nhirng diéu dugc ghi chép trong
kinh dién, nhung thyc ra d6 chi 1a hinh thifc chi khong phai
chén thyc.

(45) Nha Ita : Kinh Phap Hoa vi thé giGi nay nhu ngoi
nha dang chdy, ching sinh nén gip rit trdnh khoi.

(46) Ngii duc : Nam th tham mudn ng v6i nim gidc
quan Ia thich nhin vé dep, thich nghe ti€ng ngot ngao ninh
hét, thich ngdi mii thom, thich &n mén ngon.

(47) Chdnh’ phdp nhan tang : Kho chita chdnh phdp, rd
chan 1 t3i hau, tuyé Diy chi sy mét truyén § chi k& tir
i Phat Thich-ca d&n TG Ca-diép va cif thé chinh phap
duoc chy T8 truyén thia khong th tim thdy qua kinh dién
vin ty.

(48) Can, triin : Ciin 14 cic co quan cm gidc va y. Tran 1a
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tugng trung cho tri tué, thudng tham dy cic phap hoi cia
Phat @€ tham héi va tén than gido Iy cia Ngai.

(33) Sdu triin : 6 461 tugng cho sdu cin : s¥c d6i voi mit,
ti€ng d6i vdi tai, mui d6i mui, vi d6i véi IuGi, xic ddi voi thin
va phép (¥ niém vé cic sy vit) d8i véi y.

(34) Tng chi nhan tam : N6i @4 1a “Tryc chi nhan tim,
kién tanh thanh Phat”, tiic phuong phap chi thing vao tim
ngudi ta d€ ngudi ta thay r6 tinh chan that ma gidc ngd. Pay
1a y&u chi ciia phdp mon Dn ngd do So t§ Dat-ma truyén
day.

(35) Tdm dja : Cdi ménh dat tim. Phdp mon tim dia 1a
phuong phdp quan sdt cdi tdm, noi sinh trudng phién nio.

(36) Tt dgi : Theo quan niém v& vt chat luan cia An Do
thoi ¢§ va dugc ditc Phit dong ¥ thi tf dai 12 bon thanh 6
chinh tao nén vat chit 1a dat, gi6, nudc va Iiva.

(37) Sdu duimg : 6 con dudng ludn hdi ciia tit ci ching
sinh hitu tinh 12 : trdi, a-tu-la, ngudi, dia nguc, nga quy va
suc sinh.

(38) Ba cdi : La ba cinh gi6i luan hoi cia chiing sinh tir
thap dén cao 1a : Dyc gidi, Sdc gidi va Vo sic gisi.

(39) Nang 56 : Chi thé va khdch thé, cai tic dong va cdi
bi tic dong.

(40) A-nan : tifc A-nan-da mot dai d¢ ti ciia Phat Thich-
ca. Twong truyén ngai la vi d& nhit da vin, tat ci kinh dic
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ngudi xuit gia.

(58) D¢ ho : Chat tinh ciia sia, chi gido Iy ciia Phit c6 vi
huyén diéu citu khS chiing sinh.

(59) Hoa quang dong tran : Hoa cing nh sing, chung vdi
bui bim. Chi nhirng bic a3 giai thodt, gidc ngd ma vin hoa
hop v6i tran tuc.

(60) Ly tir cdu “vo vi, nhi vo bit vi” trong Dao Dic Kinh
clia Lao Ti.

(61) Tinh Danh : Tic cu si Duy-ma-cat & thanh Ty-xd-ly.
Thoi Phat Thich-ca tai thé, ngai Duy-ma-cit ndi tiéng bién
tai v ngai, dugc cdc dai d& u¥ clia Phat rit kinh trong.

(62) Bang Lo : Tic cu si Bang Uén, song vao thoi nha
Pudng bén Trung Quék, dat dugc trinh d9 tu ching rit cao,
thudng dugc ton xung 1a Duy-ma cia Trung Quéc.

(63) Nhan Hoi, Tang Sdm : Hai vi cao @& clia Dic Khéng
Ti, doan van nay chi quan niém nhén sinh ciia hai vi chit
truong sGng thanh than, khong ham danh 1gi quyén quy, chi
trau déi dao dic tdm linh.

(64) Nam din : Xem chi thich (18).

(65) Ba dgc : Tiic ba cin ban bat thi¢n khi€n chiing sinh
bi ludn hoi dau khd 12 tham, san, si.

(66) Cita ki¢gn héa : Kién h6a mon. Chua 16 § dich xdc 1a
gi. Kién nghia 12 manh mé hoa nghia 1a bi€n héa, héa thanh.
Kién con 12 tén cia loai cd chép (Iy ngu hay kién ngy). C6
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cdc d6i tugng bén ngoai tuong \ing vdi cic co quan 4.

(49) Thé] dung : ThE 1a ban chat, dung 12 sy thé hién ciia
bn chat 4y.

(50) Cita bdt nhj : Tic “bt nhj phap moén” 1a phuong
phép thu t4p theo Iy “khong hai”. Khong phan bit khong
chia ché sy vt theo nhitng pham tru ciia thé gian nhu c6 va
khong, xiu vdi dep, thién véi 4c...

(51) Céi chan nhut: Cdi chan 1y thuc thé, thyc tinh ma doi
40 khong thay a3, ddy chi coi Phat.

(52) Tri bat-nha : Tri tug rdng 16n, tuyét ddi, thanh tru
duoc khi da gidc ngd, khic vdi c4i thic 1 sy hiéu biét, khi
chua gidc ngd.

(53) Mat miti xata nay : Tic “ban lai dién muc”, chi c4i thé
tinh trong Iing tuyét ddi tir vo thily ciia con ngudi nhung vi
bi v0 minh, 4i nghip... che md nén khong thiy dugc né.

(54) Han Son : Mot thién su ndi tiéng di Duong.

(55) Muoi e : 1a mudi néng lyc, tri tug clia diic Phat gom
¢6: Tri thi xif phi xt, Tri tam thé nghiép bdo, Tri chir thign
gidi thodt tam mudi, Tri ching sinh tdm tinh, Tri ching
chiing gidi, Tri chiing ching giGi, Tri nht thict s& dao, Tri
thién nhan v ngai, Tri tic mang v 1au, Tri vinh doan tap
khi.

(56) Hai Iitc : Tic Iyc thit hai va ba. Xem 55.

(57) Thutgng hanh : Cong hanh, gi6i hanh cao thugng ciia
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thé cifa kién héa Ia td sy bién héa, siéu viét, nhu tich cd chép
hoa rong chang ? Hay kién hoa 1a phién 4m tr Gandharva
(Kién dat, can thic ba), tén ciia mot loai quy than, bién héa
x30 diéu, tao ra o canh, € ngdm trd cdi vo thudng sinh tir ?

(67) Bon miii : Am chi b6n bién ¢5 16n cia di séng chiing
sinh la sinh, gia, binh, chét.

(68) Nam sdc : nim mau chinh 12 xanh, vang, 43, tring
va den.

(69) Nt Lai tang : Chd 4n chia csi mam méng Nhu Lai
(Tathaga-garbha), cdi thé tinh r6t rdo vién man vén 6 ciia
ching sinh.

(70) Phdp vitong than : Thin cia vua phap, tic thin cla
Phit hay Phap than (Dharmakaya) chi cdi chan 1y tuyét d6i.

(71) Ty-lé-gid-na : Tic 12 Dai Nhat Nhy Lai. Theo Mat
t0ng, day la vi Phit dai tri tué quan chi€u tat ¢ ching sinh
(nhu m3t trdi soi sang khdp noi) a€ ciru .

(72) Sdu thiin thong : 1a sdu kha ning vi diéu cia bic dat
ngd, d6 1a : Thién nhan thong, Thién nhi théng, Tic mang
thong, Tha tim thong, Thin tic thong va Liu tdn thong.
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cdu tha. Ho lai con bao riing :“Cu dao thi qua xa vai,
chiing bling cau c4i Igi thi€t thyc”. Do viy ma ho quen
théi phit hoa, so do nhd nhat, khong tinh dugce cho tron
ndm, hu6ng chila lo chuyén sanh ti !. Viéc hoc dao cang
ngay cang suy, viéc tu tp cang lau cang bd phé, tong
mon ngay cang hu héng. Hang ngudi nhu thé thi khong
chiu chan.

Mudi hang ngudi ké trén tuy goi 12 xudt gia ma chua
bd hin viéc doi : mang ldy thin nam t& nhung
khong ¢6 cdi chi cia bic trugng phu. Vi th€ T8 Quy
Son (22) day :* Ti€c thay mot doi ludng qua, gap viée thi
quay vao vach”. Subt ngay cif ling xdng, t&i lai thi mé
mét, nga xudng ching bi€t chon & dau. Ho ngdi trong
nguc t6i, khong dat dugc y&u chi “tifc sy tifc Iy”, ma ci
niém sudng ciu phé binh, pha chdp. Ngudi trf thi sdu xa
biét bao nhiéu, ké ngu thi chi bt chudc bé ngoai ma cit
mong thanh tyu viéc Idn mdt cich nhanh chéng thi thyc
khé vay.

Vi thé, t6i nay xin quang din tdm 1ong tham sdu cia
chu Phét, chu T6 ma trinh bay r6 rang dai  cda céc kinh
lu&n, mong pha bd cai chip ci, sia ddi céi sai [Am trudc,
cung nhau theo dudi dau tich dé lai cda cic bac Thanh
ddi trude, cung nhau nhén 18y sic chi tir bi cda bac Gide
Vuong (23), khong d€ hu cai trf ciia minh, khong phu td
an (24), cling budc vao cita gidi thodt, clng ti€n trén con
dudng thyc hanh thanh tyu ciia chu Phat, 1am vién man
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nghiép, dem chén mét g6c Dao, ma khong chju chan.

HANG THU TAM, diing Phat phap d& lam viéc ddi,
10i ludi biéng ching chiu chan. Vi sao ? Chi vi tai tri
khong du, kién thic khong c¢6 ma ra nhu vay. Hoa
thugng Phat Tri Cc day : “Ngua hay rong chay thi khong
dém gi chan lai, chi con cdch gd day cuong ma ché ngy.
Y thic troi chdy lung tung thi khong thé nuong vao
duyén va sitc manh cda sy thic tinh duge”. Than 6i !
Dung Phat phép ma lam viéc ddi, qua thyc a bon ngodt
dudima xin thuong hai, 12 ké khong thic tinh. Bon nguoi
nay thi khong chju chan.

HANG THU CHIN, thi lugi bigng, ué odi, cdu an ma
khong chju chin. Vi sao ? Chi vi ho ty mang, ty b ma
ra nhu thé. Bac Tién difc c6 bao :* Céi dung lugng tai
néng cla con ngudi thi ¢6 16n, c6 nhd, nén khong thé
day dugc”. Nén bao riing : “Céi nhd khong thé 6m cai
16n dugc ; ddy gau ngén thi khong thé 1dy nudc & sau”.
Chim cd ban dém nhin thay loai tring rat nhd nhat rat
16, nhung ban ngay mit lai md t8i, khong thé thay go nii,
khong phén dinh gi dugc. Ngudi nhu vy, ty cho minh la
i nén chiing con mong ciu gi xa hon. Séng ching c6 ich
gi cho duong thasi, chét ciing ching dé ti€ng tim cho hau
thé. Hang ngudi nhu thé thi khong chju chan.

HANG THU MUG], la bon c&f bac hu hdng, tu tip
v6i nhau, ludi ma ching chju chan. Sao viy ? Ho chi
mong céi Igi nhd truSc mit ma o dm &4p nhirng muu k&
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tri B dé, chén 16i ta, md rong dudng tri, lam vitng gbc
tin ma nhd gai chap, vugt khdi bé&n khd cia ba cdi @25),
nhép vao bién nguyén ciia Phd Hign (26), vugt khdi sy
phiéu dang cla phép gi6i, ti€n lén thanh 16n Niét-ban.
Ngudng mong chu Phat, ching cho long thanh nhd
nhit nay, mong dugc phd bién. Nay kinh ding tap séch.
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nhy ciy chudi, bot nudc, v6 thudng nhu 4nh chdp, tia
It¥a. Tuy %n ung chiing bao nhiéu ma tao thanh oan tréi,
méi khi dugc cling dudng lai khong bi€t bio dép lai. Dieu
déng trach khong phai Ia it, thyc khé néi cho hét. Néu
khong xét 16i [im sau xa nay r0i cif chdp chat cai binh
vé mdt cach mé& mudi, thi khong thé nao ti€n tu dugc,
tifc tri tué, dic hanh trd thanh thi€u kém, Iy sy d@u tiéu
tan.

Trudc hét can phii bi€t céi dc, bi€t céc ditu sai thi lita
duc méi tiéu duge. N&u d6i tri hét tir g6, thi céi chan
nguyén ty hién ra. Pham hang ngudi nhu thé déu vi bén
trong khong c6 sy chi€u séng cla tri, lai bd g6, nim
ngon, séng chidu chay theo bon bj dong, lam hén loan
ngudn chén, vin duc dong tinh. Hang ngudi nhu th& thi
khong chiu chin.

HANG THU BAY, chay theo viéc ngudi, cang ngay
cang tinh chuyén ma khong chju chin. Vi sao ? Kinh
Phap Ci day : “Nhu td gidy bao huong, nhu sgi ddy cot
c4 vAy”. Pham vat von tinh nhung vi duyén ma khi
thanh toi phudc. C6 ban hién minh thi dao nghia cang
ngay cang tang tién. Ban be ngu 4c thi tai wong cang ngay
cang tu tap. Gidng nhu gidy sach gan huong ma thom,
gAn vt do ma bj hoi hdm. Lau din thanh théi quen déu
khong tu bigt. Tién dic ¢6 bdo :“ Thoi, thoi, thoi, hay tu
chosém. Khi trdi khé tanh, khong chju di, lai dgi cho dén
Iic mua x6i x3 !. Bon ngudi ndy thuén theo bénh xe
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la “nguyén than” vay. Trai lai, ho khong biét ring day
chinh 1a 6ng than thifc cla ti t, sinh sinh, céi ching ti
clia luan hdi muon ki€p.

Vi th€ Hoa thugng Canh Sim bao ring :

Hoc dao ma khong hiéu 1& chén,
Cif theo 16i ci nhan thifc than.
Tt vo lugng ki€p goc sinh t,
Ngudi ngu cit goi ban lai nhan.

Oit Ngudi doi et nhan day t6 1am chi ma khong biét,
nhan gific lam con ma khong hay. Nén ditc Thé Tén day
ngudi ta trude hét phai doan trir cac gbc ré luan hdi tir
v6 thiy vay. Cai g6c ré 46 mot khi dugc chit dift thi cai
thic khong c6 chd nuong tua, phuc hdi cdi ban thé
thudng séng suSt ban diu cia ta. Nhung dao 16n ménh
mong, can phai ngay diy ma ha thi. Nén bi€t riing :
Muhn sita 4o cho ngay thi phai kéo c8 40, mudn sita ludi
lai cho thing thi phai g& m&i gigng.

T xua, dudi clta T8 su, chi néu c6 mot con dudng
chinh tu hanh, day ngudi khdi sy tif ngudn sudi. Néu &
dau ngudn dugc trong sach, thi bau trdi lu6n luon hién
ra, niém thyc khong thé nao 6 nhiém. Gi6ng nhu mat
trdfi dang & giita khong thi bon ma quy mat tich. Phap
mon tim dia nay 1a cai dao khong thay ddi clia ngan
Thénh xva nay. Vay nén tri vdi phdp mon nay tifc pham
phu, thuén véi phap mon nay tifc hign thénh. Khong biét
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vao ritng sudi, viy ¢6 trudng dudng thém dugc digu gi
chang ?”.

Tbi hét long kinh ngudng Phat tdm quéang dai, kién
6 cia Thién ti, thé nén c6 tac da ghi long nhing 15i
vang ngoc ma Ngai da ban b, D6 1a huén th vé viéc thay
cii d8i mdi dé cho d4t Phat dugc s6ng dong mot cach quy
mo. D6 cing chinh la dem lai syt phon vinh trong tinh
quén dén cd nudc.

Qué that Thién tif khixét thi chichan, khi nghiém thi
cung dich. Ngan 4y nhan lanh cing di cdm hda lwong
dén, 1am cho phudc ting toi diét va dem lai sy thinh
vugng doi doi véy.

Hoang thugng ciing thudng sim sifa nhitng do quy
bau d€ dang ciing vao trong mdi dip 1& Tam Nguyén (2),
lai cung cp vit dung thich hgp thdi ti€t bdn mua, nhas
vay hang ting i khong bao gios thi€u hut. Qué thit 1a an
difc16n trong cita Phat vay. Chiing toi thyc khd ngan ni
sy vui mirng boc 16. K€ d6 t6i lai duge Thénh thugng gan
hoi vé “Sach day Chan Trau”. Lic &y thyc tinh thi toi
thua thét chiing chut gi 16 rang. Doi d€n hom nay, toi
mdi cdn trong dem 15i giai thich ciia séch xuwa va c6 kem
theo chit phin xét nghiém riéng ¢6. D6 la néu sy gidi
thich trong séch chua dugc day dd rong réi thi dugc sta
d6i thém thit doi 191, néu thdy rudm ra khong can thiét
lai Iugc thau, bd bét. Gig day mot bin m6i duge thanh
hinh. Trong day, trén m&i bic tranh lai vé thém tranh aé
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NOI VE LUC MGI CHAN

Bai n6i v& lic mdi chin nay 1a bn phan cia gidi tang
si chi khong lién hé dén thé tyc.

Theo séch Vinh Gia (27) thi pham mu6h tu Paotrudic
hét phéi nén lap chi, sau mdi lam sang td cac nghi thi
clia chi md Pao, c4c nghi téc thd thiy, cc 19i day bac
sdn c6. K& d6 Ia trir khi ci y kiéu xa d€ lam ngung st
nhi€u déng ctia vong tam. Tiép theo 12 [am trong sach b
nghiép, kiémxét choky cang, gitt gin than, khu, 7, khiéi
cho céc 16i [Am tho thap khong sinh. C6 thé mdi die
phuc thén va tam véy.

Tém chén that v6n khong hu vong, tinh tri v6n san
t6 tinh vi. Do nhin sai [Am ma sinh ra u t6i, ]am mét di s
tinh di¢u, dé rdi phat sinh tri thic, nén tri chuyén than
thic. Vong tim theo hinh thi goi Ia thitc vay. Tam v&
khong biét, do noi thitc ma biét. Tinh v6n khong sint
chi do thifc ma sinh. Tir déy cac ching tif tao than na
sinh mam m&ng, nd hoa hitu 1au, két trai t sinh, khié
cho nguoi ta nhan fAm bén trong c6 mot vt sang si:
linh di¢u cing mot thé vdi céc sy vat, ma cho riing da
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phai trir bd sdu thifc (30) ma cdn phai biét céi trudc sau
ctia ching.

Y tuy 12 chi s0di ciia sau thifc, nhung mit thyc la da
tién phong ciia nam thing gidc. Nén Tién dic béo :“Tam
1a chd khu y&u, mét 12 ké dao tic”. Mudn diéu phyc tam,
trudc hét phdi ndm 18y mit. Cai cung phat dong tai noi
co méy, sy duyén dan cda tim 12 tai con mit. Co may
khong dong thi cung difng yén. Mét khong dong thi tam
Jyén. Nén bi€t vong niém sinh khdi tir thitc can (31). Doi
canh thanh vong, von thic chiing 6 cai thé riéng. Khi
con la ching sinh thi trf tu¢ y€u kém ma thic manh mé
nén goila thic. Khivao Phat dja thi tritu¢ manh ma thic
y&u nén goila tri. Day chi1a sy thay d6i tén goi chit khong
thay d6i ban thé. Céi sudi ngudn clia tim von rong rai
trong lang, do tri ki€n ma 14p thanh tri, do bui vong sinh
khdi ma tao nén vong niém. Né&u tri ki€n ma khong thay
thi day la Ni€t-ban. Ténh cta tri trd thanh chén tinh lai
trd vé cai trong sdng linh diéu, rét rdo, ma § niém tiéu
tan. Y niém da mét thi ti¥ thitc thit séu trd xudng khong
6 cai gi 1a khong mat, goi 1a Van-thu (32) viy. M6t cin
da trd 1ai ban nguyén thiséu can trd thanh gidi thoat. Da
khong c6 sau can, tic khong ¢6 sdu tran (33), khong c6
sdu trin tifc khong c6 séu thic, titc khong cé hat gidng
ludn hoi. Khong ¢6 hat ging luan hdi thi mot diém chan
tam cia ta déng mot minh khong nwong tua vao déu,
tr6ng réng, ménh mong, sdng sta, trong lang, van ki€p
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n6 thisinh ti bi bdi, ngd né thiluan hdi chdm ditt. Mudn
dit luan hoi thi khong gi biing thé hién cai dao r6t réo.
Mun thé hién céi dao rt réo thi khong gi bing quan
chi€u ban tdm. Muén quan chi€u ban tam thi nén m&
rong mét nhin vao guong trdng, thudng khién cho tring
sng lai séng ryc ra. Cit méi khi tap dinh hay tué quan,
lu6n ludn gitr duge cai “trung” (28) cda thét tinh chua
khdi, luén ludn gitr dugc cdi thé chua bj 6 nhiém cia tim
thic (29) tam vuong. Bén ngoai ngung cc duyén bén
trong diit céic vong. Kiém soat cai nhin ciia mit, ci nghe
cla tai, c4i nglti cia mii, c4i ném cla ludi. Tay chan
khong dong, khi€n cho nm thifc, m&i c4i quay v& cdi gbc
ctia nd thi ndm thi linh 12 tinh, than, hon, phéch, §, méi
thtt deu & yén chd ciia nd. Trong sudt ngay, lic nao mt
ciing cin ndi quén sy rong chay cia con trau, tai lng
nghe tung tich cia con trau. Cho dén nhit cit nhit dong,
ni¢m niém deu khong téch xa con trau. Nim, ngdi, di,
ding déu dé€ tdm vao con tréu nay. Khong dé€ cho mot
gidy phuit n2o 1a khong chi€u roi vao. HE 1i 16ng 1a tréi
pham. Than quang mdi phét ra thi phii thu lai, trudc sau
khong dugc rdi, luon ludn quan chi€u vao day nhu long
nghi dén con tho viy. Nhu 6ng Tt Tu n6i :“Dao khong
gidy phit nao rdi bd dugce !” Trude hét phai gitt dy digu
dy d€ lam tréng cdi tim minh, 10 ti€p theo phai quén di
dé md réng céi tam lugng. Bat cif lic nao, & dau déu
khong bi trd ngai va dugc ty tai. Khéng nhitng ngudi hoc
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con gii, ngoc gdm, chiu bau, kho tang, hang ngay gidi
quyét van viée, lam sao ¢6 lic ranh r6i d€ “hdi quang
phén tinh” ng6 hau c6 thé chan dugc ?

Céc bic vong hau ma chua chin la th& nao ?

Ddy 1a ho it ban 1dng con ci, thé thiép, ngoc gim,
nim quyén binh, muu xdm ling nén khong thé chin
dugc.

Hang cOng hau, si dai phu thi lo dua ninh quyén thé,
ddmsay bdng 1dc, khoe khoang danh Ii, hogiclo g6p nhat
ctia dan chi d€ cho minh quy hién, nén khong thé chiin
vay.

Con nhu dédm hoc t£d thi lao tim nhoc sitc muu db
cong danh, vinh hién h rdnh dugc ma chin dau ? Dén
hang néng, cong, thuang lo viéc sinh s6ng, phai ban rén
gieo trdng, génh nudc, bita cii, dét vai, may vé, git, phoi,
sang, gia... ban ron lang xing, siéng ning lao nhoc, dém
ngay lo nghi cho dd sy chi dung, trim cdch ngan ké. N6i
V& chuyén gia dinh thi nhigu viéc nhd nh3t 16i thoi, khong
bt nao ta hét, chi vi goc nghiép sau ning, ngay thing
mién man lam sao chin duge ?

Tir vua chia dén hang thi dan, hay gic lai khong
ban dén nda. Con ngay day trong bdn hang dé t& nha
Phit 15), do lam dugc chit it viéc thién nén sanh lam
ngudi, may gip dugc truyén thong xua ma xuat gia, cit
téc, mic ndu sdng, lam hudng sy cung kinh, An rdi xim
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diing nghia 1§, xin dugc phd bi€n rong rai, thi méi khong
phy vdi 16i nguyén nay. Nén béo ring : bac Thénh bd
ngd t4m 1ong ldo ba (14), k& tri am thi khong doi phéi kéu
20i mai. Nay & bai dau vé tranh “Chua chin”, xin thi néu
ra. Vi trong lic mé ma tam néu gio Iy ba thifa, chif sau
khi gidc ngd rdi mdi bi€t khong c6 mét chiF nao ca.

Xufa kia, difc Thich-ca Nhu Lai thing dén nii Tuyét,
xa bd moi thif vinh hoa t6n quy clia bac vua chiia ma
chiju siu nam déi lanh. Vao ngdy mong 8 thang 12, giita
démsaosang, lic mdi thanh bac Chanh gidc, Ngai ty bao
rling : La thay ! TAm nay qua la Phat. T4t cd ching sinh
déu c6 di difc tudng va tri tué ciia Nhu Lai. Chi vi vong
tudng chap trudc ma khong ching ngd dugc. Nén tai
BO-dé dao trang, Ngai mdi thuyét gidng kinh Hoa
Nghiém, d6 12 phap mon vi diéu vé sy vién d6n ciia nhdt
thira, m3 bay cho chiing sinh hiéu. Ciing nhu séch ciia
ho Khdng truyén lai ring : “Ti bic vua chda dén hang
thit dan déu 1y viéc tu thin lam cin ban”.

Con phép mon nay, trudc khi bdo ring chua chin, 1a
ciing chua biét, chua biét tifc 13 chua tu, chua tu tifc la
chua chin vay. Sach Nho bao : “Ti bic vua chia dén
nhén dén ” thi nén biét trong d6 gom ca vuong, hiu,
cong, khanh, sT dai phu.

Béc vua chiia ma chua chan 1a th€ nao ?

DG 1a, than & chdn giau sang, quyén quy, c6 con trai,
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dau ban chuyén huyén thuyén, chi néi toan la chuyén
tap nhap cua thé gian (Linh Huu, Cdnh sdch van), noi
theo ddu cii tham lam hudng thy, ching lam nén viéc gi
hogc nhiém phai théi xdu & ddi ma thanh tho 13u, hoic
theo dong ng phd d& muu 1gi dudng quén hét so tam,
c6 phu chixudt gia, ngdy nao méi bi€t bit ¥, ngung duyén,
phan tinh ma chju chin ?
Cit suy céc thi nhu vy deu goi 1a chua chan.
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bién duc, danh chju sy tram tryy. Mot ngay kia hoa dén,
phudc hét, trdi ngusi déu ghét, 1am luy dén thiy, ban.
Hang nguoi nay ciing khong chju chin.

HANG THU SAU, 1a than tuy xuft gia ma ching chju
an tdm hoc dao. Ho thuén theo céi khong cla cc phap,
chi mong gii 14y céi than huyén 4o, lam bd lam déng bj
doalac ma chéing chiu chan. Sao viy ? Hoa thugng Thién
Nhu day :“Gan dy c6 bon ngudi xuat gia tuy bdo riing
b thé tuc nhung théi quen tyc luy vAn khong chira”. Ho
bao riing thodt khdi tran ai, nhung ho thi duyén tran
khong dit bd, kinh gido khong biét, tham thign ching
hay, vitgn tAm (21) rong rudi, ngya y 21y bdn ba. Ho nhém
lai thanh bay, qua ngay doan thang. Nhu th& ching
nhiing udng phi ciia cing dudng ma mai mot tam linh
ctia chinh ho. D&n khi nhdm mit xu6i tay biét dive
déu ? Qua thyc 1a mudn vao “cita khéng” ma trd nén
s6ng hu chét lang. Bon ngudi nhu thé 12 bon vi com 4o,
vi sy yén 6n ma di xuit gia, thiét déng thuong x6t. Ha
chiing biét kinh Bitu Tich day riing :“Céi nguc tham duc
van thudng bi phi&n nao tréi budc”. Cai ham do ban luén
bjloai tring bo ric ria, tya nhu nha xi, c6 nam loai khong
sach, ching khéc gi céi bj rich ¢6 chin 16 thudng chiy ra.
Rin doc san hin ni 1én hong hai ngudi ma lam t8n tué
mang. Con quy ngu si vi ndm 14y ngi ki€n ma nudt cii
thén tri, nhu bon gi%ic 4 ma ngudi doi déu ghét, nhu loai
ch6 chét ma ngudi hign viit bd. Khéng cing rén, gidng
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¢6 tinh céch tuong ty & kinh dién ma bao ring “phign
néo titc B5-de ; dam, ng, si la pham hanh. Theo 15i ma
sinh ra ki€n gidi, theo sy gidi thich ma phat ra doc
hai. Ho c6 tamy phéng tiing, 15i 1& ngdng cudng, tdi thyc
khong k€ hét. Cit néi chuyén gidi thodt & cita miéng, thi
thita va gidi deu mét, deu ching tu hanh. Hoa thugng
Vinh Minh ¢6 day ring :“Khi tap khi(e) bj nghiép
cénh sai khi€n, thi hién hanh sao khdi sy tréi budc ctia
duyén ?”. Ciing nhu bio riing :“Ngan ngay hoc tap Iy
gidi, khong bing mot ngay tu tri giGi luat”. Sao lai tham
céi hu danh cda Iy sy d€ phai chju hiu qué cta dja nguc,
ddi minh, gat ngudi, chju tram luan doa lac mdt cach oan
udng ? D6 chi Ia bon stia can, thyc dang thuong thay !

Nhifng ngudi nay tic la nhitng ngudi khong chiu
chin.

LOAITHU HAL, roivaosy chilima khéng chju chin.
Sao vy ? T6 su day : “C6 nhi®u ngudi théng minh hoc
hét gido dién, ghi nhd chuong cd, chdp vao céi gia danh
ctia phap than (17), phén tich ra moi loai danh tudng,
thém thét chd nay, b3 sung chd no. Quanh nim sudt
thang chi ¢6 tranh kién gidi cia minh, ma ching tu hanh
thycsy”. Vi th€ nén biét : Dita bé d6i qua hang thit, nhin
thay ma nhai ngdm ngoam, chi téng ldng them khét chit
khong citu dugc bung d6i. Nhitng ngudi nhu thé chilam
khéch thién ngoai miéng, tuy ghi chd chuong cd nhung
trong 1ong nga man, khinh ché moi ngudi. D4y la hanh
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LUAN GIAI

CAC BAI TUNG TRANH CHAN TRAU
(MUC NGUU PO TUNG LUAN GIAI)

Kinh déng Thanh thugng bang s& ludn cac bai tung
v& tranh chin trau.

" Tu s Phap Thong, hi¢u Quang Tri, chiia Tran Hai.

Kinh nhé vao thang 3 ndm Ky hgi (1) mong on, Thanh
Thugng ngy gia tdi chuia vao ngay via Di da, trong lic
ching ting quy lay nghénh ti€p, riéng t6i dugc dic an
20i vao. Thanh thugng dodi thuong, cho ngdi udng tra
lai chi€u ¢d hoi han sau trudc. Long t6i vo cing cdm sg,
mé&i mdi déu gidi dap, trinh bay, mit ching dam nhin 1én,
chi biét cdi dau cung kinh.

On Thénh thugng to 16n, Ngai da chi€u ¢ hdi han
ve& ddi toi, tir ngy con tai tuc cho tdi lic xuét gia. Ngai
con gan riing : “Sudt bao ndm qua, ngudibd viéc ddi song
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LUAN VE CHUA CHAN

HEt thiy mé tinh déu dugc sinh tir “ki€n”, ddm vao
thi nhu ritng ram, chim vao thi nhu bién s6i. Ciing nhu
loai tim lam kén, noi dep 1 chd budc rang. Tyra nhy loai
thiéu than bay vao d&n, ché séng 1a géc chon xéc. Cho
nén béc Tién dat bdo ring : k& lang td bd nha ding
thuong thay. Ngudi 1i hanh co don s6ng trong canh lac
loai d6i lanh, mdi biét di nbi khé clia ké cing dudng,
khong c6 cach gi cifu dugce. Nhitng kién gidi 4y that 1a
déng tréch. D4y 1a chi mong nghe theo 1di Phét ma lai
nuong tya vao sy din dit cia ma.

Nay t6i xin thuyét pha rd rang, ma thuyét phé 4t bj
ngudi ghét. Ngudi xua c6 bdo : “Lai néi phai thi khong
tranh khoi bi cit IuGi”. Nén toi chi luge néu trong ddm
tang chiing ban x, ho gdm nam loai doa, nim loai truy,
cong lai la mudi loai ngudi chua chiu chin véy.

LOAITHU NHAT, la loaido cudng vong, ting t ma
khong chiu chiin. Sao vy ? Trong kinh ¢6 day : “C6 mét
loai ma chuyén thich tri tu¢ ngdng cudng, khong chju gii
giGi tu hanh”. Ho ném ldy mot cach sai laim nhing 1di 1&
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That la dang thuong ! Nhitng ngudi nay chdp vao khong
ma ching chju chan.

HANG THU TU, r0i vao tiy duyén ma khong chiu
chiin. Sao vay ? Ho bao riing ngudi xwa c6 day : “Theo
duyén ma lam tiéu nghiép cd, tiy thdi ma mic 4o quan
thi hay thun theo 1€ trdi ma van hanh ty diy dd, nhic
chan, bd chén, ¢6 céi gi khong phai la tinh nghiép dau
ma phai lam bao nhiéu chuyén ?”. Ho lai bao : C6 buc
Tién dic bio ring “Tdc tam 1a Phat”, can chi vao viéc
tuhanh ?

Bon ngudi nhu thé cing nhu con ché dudi theo cuc
dat vy, khong biét riing d6 chi la néi tam mét lic clia
céc bic T8 su, vi binh ma cho thudc. Nén biét ring : theo
duyén thuan thdi, khong phai la khong lam gi ca. Ddy la
nhin Am T8 co (20), tudng d4 12 ngoc vdy, that ding
thuong x6t. Ciing vi ki€n gidi sai [im nhu th€ ma hang
ngudi nay khong chju chan.

HANG THU NAM, bi rdi vao hang y lai quyen thé
ma khéng chiu chin. Sao vay ? Do ho khong biét liém si,
chay theo danh I¢i, quén dao difc, bd bé gidi luat, bo di
phép tic, mang 14y tinh riéng ma ra vay. Thé rdi ho lai
ché trach ngudi chan chinh tu hanh 1a hang bi lau, khen
nggi bon ty d4c ngdng nghénh 1a hang 16i lac. Do d6
khong bi€t hd then gi, chi e o ninh hét quyn thé, § lai
chén giau sang &€ muu 1&y danh lgi. Bon ngudi nay
khong thé hién dugc gée dao, chim ddm trong séng 4i,
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thé bi nhit trong téng chiing, hudng chi 1a khéng ¢6 cong
hanh thyc sy ! Nhu thé chi 1am tang thém khdu nghiép,
thyc qui ddng thuong ! Hang ngudi nay ciing khng chiu
chan.

HANG THU BA, bj rdi vao si mé cai “khéng” ma
chiing chiu chin. Sao vy ? Ngudi xua c6 day : “Ké hoc
daomGi thdy so vé céi “khong” clia cac phap, nghe ngudi
khéc tung kinh, niém Phat, 1& bai, 1am cac phap tu hanh,
ben bdo ring “phap tach rdi danh ty, néu chip vao danh
gid va thuy&t tam thi cang tang thém sy hu vong”. Hang
ngudi nhut th€ 1ong va miéng tréi ngugc nhau.

Hé chng thay kinh Lang Nghiém day riing : “N&u
trong dinh kia ma cc thién nam ti¥ thay ring céc udn (18)
tiéu mat, tho uin 18) 16 rang, tu cho minh da dd, tifc c6
phéin nga man I6n, ma nhap vao tam phd”. Ho con bio
riing : “Mot niém vugt qua ba ting ky ki€p” (19) dé roi
trong long xem thudng mudi phuong chu Phat, huSng
chi cac bic thdp nhu hang thanh van, duyén gidc. Ho
khong chiu 1€ béi thép mi&u, khinh man kinh tugng, cho
ddy chi Ia vang, dbng, dat, g6, rdi bio ring “nhyc than
chan thudng thi khong tyf cung kinh ma lai sing bai gd
dat!”. Nhu thé tht 1a dién ddo, lam nghi ngd sai lac cho
ngudi sau. Nén biét riing “Chéap khong, pha tudng deu
Ia quyén thudc cia Ma”. Cho di ¢6 bio tit ca deu
“khong”, s6ng cing khong, chét ciing khdng, nhung con
cai khong ciia Dai Diém Vuong lam sao nhu thé dugc ?
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hay. Vi th€ nhing thi ma hang thay thu6c tAm thudng
bd di chinh 1a thi ma 6ng L6 Bién (12) nhat 14y. Nhing
thi ma hang hoc trd tim thudng coi nhe chinh 1a thi ma
béc trisT coi trong viy.

Chonénlap ngdn khong phai quy & chd ban luan réng
tuyéch, vo b8 ma quf chinh & 1&i nhic nhd canh tinh
ngudi dgi. Ngudixua cd ndi : Ké tot nghi vin, ngudi dép,
tg rdt ki€m chém, 1a d€ phé nghi. Ciing nhu linh don ra
khoi dinh, 1a binh ning dugc trif xong.

Nay quy vi! Hay ngay day trén dinh tinh thin, chi mét
niém hbi quang 1a bdng nhién ty sing. Khac chi m3t tr&i
& gitta khong trung bao la ty chi€u, nao phai dyng tam ;
tg hat minh chau tron séng trong mam khong cin ai ddy,
ma nd ty chuyén. Ngay lic nay diy ma khéng nghién cidu
tdn ngudn, lai chd mai sau hdi han Di-lic (13) ha ching
mudn sao ?

T6i nay diu ngu mugi, dao difc tim thudng, hoc vin
kém cdi, hanh gidi mong manh, ciing thdy dugc nhitng
bai tung ctia Tranh Chén Tréu 12 viéc cin ban clia ngudi
tutap. d day tuy 16i van thi tém lugc ma § nghia lai thdm
u, Iy diéu huyén, sy hién 15. Cho nén trong gidy phut
phén khdi niém tinh ma ¢4 § dinh chi gidi, @& phd bién
rong thém. Dya vao 1di trinh bay trén gidy ma ban thém
“biét thira” do viy thanh phép “néi thing”. ¢} day xin
lugc dén ra mot s6 digu. Néu nhu chua sdng t6 cho ciing
1y, ban sai, nghia trat thi t6i xin sém hdi, néu nhu 15i 1&
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QUYEN THUQNG

LUAN GIAI
VE CAC BAI TUNG TRANH CHAN TRAU

Ty kheo Qudng Tri hi¢u Phdp Thong & tai Kinh d6
nudc Viét ludn gidi.

NOI VE “CHUA CHAN”

Ciii d4u danh 1& déng Vién méan Chénh bién tri.

Nay con nuong tya vao mudi hai phan gido
dién a1y

Cung kinh hudng vé cdc bac Hién Thanh mudi
phuong.

Ciii xin chi€u dnh sdng chin dong, uy diing vao
noi day.

Toi thudng day bao cac dé tif : ngudi tabao riing thude
khong can phai [a sam, linh, don, thach, hé chita lanh
dugc bénh tic thudc t6t. Lai khong cin phéi ban bac
hiing hdn, gidi thich rong rai ; hé xua tan mé mui tic 16
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dugc xem nh 16i triing gidi. Vi tat ca long cung kinh
xin d¢ trinh va ngudng cau y chi cia Hoang thugng. D
man cdm riing Ngai von ban ron van viée, nhung cii xin
dugc xem qua thodng lic rbi ranh. Né&u trong sy mao
mudi gidi bay nay c6 ché sai ngoa xin Ngai x6a bd, biing
dugc chit it gi xdc ddng, xin Ngai cho phd bién rong rai
thém ra. Dugc vay, hau bsi chiing mit von hoc thuat
ngay trudc, lai ting trudng boi phan cai kién thic hién
thdi. Nhd d6 ngudi tu hanh ¢6 duge thugng duyén hin
hitu dé hoach déc nhitng thing qua rang ngdi.

Toi trom xét céc tinh ti€t trong sy sip xEp ciia chu TS
xua cling dya vao ¥ nghia viéc “Chan Trau”. Nhung &
day, 15i gidi thich ciia tdi c6 chd can hep thi€u sét e lam
cho Thénh thugng nham chén khi xem qua.

Thénh thugng qua c6 sitc hoc uyén tham da hodi dén
chd dyng tri “dieu khién trau”. Ching t6i ching n& sy
d6t nét ctia minh cung kinh dé trinh 1én Thanh thugng
bén luin giai nay vdi long mong mdi dugc thdm djnh.

Ngdy rdm thdng S — nam Vinh Thanh thit 16.

15
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sau d6 truyén riéng phdp mén chi thing, 14y tm &n tam.
Nhjt6 Thin Quang (9)xuét hién ding dudi tuy&t cu hoi,
chit tay xin dugc an tdm, nén bao riing c6 dugc ngudi
truy&n n6i vay. Tit d6 vé& sau céc TG truyén nGinhau, trén
mit phap thi, thi dung phuong tién hién, mat, xa, gin,
hogcdang phép tén thén, gidng phap ngt, tham vén, van
dap, ddi thoai, dung ké vin. Hét thdy cac phuong tién
deu diing dé thiic ddy dan dit. Va sau d6 két tap thanh
v 53 sach.

Riéng phap mon Tranh Chan Tréau nay khong 16 1a
clia ai, chi b€t cing khong ra ngoai kinh gido ciia Phat
t8. Tranh Chain TrAu gdm mudi bic, bt ddu & bite “Chura
chan” chdm dit & bifc “Ca hai ciing ving bjt”. Con trau
ban du den r0i tring ra, va cudi ciing thi khong con nita.
V& sau thien su Phd Minh (10) kém thém bai tung vao
mdibifc. Phan tranh vé thi hinh r6 rang ma § sau xa, phin
tung thi 1i gan gii ma y cao vdi. Qua that 1a mot 4n hué
16n cho ngudi hoc dao, bg ich rat nhitu, phuong tién
ciing chiing it.

Nhung vé tranh vé, von la phap mo6n chi thﬁng, ti€c
thay lai khong c6 15i dén tryc tiép. Toi ching né sy tho
13u cda minh, ciing trom Iy céc 161 day cia ngudi xua,
lai g6p nhat, tuyén chon 13i trong kinh dién ma dua ra
lam bling ci, rdi xen vao mdt, hai § ciia minh mong nhan
d6 b8 tiic sy thi€u sét dé tién Igi cho ngudi mdi hoc, ddm
déu nhan minh d tai bién soan. Cing nhw binh c¢6 nhigu
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ma ciing khong phéi khong phi. Pugc ma cing khong cé
gi dugc, mat ma ciing chiing ¢6 gi mat. Chua tirng cach
biét mot may may, chua tirng xé xich mot to téc. Sang siia
dudng xua, khong thudc huyén vi. Pua thing ra ngay,
chdp mit qua mét. G noi khong chinh hé roi vao dudng
ta, khong di dudng 16n hé roi vao dudng nho ? Mit, dau
khong gap, cham mat khong xitng. MOt niém quén khip
khuéch nhién khéng tich. Cai tong yéu nay ngan thanh
chingtruyén, chingay diy ma bit. Tai daysiéuviét. Nén
biétring : Phép than thi khong c6 tudng, khong thé ding
am thanh ma ciu. Diéu dao thi khong 6 15i, khong thé
nhd vin ty ma hiéu. Db cho vugt Phét, vugt T8, ciing
rdivao tang bic. Du cho néi diéu ban huyén, rét lai cing
méc quai m6i miéng. Céi tudng vién man nay chinh la
diéu dao nhét thita t6i thugng ma bac tritué ¢6 thé thuc
hién. Cong dic day dii hung thinh vugt thing vién don,
4nh séng thanh tinh chi€u khip, cing Phat khong khac.
Ty tinh thanh tinh tifc 1a difc Phat V6 Cdu. Ty tinh nhu
nhu tdc 1a digc Phat Ty Tai. Ty tinh bdt mudi chinh 1a
ditc Phit Quang Minh. Ty tinh kién c8 tifc 1a didc Phat
Bt Hoai. T4t cd Phap than ciia chu Phat déu khong thé
n6i hé&t dugc, ciing chi mot chan tinh ma théi. Tinh chinh
1a tam, tAm chinh 1a Phat. Nhu Phat mdi thanh vdi Phat
da thanh cing khong c6 hai thé. Chu Phat nhu 13 6ng
tién bing vang da thanh tugng, ching sinh nhu quing
vang chufa thanh tugng véy. D4 thanh va chua thanh deu

96
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TONG LUAN VE TUGNG VIEN GIAC
TICH QUANG
VA THE CHAN KHONG DIEU HOU

Pham d8i vdi c4c vi ma mot [an nhdy la nhap thing
vao thi khong cin nhoc cong dung roi vy goi ma con
trau trdng cing ty nhién hién hién, khong cin theo thit
ty ma trong nhay mét “niing” va “s3” deu tiéu. Thé thi
céc hinh V€ trd thanh db bo di, céc bai tung ciing thanh
161 néi thira, huSng chi la cc 1i tryc luan, tryc thuyét
cla sdch nay. Néu bao cac vj y xem séch nay thi ho phai
phi cudi ma théi. Ci thyc ma luan thi ndi cing khong
dugc, im ling ciing ching duge. Da choca néilin im déu
mat hét thi ciing ching an nhap gi. Thé thisao viéc hanh
héa ciia chu C§ Phat va phong thai ciia chu Tién ditc ddu
mdi méi tif cai vo dyc, vO y ma phét hién ra ? Hogc dua
ra miii cao tiéu bang rat rdi khong thé vin duge, hoic hai
hoa dung hgp ma rdi ciing ching thdy gi. R6t lai, khong
thé an dinh vao chén nao, khong biét nén ndm vao dau
nao. Khong thi ma cing khong phai khéng thi, khong phi
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Loi dau sach

Ném 1985, 1én tham Da Lat, duyén may gip lai anh
Phan Thai, ngudiban vong nién ma tdi rat quy mén. Biét
tinh t6i thich c8 ngoan, ltic chia tay anh ¢6 trao ting mot
tap sach xua, tua la “Thap muc nguu dd tung ludn gidi”.
Séch 1a vat tran bio, dugc gia dinh dua tit Hu& vao sau
bi€n c6 Mau Thén (1968). Nhan sich quy, long t6i vo
cung hoan hi. Py Ia téc phdm cia mét cao ting Viét
Nam & Dang Ngoai vao thoi Lé Trinh va dugc chép lai
vao khoéng thoi Nguyén-Ty Difc, ndi dung chita dyng
nhitng ki€n gidi uyén tham v& phap m6n “Chin trau” rat
phd bién trong giGi tu thign.

Toi phét tam chuyén dich sang Viét ngit khong ngoai
muyc dich Igi minh va Igi ngui trong viéc hoc Phat, khién
chol5i day ca t6 xua mai maivang 1én d€ canh tinh hang
sd cd nhap dao nhu t6i, trénh dugc dudng ta ma tién vao
cilta gidi thoat. POng thdi ciing la d€ gidi thiéu mot tai
li¢u chit Han cta ti€n nhan da trai qua ba trim nim nay
may mén chua b mai mot vi binh Iita. Hat suong cong
difc nay thanh tyu 1a nho sy tiy hi va duyét chinh cia
nhi&u thi¢n tri thifc ma t6i may mén dugc gin gii.

Nguyén dugc hoa nhap trong bién cong diic v6 bién
clia cong viéc holing phép 1gi sinh.

PL 2535. Mia Vu lan thdng hgi
Phat t& Tran Pinh Son
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CHU THICH

(1) Nam Ky Hgi : 1719, triéu vua L& Dy Téng, Vinh Thinh
ndm thi 15.

(2) Tam nguyén : Ba ngay rim ctia thang giéng, théng biy
va thing mudi 4m lich.

(3) Vinh Thinh 16 : L& Du Tong, Canh ty 1720, sau d3i la
Bao Thdi nguyén nién.

(4) Nuii Tuyét : Chi ddy ndi Hymalaya (Hy-ma-lap-son) &
phia bic nudc An D9, quanh nim tuyé&t phi.

(5) Ba thita (tam thita) : Ba phuong tién tay nghi thuyét
phép ciia dic Phét, vi nhur ba ¢ xe ty theo ciin co ciia ching
sinh ma sit dung. D6 Ia :

— Thanh van thita : theo 15i Phit day ma tu theo ti d€,
@dc qud A-la-han, nhap Niét-ban.

— Duyén gidc thita : tu theo 15i Phit day, ngd Iy va diét
12 nhén duyén sinh kh6, nhap Niét-ban.

— B0 tdt thila : tu theo 151 Phit day, ciu thanh Phat, thi
hanh lyc 49, dua toan thé ching sinh d&én Niét-ban.

(6) Nhdt thita : Tiic Phat thira, cd xe doc nhat, bao £om
hét thay phap mon, theo d6 tit ci ching sinh déu sé thanh
Phit.

(7) Don gidc vién thanh : Sy gidc ngd ddy dd ngay tiic khic,
khdc vdi sy chifng ngd tir tir.

(8) Dat-ma : vic Bodhidharma (460-528), 1a T8 thy 28
Thién t6ng An D va la So t6 cia Thién tong Trung Hoa,
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1a chan khong, ci nay chinh la thyc tudng, ci nay chinh
1a dao trudng Bd-d&, c4i nay chinh 1a chan tinh Niét-ban,
cdi nay chinh 12 khong do khong sach, céi nay chinh l1a
khéng phai sdc, khong phai khong, cai nay chinh la cii
Thanh trf ty gidc, cdi nay chinh la cai phap luén vO
thugng, ci nay chinh 1a cai diéu dung va v6 cung khoai
lac cia chu Phat, cdi nay chinh 1a sach phi&n ndo, ban lai
khong tich. D4 chinh la tit c nhan qua d&u nhu mong
huyén, d6 chinh la cdi sinh diét da hét va tich diét a vui,
d6 chinh la cai chan thé bt bi€n, bat hoai clia kim cuong,
d6 chinh la cai nguyén than bat sinh, bat diét tir vo thiy,
d6 chinh 1a ci khong thé do ludng, khong thé xung goi,
khong thé nghi ban, cdng ditc vo bién. Céi nay chinh 1a
Phép thén thanh tinh, Bdo than vién man, ngan van c
Héa than, chinh la dic Phét Ty-16-gid-na (71).

Chu vi hoe dao ! Néu chiing ti hién hanh chua dut,
tap khi phien ndo vin con ndng nan thi ngay mit sinh
tinh, ti€p xtc tran thé thanh trim tré. Tuy hiéu dugc y
chivo sinh ma sifc minh chua di thi khong nén chép riing
ta da gidc ngd rdi. Tinh phién ndo v6n khong, néu phét
tdm tu thi thanh sai lac. Tinh phién ndo tuy 1a khong,
nhung n6 c6 thé sinh tho nghiép. Nghiép qué tuy vo tinh
nhung n6 c6 thé sinh ra nhan khd. Sy thong khd tuy hu
vong, nhung qua thyc khé cam chju. Nhu gép binh
khong, thé ciia binh hoan toan Ia khong thi cin chi phai
mdi thiy thuSc va ung dd céc thit thudc ? Nén biét ring
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BAI TUA TRANH CHAN TRAU

Pham chu Phit T8 raddi déu do16inguyén 16n 1a lam
loi ich cho ching sinh. Long thuong yéu muon vt rét
sdu ddm, nén cic Ngai mdi bay ra nhigu phap mon. Tuy
bao riing ngudi ngudi von di mot tinh “vién minh”,
nhung vi v6 minh, vong ddng nén méi luan hdi, bao gis
mdi biét phan tinh. Do d6 ma bdy gi¢ difc Thich-ca roi
bd cung vua, thing 1&n nii Tuyét (4), trdi qua séu ndm
khé hanh, sau d6 thuyét phép do sinh, md 1ong tir bi rong
16n, nh8 g&c mé nhieu ddi. Chi long tir vién mén mdi ndi
phap that tan ngudn, chdm dit sy hén mé dénh mét bén
tinh. B3i vy gido phap ba thia (5) tly cn co ma ndi
ngang n6i doc, nhung di¢udao nhét thita ) chi day thing
sy ddn gidc vién thanh (7) khi€n cho hai c6i Trdi, Ngudi
khong riéng sai nghich lai tong chid. Con riéng nai dudng
khd-hosicchdn tram luan lai cang thém gan § Phat, ching
chit trd ngai nao, diu bj che md ciing tim ra anh séng.
BGi tanh dic thudng hiing vién man nén dit dang thicu
duyén ty gidi ciing ¢6 co nhiép tho. BSi ngai Dat-ma @)
tif phuong tay dén thyc hi¢n phép chin nim ngd vach,
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chila phan biét trudcsau, chi ci thé vang vén ludn luén
khong khéc biét. Vi th€ kinh Vién Gi4c day :“Da thanh
vang rdi thi khong thé trd lai thanh quing dugc”. Trai
qua vo tan thdi gian, tanh vang vin khong hu hoai. T4nh
vang nay moi ngudi deu cd sin, khong ai la khong 6.
Cho dén chiing sinh & khdp mudi phuong déu c6 Phat
ténhkim cuong. Trdi dit van v4t d&u mang 14y Phép than
ditc Nhu Lai ctia ching ta vAy. N&u nhu ngudi hoc thanh
tyu dugc viée tu hanh, dat dén dia vi nay mdi hay ring
trdi dat vdi ta cing mot goc, van vat véi ta cing mot thé.
Khép ca phép gi6i la cai Nhu Lai tang (69), khdp dai dja
1a c4i Phap Vuong than (70). Chinh that t& ching khéc,
cung vdi chu Phét ba ddi thanh dao mét lic. Chan khong
binh déng, mudi sau loai chiing sinh cing vao Niét-ban
mot ngay. Nén biét ring Phap than rat to Idn, hu khong
tuy rong nhung khé bao dugc c4i thé gy, d6 12 c4i vi diéu
clia chén tam vdy. Du cho quy than ciing khong do lung
dugc cdi co may ciia n6. Cung khép ca ddi vj lai, khdp ca
bién vi tran ciing chila cai nhay mAt. Sudt tir xua cho dén
mai méi vé& sau, khong c6 gi la khong phai cai téng tri
ndy. Sudt tif trén trdi dén khdp dudi dat, khong c6 gi la
khong phi céi th6ng téc (tam gidi) nay. Vi thé Nhj T§
day riing :“Tran ddy Idng 1ong ma thanh c4i nay day, d&i
ddi ki€p ki€p khong thay ddi. Trdsi, dt c6 hy hai ma cai
nay khong hu hai”. Cai nay chinh 1a cai chan nga, c4i nay
chinh 12 chan nhu, c4i ndy chinh 12 chan thé, c4i nay chinh
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16 néi va vigc lam trai nhau, nhung gia hay thyc c6 thé
xét duge. Hay do ludng can Iyc ciia minh chd ding tu
d6i. Nén suy xét phai trai, cin nh4t la thuc ky cang. Do
d6 bao réing van phap déu do tif tam, hét thiy déu & noi
ta. Trong da hu nét thi r6t lai ngoai ciing khong thyc.
Trong da dat dén chd tinh t& thi ngoai khong thé tho
thién. T4m con pham thi bj ba doc tréi budc. Tam ma
thénh thi séu than thong (72) tyf tai. TAm dat duge khong
thimot dao thanh tinh, tim ma c6 thivan cdnh thao ting.
Nhu ti€ng doi trong hang dong, kéu to thi tiéng vang I6n.
Nhu guong chi€u hinh, hinh gay thi 4nh nghiéng. Nén
bao rling mudn cho bén ngoai dugc an hoa, bén trong
hay lam cho dugc thanh tinh. Tam tréng thi canh ling.
Niém khdi 1&n thi cac phap sinh ra. Nudc duc thi séng
dd. Ao trong thi tring hién. Thiét y&u cda viéc tu hanh
cing khong ra ngoai diu nay. C6 thé bdo ring : nim
dugc tdm minh thi lo gi khéng ré duge ?
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Van ki€p mé dau kim thi ngd,
Phuong tri ty tinh tifc Vin-thu.

Dich :

Xua nay mdt miii chinh chdn nhu,
Trong dnh ngoc kia nhdn biét chur.
Van kiép mé ldm nay dugc ngg,
MGi hay ty tinh tic Van-thi.

Trén day la y dai khai ctia bai tung “Quén nhau”
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BAI TUNG CUA PHO MINH THIEN SU VE TRANH
THU MUST

“CA HAIDEU VANG BAT” (song dn)

Phién am:

Nhén nguu bt ki€n yéu v6 tong,

Minh nguyét quang ham van tugng khong.
Nhugc vén ky trung doan dich §,

Da hoa phuong thio ty ting ting.

Dich :
Chdng thdy nguii, trdu ; ddu mit ming,
Anh trang trong suct, thdy déu khong.
Muén tim y chinh bén trong dy,
C6 dai hoa thom vdn biéc ndng.

Gidi :

Tam, phép, ca hai déu quén mat,
Linh minh dit sy d6i dai. Ban thé sang stia khdng c6
chdyci.
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hét... Cit th& ma suy thi sum la van tugng, cham mit gap
duyén. Nii song nha cita déu ddng mot thé, tuyét ching
phdila gikhac. Nhw Hoa thugng Khué Phong day :“Tinh
tdy diéu vgi, linh minh sdng sia, khong dén, khong di,
ngdm thong tam t€& (ba thoi). Khéng trong, khong ngoai,
sudt khdp mudi phuong, khong diét khong sinh, ha bon
i 67) ¢6 thé hai dugc chang ?” bd tinh, bd tudng thi ha
niim sic (68) ¢ thé 1am md mét dugc ching ? Cho nén
thé tinh nay 1a Phat tinh ma tt ca chiing sinh vén c6,
cing chinh la ngudn gc phét sinh cia ca th& gidi vay.
Nén ngudi c6 hoc, ¢6 cong phu ma dat tdi dja vi tot dinh
nay, thi mot [an dugc la dugc mai mai, mot khi ching la
chifng mai mai. Nén bdo riing thi dau vao ci khong cia
tam, thdy rd dugc c4i mit mdi cia minh trude khi cha
me sinh ra. Dén dugc dat dai an lac nay, 1am dugc cai
di&u vo vi, v0 sy, chinh la vi dao nhan chén thyc, siéu
viét. Nén bio riing sy viéc mot ddi tham hoc d xong rdi
viy.

Dy chinh I § dai kh4i clia bai tung “C4 hai déu ving
bat”, ké di sau nén biét.
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C4i § 16 rét, chi y&u nay cling vdi dao la mot thi mSi
biét dugc.

Chitng nh4p vao cnh gidi khong thé nghi ban.

Didt sach ndm &m (s4) va ba ddc (65) nén béo ring:
“Ngudi va trdu deu khong thay, chinh 1a lic tring séng.
Anh tring sang cung véi van tugng déu khong. Trong
céitinh tich diét nay, khong thé ding ngdn ng¥ ma gidng
bién, can phai ty minh ching lay thi méi dugc, khong
thé dung c4i tinh ma do ludng. D6 1a “céi § 16 rét chi
y&u & trong dy”. Ngudi xua c6 day :“May tan, nudc chay
di thi tich nhién ; tr&i dit deu khong, hoa ddng, cd ndi
d&u xanh t6t”.

Ludn :

D6 chinh 1a cinh gidi vién gidc ngdm chita mot vi
khong tich ciia ban thé chan thyc. Cai § nghfa nay, cho
dui ¢6 ngan vi Thanh xuat hién, c6 du cdc bac bién tai vo
ngai ciing khong thé ban cho rét rdo dugc. Phéng ra mot
dudng dao ma hudng vao cita “kién héa” (s6), tam dua
vao ngén ngd ma mién cudng néi ra, d6 chinh l1a cinh
gidi cia hai vi BO tét Van Thi va Phd Hign. T4t ca ching
sinh tuy & trong canh gidi 46 ma khong ty biét, hang tiéu
thira thi khong thé dén d6. Céi cinh gidi nay ching
Thanh ching pham, qua 12 kh6 thay. Chi ngay truSc mit
nii cao, bién rdng, ciy bach thi ngdn, cdy ting thi dai,
hoa ddng, cd ndi, lifu lyc, dao hdng, oanh ngam, nhan
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BAI TUNG CUA PHO MINH THIEN SU VE TRANH
THU CHIN

“RIENG CHIEU” (d0c chiéu)

Phién am :
Nguu nhi v6 xif, muc ddng nhan,
Nhét phién ¢6 van bich chuéng gian.
Phich thd cao ca minh nguyét ha.
Quy lai do hitu nhét trung quan.

Dich:
Trdu kia dd vdng, muc ddng nhan,
Mot ddm mdy don chon nii xanh.
Trdng sdng, v6 tay cao tiéng hdt,
Quay vé con c6 mét tring quan.
Gidi :

BS céi chdp vao ké khac, ching dugc tri hidu “céc
phap déu khong” thi cic nghi ngd vi t€ bit, nhung céi
tinh di¢u vin chua tron day !
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Dai thé dai yét — QUEN NHAU (TUONG VONG)
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Thé mdi biét qua thyc dudng v& qué nha vin con &
ndi bd sinh tif.
Can phai biét ring r6t rdo & bén kia nii xanh.

Lugn :

D6 chinh la céi “tam khong” riéng chi€u, khong trd
ngai vdi dao. Ciing nhu ngudi gia, ngya g, tinh va thic
d&u khong c6. Nhu thé mdi cd thé rii tay vao chb dong
ngudi, di than thanh loai khac. Nén biét ring ni&m vui
nay khong phai la quén niém, chid vao tinh thic, ma dé
chinh 1a niém vui “chan tjnh vo vi”.

Day ciing nhu céi vui cia dng Nhan Hoi (63) trong dao
Khéng, & ndi ngd hep qué ma, nhu céi vui ciia 6ng Tang
Sammia & dai Vi Vuma vé. Ddy 1a mang niém vui “chén
khong vo6 sinh”.

Ngudi xwa bio :“Du trai du géi déu tu dugc ca ; ké tri
ngudi ngu déu c6 phan”. HE cif quay v& ty phan tinh thi
mdi biét ring ban thé von khong. Nén bao ring : Ngoc
sang lam sach byi, dai linh bdng nhién c6 kinh. Trong con
m3t da hét nhim, thi m#t khong con hoa ddm.

Kinh Phat day :

“Chu Phat giéng nhu mét céi kinh tron 16n. Than ta
giéng nhu ngoc ma-ni. Phap than clia chu Phat nhap vao
céi thé cla ta. Than ta thudng nhap vao than cia chu
Phat”.

D6 1a y dai khai ve bai tung “Riéng chigu”.
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chifng, thuc khong phai mot vi ; nén bio riing binh lanh
tifc thude quy. Tuy thudc tm thudng nhung ciing chinh
1a cam 16 vay. ThuSc ma khong ding binh thi sam, linh
ciing thanh dgc hai ; ha bdo riing ngoc tiét, san ho la thi
thudc t6t nhat sao ? Pham 1a dé tif so cd cia nha Phat,
thi phai 14y sy tu than ma soi minh. H& c ham thich tri
tu¢ ng6ng cudng tat c6 dieu sai sét, khd tranh dugc tiéng
ché cudi. Toi nay mién cudng ma viét 151 tua.

Vinh Thanh thit 15 — thdng 12 ngay mong 8

via Phdt thanh dgo

Kinh dang vo ligng nudc Phat.
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Lugn :
Ngudi xua ¢6 béo :

“Triic biéc, hoa vang dau phii canh,
Tring trong, my tring hién toan than”.

Day chinh 1a con dudng chinh y&u dé quay v& ngudn
¢0i, khi c6ng phu dat dén ché nay, can phai gia tang tinh
ti€n. N6i r6 12 di ma khong biét di, ngdi khong bi€t ngdi,
khong phén biét dong, tay, ching chia cich nam, bic.
Khong con thiy mot phap nao d€ gan tinh vao d6. Qua
thyc gidng nhu céi chiy sét khong 6 16. Céi nghi va cai
bi nghi, tim bén trong va cinh & ngoai cing quén ma
cung chi€u. Khong khong ciing la khong. Dén dugc chd
ndy thi c4i nhéc chan 1én, c4i dit chén xudng, coi chirng
chd lam 14t bién I6n, di d8 ndi Tu-di. Co, dudi, cii,
ngudng déu ludn dé § tdi. Choc mi mit T6 Pat-ma, dip
v& mii Phit Thich-ca. Nhing cit ddng va hanh vi 4y déu
khong ra khoi ritng Bo-dé. Bién Hoa Tang tuy 1a rong
16n, 16ng 16ng bao la nhung khong c6 hat bui nao ma né
khong chui qua. Thong dong ma cuGi vang nhat sang,
can chi phai nhoc sic ding bién tai vi diéu dé tuyén
duong, cin chi phai mugn than thong ma hién thi. Néu
dugc thé dy va di, ditng, ngdi, nim déu dugc nhu thé, thi
thay gi ciing 12 co duyén. Tuy ¥ng dung c ngan sai mudn
khéc, nhung van la cai ty tinh cia chan nhu, tuyét nhién
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BAI TUNG CUA PHO MINH THIEN SU VE TRANH
THU TAM

“QUEN NHAU” (tuong vong)

Phién am :
Bach nguu thudng tai bach van trung,
Nhén ty vo tim nguu diéc dong.
Nguyét thiu bach van, van anh bach,
Bach van minh nguyét nham tay dong.

Dich :
Trdu trdng thuong trong mdy trdng bay,
V6 tém, ngudi dy ldn trdu nay.
Trdng xuyén mdy trdng, hinh mdy trdng,
May trdng, trang trong, déng lai tdy
Gidi :

Cénh tri vén ngdm chita mot vi khong tich,

Canh tri deu tich lang thi tdm va ly dugc an nhién.
Trong chd khéng tich ngim 4n céi linh minh,
Trong linh minh ngdm &n c4i khong tich,

Séc va khong, ty ban thé von 1a mot
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bét dong. Xufa c6 bai ke :

Dich :

Chi thit ki€n vian phi kién vin,

V6 du thanh sic kha trinh quén.
Cé trung nhugc liéu toan vo sy,
Thé dung ha phong phan bét phan.

Chi c6 kién van khong kién van,
Ddu thita hinh, tiéng dé trinh anh.
Trong ddy néu hiéu toan vo sy,

Thé, dung ngai gi phén, chdng phdn.

Ngai Nga T8 day :

Nhat Phat, nhj Phat, thién van Phat,
Téng thi ty ky vo biét vat.

Tich nhién thdm ching thién can lai,
Kim nhét y nhién dic cy lyc.

Dich :
M6t Phdt, hai Phdt, ngan van Phdt,
Deu la Ta ddy chdng gi khdc.
Von minh trdng ldy goc lanh kia,
Luc Ion dén nay dt phdi dat.

Ha Trach Thién su day :

Ban lai dién myc thj chan nhu,
X4 lgi quang trung nhan déc ci.
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Dich :
Giita dgi lam nhan khdch,
Coi nguoi, ké tang qué.
Cudi ta du ai do,
Theo cugc cit riéng be.

Ddy 1a § dai khai cia bai tung “Theo cugc”.
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khién nifa,

Theo thdi ma mic 4o 1a thuén vdi I€ thién chon vay.

Lugn :
Hoa thugng V6 Nghiép day ““Ngudi xua sau khi dic

§ thi & chdn nha cd, vach 14, ndu com noi chong gay chén,
trai qua hai ba chuc nam, ching d& § dén danh 10i, ching
nghi dén taisin quy bau, quén phit ngudi ddi, & dn trong
chén ritng nii cao su. Vua doi ciing khong dén, chu
hau mai ciing khong du”. Bén trong ngung ¥, bén ngoai
quén duyén, chuyén tinh ma dén dao. Nhungai Vinh Gia
day : “Than ngheo, dao ching ngheo”. Nghéo la than
mang 40 réch, dao tam thi vo gid tran chau. Dy 1a cing
véi ditc Thich-ca, Di-lic, Tinh Danh (61), Bang Lao (62)
chéing hon chéng kém, chéng hai ching khéc. Thay cing
mot mit ma thdy, mot tai ma nghe, mét thif tho dung,
mot thit bién hién, thién dudng dja nguc, tuy ¥ tiéu dao,
hang cop cung ma, doc ngang khong ngai. Pling ding
nh4m vén, nham van ding diing. Ngudi xua c6 bai tuyét
ci:

Vi ndi vi nhan khach,

Nhan trung tic da tang.

Nhém tung tha ti€u nga,

Nham vin ty ding diing.
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Tuyén thach ty ngu — THEO CUQC (NHAM VAN)
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ludn vé chua chdn, todn dé cdp nhitng hang trong gidi
xudt gia ma khong ndi gi dén hang tai gia. Phdi chang ngai
cho riing hang tqi gia dd hdn la hang chua chdn cho nén
khong ndi dénma chi cot ndi dén nhitng hang nguci trong
8idi xudt gia la hang goi la chan, hodc chan chua tdi noi
tdi chén. Qud ddy 1a 1i nhdc nhd thdm hdu ciia ngai d6i
vdi ké tu hanh.

DE khi thét lac mgt bin van quy bdu nhu vdy,
toi thanh kinh gidi thi¢u dén quy déc gid cong trinh
suu tdp va dich thudt ndy cia Phét tiz Trén Dinh
Son.

Tir Dam, ngay 04 thang 03 nam 1990
HT. Thich Thién Siéu
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Lugn :
Ditc Tam T8 day :

Chd theo duyén théy c6,
Chéng dirng ch tudng khong.
Mot tim nay ching hd,

Ty nhién long ldng trong.

Nén ngai Tam Triéu c6 lun riing :“Béc thanh d€ tim
vao céi hitu ma khong hitu, & chd vd ma khong vo”. Nén
hoa quang ddng tran (s9) quanh quat trong nam dudng,
divin an nhién, dén van tyf tai. Ditng dung ching lam gi
nhung khong c6 gi la khong lam (s0). Bac thanh nhan &y
ri tay ma day ngudi, di vé& trong nim loai ma ti€p héa
ching sanh. Tuy ¢6 dén di nhung khéng he c6
tudng dén di. Nh ngai Phat Qué néi :“Hdn hau doan
trang”, ngai Di¢u Hy bao :“Diu dat, hoat hoan”, ngai
Cao Phong goi :“Gian luyén, tinh nghiém”, ngai Huyén
Truy cho la :“Tudng minh, théi san”. Nén bio ring ca u
huy&n tuy md ra ddy, nhung sy ¥ng gidi ciia cac vi Thanh
khong gidng nhau. Néu khong c6 géc thi khong dé lai
ddu tich, khong c6 dau tich thi khong bay 6 dugc cai goc.
G va tich tuy khéc nhau nhung ciing chinh Ia c4i mot
khong nghi ban dugc.

Bai tung “Khong ngai” ndy y dai khéi nhu thé.

77






index-77_1.png
BAITUNG CUA PHO MINH THIEN SU VE TRANH
THU BAY

“THEO CUQC” (nham van)

Phién 4m :
Li&u ngan xuan ba tich chi€u trung,
DBam yén phuong thio lyc nhung nhung.
Ca xan khat 4m tuy thai qué,
Thach thuong son dong thuy chinh ndng.

Dich :
Song xudn lgng chiéu liéu bén bo,
Khdi nhat c6 thom xanh mén mo.
Ngay thdng, ddi an cing khdt uéng,
Muyc dong trén dd ngi say sua.

Gidi :

Viéc an udng hang ngay khong bi say ddm vao ché
phdn hoa huyén néo,

Noi canh sic thanh u, theo dong ma nhéan ra dugc
tinh.
Theo duyén ma tiéu trif nghiép ca, khong tao ra oan
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Hoa quang dong tean — VO NGAI (VONGAI)
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